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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp, thoát nước 
(Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư pháp)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thực hiện quy định Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 290/KH-UBKHCNMT15 ngày 30/11/2021 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng, đoàn Quốc hội về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó giao Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Cấp, Thoát nước trình Quốc hội năm 2024-2025;
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch xây dựng và soạn thảo Đề án Luật điều chỉnh về Cấp, thoát nước tại Quyết định số 141/QĐ-BXD ngày 7/3/2023.
Bộ Xây dựng đã có văn bản số: 992/BXD-HTKT ngày 17/3/2023, 993/BXD-HTKT ngày 17/3/2023, 1232/BXD-HTKT ngày 03/4/2023 gửi các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật gửi đến các Bộ, ngành và 63 Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo 3 nhóm nội dụng: (1) tình hình triển khai thực hiện; (2) Các khó khăn, vướng mắc; (3) Đề xuất, kiến nghị nội dung Xây dựng Luật Cấp thoát nước. Tính đến 10/7/2023, đã có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW và 02/6 Bộ gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để tổng hợp. Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 04 Hội thảo[footnoteRef:1] tại 3 miền Bắc, Trung, Nam nhằm trao đổi tham vấn ý kiến của các Bộ, các Sở, ban, ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học,  đại điện các Công ty, đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp, thoát nước. Qua tham vấn, các đại biểu hầu hết cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Cấp, Thoát nước với nội dung các chính sách đề xuất và đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước, và có một số ý kiến góp ý khác. Không có đơn vị nào phản đối, không đồng ý với việc xây dựng Luật Cấp, Thoát nước. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham vấn tại hội thảo, các báo cáo của Bộ, ngành và các địa phương, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp, thoát nước  và kính báo cáo Chính phủ như sau: [1:  Hội thảo: tại TP. Đà Nẵng (ngày 21/4/2023), TP. Hà Nội (ngày 02/6/2023), TP. Cần Thơ (ngày 16/6/2023), và tham gia Hội thảo do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (ngày 09/6/2023)] 


[bookmark: _Toc147408985]PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẤP, THOÁT NƯỚC
[bookmark: _Toc147408986]I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẤP, THOÁT NƯỚC 
[bookmark: _Toc147408987]1. Xây dựng, thực hiện chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cấp, thoát nước 
1.1. Đối với lĩnh vực cấp nước
- Hiện nay, văn bản có tính pháp lý cao nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cấp nước là Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (NĐ117. Nghị định quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung tại 03 Nghị định khác[footnoteRef:2] và có 06 Thông tư hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Nghị định (Xem Phụ lục số 1). [2:  Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 
- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;] 

- Các nội dung sửa đổi Nghị định số 117/2007/NĐ-CP bao gồm: sửa đổi các quy định về lập quy hoạch cấp nước để phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017, quy định việc miễn tiền sử dụng đất trong hoạt động cấp nước, bỏ quy định các dự án trên 10.000 m3/ngđ phải xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, bỏ quy định về khối lượng nước sử dụng tối thiểu quy định là 4m3/hộ gia đình/tháng, quy định về lựa chọn đơn vị cấp nước,… Một số nội dung quy định chi tiết Nghị định 117 bao gồm các các hướng dẫn về thỏa thuận dịch vụ cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn, cấp nước cho phòng cháy, chữa cháy, khung giá và phương pháp xác định giá nước sạch, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước,…
- Ngoài ra ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong đó quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Nhà nước đầu tư, quản lý gồm tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch: nông thôn tập trung và đô thị. Nghị định này không điều chỉnh đối với: (1)Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch không do Nhà nước đầu tư, quản lý; (2) Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (bao gồm cả khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong khu kinh tế); (3)Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nhỏ lẻ, bao gồm các công trình khai thác, xử lý nước cho một hoặc một vài hộ gia đình sử dụng nước như: công trình thu và chứa nước hộ gia đình, giếng thu nước ngầm tầng (giếng đào, giếng mạch lộ), giếng khoan đường kính nhỏ.
- Về chương trình, định hướng, chiến lược phát triển cấp nước: Được sự quan tâm của Chính phủ, trong những năm vừa qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản liên quan cơ chế, định hướng, chiến lược nhằm c, định hướng, chiến lược phát triển cấp nước: Được sự quan tâm của Chíầ, định hướng, chiến lược phát triể, giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong lĩnh vực cấp nước, giảm thất thoát thất thu nước sạch, đẩy mạnh xã hội hóa cgiảm thiểu nguy cơ rủi ro trong l, cơ chế chính sách hỗ đối tượng nghèo, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn về nước sạch (Phụ lục số 1).
- Về phía địa phương, qua tổng hợp báo cáo của 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có 30 địa phương phê duyệt quy hoạch cấp nước[footnoteRef:3], khoảng 14 tỉnh đã phê duyệt đề án, kế hoạch phát triển cấp nước địa phương; 49/63 địa phương thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn cấp tỉnh, khoảng; 43/63 địa phương phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; 21/63 tỉnh, thành phố ban hành được quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước[footnoteRef:4]. [3:  5 thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh: Bến Tre, Long An, Kon Tum, Bình Định, Quảng Nam,…]  [4:  Các tỉnh: Bắc Kạn, Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Long An, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Ngãi, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Yên Bái, Đồng Tháp.] 

1.2. Đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải 
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải là văn bản pháp lý cao nhất liên quan quản lý thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định số 80 quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, chưa có luật mũ chuyên ngành cho riêng, đặc thù đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải mà có các quy định liên quan rải rác ở nhiều Luật [footnoteRef:5]  (khoảng 14 Luật) xem Phụ lục 1. [5:  Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Giá năm 2012; Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Luật Đất đai năm 2013, các Luật liên quan và các Nghị định hướng dẫn
] 

- Ngoài ra đối với lĩnh vực thoát nước còn có các văn bản có các Quyết định, Chỉ thị, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan là công cụ để tổ chức thực thi, thúc đẩy phát triển hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn cả nước.
- Ở Trung ương: Ban hành 04 văn bản và 01 Quyết định của Thủ tướng; 03 Thông tư và một số điều quy định tại các Nghị định, văn bản dưới Luật liên quan.
- Ở địa phương: Ban hành khoảng 112 văn bản quy định chi tiết để triển khai thi hành Nghị định như 50 địa phương đã ban hành Quyết định quy định hoạt động thoát nước và xử lý nước thải theo quy định (Tại Điều 7 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP); 23 địa phương ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch thoát nước chuyên ngành.
- Về Chương trình, Định hướng, Chiến lược: Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Điều chỉnh Định hướng thoát nước phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra các quan điểm, mục tiêu thu gom và xử lý nước thải, thoát nước mưa, chống ngập úng đô thị và các giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước với mục tiêu đến năm 2025:  50% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 20% đối với các đô thị từ loại V trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường, nâng tỷ lệ bao phủ dịch vụ thoát nước 80%, 100% các đô thị không còn tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa và nhiều mục tiêu khác đặt ra trong các giai đoạn. Ngoài ra Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 xác định các mục tiêu về thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân, xác định cần xây dựng “Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải sinh hoạt các đô thị từ loại V trở lên”.
[bookmark: _Toc147408988]2. Xây dựng thông tin, cơ sở dữ liệu
Hiện nay, chưa có quy định cụ thể hướng dẫn về quản lý, xây dựng, điều tra, lưu trữ, cơ sở dữ liệu của hệ thống cấp, thoát nước, chưa có quy định về việc lập bản đồ điều tra thông tin về thoát nước, chống ngập và xử lý nước thải. Các địa phương chủ yếu báo cáo chỉ tiêu, dữ liệu về cấp, thoát nước và xử lý nước thải theo Mẫu biểu dữ liệu ngành Xây dựng trên cơ sở Thông tư số 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi Quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Một số chỉ tiêu yêu cầu trong báo cáo: Tổng công suất cấp nước, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch, tổng công suất xử lý nước thải đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định,... 
- Về phía đơn vị cấp nước: Các đơn vị cấp nước đang sử dụng một số phần mềm quản lý vận hành mạng lưới cấp nước thông minh đang được áp dụng tại Việt Nam như: Phần mềm tính toán thủy lực của Mỹ và Hà Lan (WaterGems; MIKE Urban; Epanet…); Phần mềm quản lý tài sản của Việt Nam (WAMS…); Phần mềm bản đồ / GIS của Mỹ (AutoCAD; MapInfo; MicroStation; ArcGIS…); Phần mềm quản lý SCADA do các hãng tự phát triển và đã áp dụng ở một số công ty cấp nước; Phần mềm chuyên dụng khác đang được nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm… Và đang được triển khai và hoàn thiện tại một số công ty cấp nước như: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO); Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HUEWACO); Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHAWASSCO); Công ty Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE); Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO);…
- Về thoát nước: Hiện có 09/44 địa phương trong Quyết định có điều khoản riêng quy định về công tác lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước. Trong đó:
+ Có 07/09 quyết định[[footnoteRef:6]] có nội dung chủ yếu quy định về trách nhiệm lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước; [6: [] Quyết định của UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bình Dương, Hà Nam, Lạng Sơn, Long An, Phú Yên, Vĩnh Phúc.] 

+ Chỉ có 02/09 quyết định[[footnoteRef:7]] có nội dung quy định cụ thể về hồ sơ, dữ liệu; trách nhiệm xây dựng, cập nhật dữ liệu của hệ thống thoát nước. [7: [] Quyết định của UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hải Dương.] 

- Đối với các địa phương còn lại, nội dung về trách nhiệm lập, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước hầu hết đã được phân công tại phần giao trách nhiệm quản lý về thoát nước và xử lý nước thải cho các sở, ngành và chủ thể có liên quan; trong đó đa số giao cho Sở Xây dựng chủ trì lập hệ thống cơ sở dữ liệu trên địa bàn.
Một số công ty, đơn vị thoát nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế cũng triển khai thí điểm một số phần mềm quản lý dữ liệu trên GIS, trung tâm điều hành dữ liệu thoát nước và kiểm soát mưa tại Công ty TNHH 1 TV thoát nước.
- Tổng hợp các ý kiến từ báo cáo địa phương (60/63 tỉnh/thành) đa phần đều cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu là rất cần thiết cho công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Không chỉ vậy, cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước còn phải được xây dựng một cách chi tiết và hệ thống hóa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại. 
[bookmark: _Toc147408989]3. Tình hình lập quy hoạch, kế hoạch, định hướng, chiến lược phát triển cấp, thoát nước
- Theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007, quy hoạch cấp nước được lập thành đồ án riêng theo vùng (vùng liên tỉnh, vùng tỉnh), đô thị (tất cả các đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Quy hoạch thoát nước được đề cập tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 80 đều có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Từ ngày 01/01/2019, sau khi Luật Quy hoạch 2017 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thì quy hoạch cấp nước, thoát nước chỉ được lập riêng với các thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đối với quy hoạch cấp nước vùng liên tỉnh bao gồm: Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 8/11/2016; Quy hoạch cấp nước 3 vùng KTTĐ Bắc Bộ, Miền Trung và Phía Nam được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 12/9/2008. Quy hoạch cấp nước vùng liên tình xác định các công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh như: nhà máy nước sông Đà, sông Đuống, sông Hậu, sông Tiền. 
- Giai đoạn trước khi Luật Quy hoạch được ban hành, đã có 30/63 tỉnh/thành phố lập, phê duyệt quy hoạch cấp nước đô thị và vùng nông thôn lân cận[footnoteRef:8] và khoảng 61/63 tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch cấp nước nông thôn. Trong các đồ án quy hoạch cấp nước, các dự án đầu tư cấp nước chịu tác động rất nhiều yếu tố như: yêu cầu đầu tư, mở rộng cấp nước cho người dân, điều kiện địa chất, địa hình, liên quan đến các công trình hạ tầng khác; cho nên các đồ án quy hoạch cấp nước liên tục phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc UBND các tỉnh quyết định đầu tư kể cả khi chưa có trong quy hoạch. Việc lồng ghép quy hoạch chuyên ngành cấp nước trong quy hoạch tỉnh và việc tuân thủ quy hoạch sẽ gặp khó khăn khi phải đáp ứng ngay nhu cầu dùng nước của người dân. [8:  Thành phố Hà Nội được phê duyệt quy hoạch cấp nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/3/2021; phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 06/4/2021;
- Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cấp nước đến năm 2025 tại Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19/06/2012;] 

- Theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, quy hoạch chuyên ngành thoát nước được lập cho các đô thị từ loại 3 trở lên tùy theo yêu cầu. Đã có 21/63/tỉnh/thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chuyên ngành thoát nước theo quy định, cụ thể : Từ trước 2010, có 01 địa phương phê duyệt đồ án Quy hoạch thoát nước[[footnoteRef:9]]: thành phố Hồ Chí Minh; Từ 2010 đến 12/2014: có 03 địa phương đã phê duyệt đồ án[[footnoteRef:10]]; Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2018: có 10 địa phương đã phê duyệt quy hoạch. Trong số các đô thị phê duyệt quy hoạch, tỷ lệ đô thị đặc biệt là 02 đô thị; đô thị loại 1 trực thuộc TW là 03 (100%); đô thị loại 1 gồm 5/19 đồ án phê duyệt; đô thị loại II là 06/24 (25%) gồm 7 đồ án quy hoạch; đô thị loại III là 02/15 đô thị (13,3%) gồm 2 đồ án quy hoạch. Sau ngày luật quy hoạch có hiệu lực, vẫn được 04 địa phương phê duyệt (bao gồm: TP. Yên Bái, TP. Rạch Giá, TP. Cà Mau, TP. Long Xuyên); đây là các đô thị đứng trước thách thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. [9: [] Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2020 tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001.]  [10: [] Giai đoạn từ 01/01/2010 đến 31/12/2014, quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội được tổ chức lập và phê duyệt tại quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013; các tỉnh: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch thoát nước cho các đô thị thuộc tỉnh.] 

- Theo rà soát, tổng kết hầu hết đồ án quy hoạch thoát nước được phê duyệt chủ yếu nằm ở các địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long (13/21 đồ án). Đây là các địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, do vậy việc lập quy hoạch thoát nước với nội dung tính đến yếu tố biến đổi khí hậu là yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trên cơ sở đồ án quy hoạch chuyên ngành, các địa phương đã triển khai các dự án đầu tư xây dựng. 
[bookmark: _Toc147408990]4. Đầu tư phát triển cấp, thoát nước
Theo báo cáo của tổ chức Unicef, với mục tiêu và nhu cầu đầu tư của Chính phủ đề ra, từ nay đến năm 2030 cần ít nhất 204,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 8,8 tỷ USD) vốn đầu tư để đạt các mục tiêu của Chính phủ. Hơn 68% nhu cầu vốn cho hoạt động thu gom và xử lý nước thải đô thị. Nhu cầu vốn đầu tư lớn thứ 2 là cấp nước đô thị (13%), tiếp đến là cấp nước và nước thải nông thôn (lần lượt là 4% và 3%). Trong đó: Cấp nước đô thị (Nâng cấp từ nước hợp vệ sinh lên nước sạch cho 4,5 triệu người và cung cấp nước sạch cho thêm 4,8 triệu người, tức là cần nâng cấp 544.535 m3/ngđ và tăng thêm công suất 1.778.529 m3/ngđ) chi phí khoảng 25,78 nghìn tỷ đồng; Nước thải đô thị (Tăng công suất thu gom và xử lý 2.082.318 m3/ng đ để xử lý tối thiểu 40-60% lượng nước thải sinh hoạt tại các đô thị) cần 138,82 nghìn tỷ đồng, Cấp nước nông thôn (Nâng cấp từ nước hợp vệ sinh lên nước sạch cho 23,5 triệu người, tức là cần nâng cấp 1.414.698 m3/ngđ) cần khoảng 8,89 nghìn tỷ đồng.[footnoteRef:11] [11:  Báo cáo tóm tắt Huy động vốn cho ngành nước: Nhu cầu đầu tư và công cụ hỗ trợ tiềm năng (Unicef).] 

4.1. Đối với đầu tư phát triển cấp nước:
- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các địa phương đã chủ động kêu gọi đầu tư hệ thống cấp nước bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn ngân sách Nhà nước, vốn các thành phần kinh tế khác v.v.... Hiện nay, trên toàn quốc có khoảng 750 nhà máy nước khu vực đô thị (một số nhà máy nước lớn như tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà máy nước Thủ Đức công suất 750.000 m3/ngđ, Nhà máy nước Thủ Đức II với công suất 300.000 m3/ngđ, Nhà máy nước Thủ Đức III với công suất 300.000 m3/ngđ, Nhà máy nước Tân Hiệp I công suất 300.000 m3/ngđ, Nhà máy nước Tân Hiệp II công suất 300.000 m3/ngđ; tại khu vực Hà Nội: Nhà máy nước sông Đà công suất 300.000 m3/ngđ, Nhà máy nước sông Đuống công suất 300.000 m3/ngđ, Nhà máy nước Bắc Thăng Long công suất khoảng 150.000 m3/ngđ,... Tại một số địa phương khác: Nhà máy nước Hồ Đá Đen – tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công suất 125.000 m3/ngđ, Nhà máy nước Tân Hiệp – tỉnh Bình Dương công suất khoảng 100.000 m3/ngđ,...).
- Về cấp nước nông thôn: Toàn quốc hiện có khoảng 18.000 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, chủ yếu được đầu tư xây dựng từ các chương trình, dự án về nước sạch nông thôn; trong đó: số công trình hoạt động bền vững chiếm 33,1%, hoạt động tương đối bền vững chiếm 35,3%, hoạt động kém bền vững và không hoạt động chiếm 31,6% chủ yếu là công trình cấp nước quy mô công suất nhỏ dưới 50 m3/ngđ do Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã, cộng đồng quản lý vận hành. Trong đó, nguyên nhân các công trình hoạt kém hiệu quả và không hoạt động chủ yếu là do: Các công trình có công suất nhỏ (dưới 50 m3/ngđ) và được đầu tư xây dựng từ lâu trên 20 năm, không còn hồ sơ và đã hết khấu hao công trình. Các công trình này chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi, giao cộng đồng quản lý, cán bộ vận hành không được đào tạo chuyên nghiệp, thiếu nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa, nhiều công trình bị hỏng do ảnh hưởng bởi thiên tai.
4.2. Đối với đầu tư phát triển thoát nước:
Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các địa phương đã chủ động kêu gọi đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Tổng mức đầu tư cho thoát nước và xử lý nước thải đô thị giai đoạn 1995 – 2021 là khoảng hơn 03 tỷ Đô la Mỹ. Tuy nhiên nguồn lực đầu tư chính cho thoát nước từ ngân sách ODA đã hạn chế trong 5 năm gần đây. Còn nhiều dự án đầu tư triển khai chậm do vướng giải phóng mặt bằng, các quy định mới ban hành trong đầu tư xây dựng còn chồng chéo, phát sinh nhiều thủ tục trong quá trình thực hiện. 
Một số dự án thoát nước chống ngập được đầu tư đô thị lớn từ nguồn vốn ODA như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng (giai đoạn từ 2010-2015). Một số đô thị đang được đầu tư hệ thống thoát nước riêng là Huế, Vũng Tàu, Đà Lạt, Thái Hòa, Bình Dương và Cần Thơ,...tuy nhiên việc đầu tư phát triển chưa theo kịp với tốc độ phát triển và diễn biến thời tiết, BĐKH.. 
Đến tháng 6/2023, có 82 nhà máy xử lý nước thải đô thị đang vận hành ở hơn 50 đô thị, với tổng công suất thiết kế là 1,466 triệu m3/ngày, công suất thực tế là      670.000 m3/ngày. Hiện nay, có khoảng 80 dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị cấp tỉnh đang trong quá trình thiết kế/ thi công xây dựng, với tổng công suất thiết kế gần 2,2 triệu m3/ngày. Các nhà máy XLNT như Yên Sở công suất 200.000m3/ngđ (năm vận hành 2009), nhà máy XLNT Bình Hưng tp Hồ Chí Minh công suất 141.000m3/ngđ, nhà máy XLNT VĨnh Niệm-Hải Phòng công suất 36.000m3/ngđ, nhà máy XLNT Cần Thơ công suất 30.000m3/ngđ, nhà máy XLNT Hòa Xuân Đà Nẵng công suất 60.000m3/ngđ, NMXLNT Phú Lộc – Đà Nẵng cs 40.000m3/ngđ v.v
Nhu cầu đầu tư cho phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải ngày tăng cao do tốc đô thị hóa gia tăng. Tuy nhiên, tại một số đô thị, thực tế đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung nhưng chưa đạt công suất thiết kế do tỷ lệ đấu nối thoát nước từ các hộ gia đình còn thấp hoặc mạng lưới thu gom chưa được đầu tư đồng bộ (trung bình vận hành khoảng trên 50% công suất thiết kế), nhu cầu đầu tư mở rộng phát triển hệ thống tuyến cống thu gom cấp 3 và đấu n     ói      
Về mạng lưới thu gom nước thải, nước mưa chống ngập úng
Tỷ lệ thu gom nước thải của phạm vi phục vụ hệ thống thoát nước đô thị toàn quốc đạt khoảng 64%; trong khu vực có hệ thống thoát nước thải khoảng 70% hộ gia đình đã đấu nối còn lại hầu hết lượng nước thải được xả thẳng ra hệ thống tiêu thoát nước bề mặt. Bình quân lượng nước thải sinh hoạt được xử lý chỉ đạt 15% tổng lượng nước thải cần được thu gom xử lý (tỷ lệ thực hiện còn thấp hơn so với điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước và xử lý nước thải đến năm 2020 tỷ lệ lượng nước thải được thu gom xử lý đề ra đạt từ 15 - 20%).
Có nhiều dự thoát nước lớn được đầu tư tại các thành phố lớn như TP Hà Nội[footnoteRef:12], TP Hồ Chí Minh[footnoteRef:13], Đà Nẵng, Hải Phòng,… và các dự án thoát nước được đầu tư cho đô thị như Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn, Đồng Hới,…các kết quả thực hiện các dự án án này đã và đang từng bước phát huy tác dụng và góp phần giảm mức độ ngập úng tại các đô thị. [12:  Tình trạng ngập úng vẫn xảy ra tại nhiều đô thị như tại TP. Hà Nội, trên các tuyến phố chính khu vực nội thành tồn tại 18 điểm úng ngập cục bộ và tồn tại các điểm ngập cục bộ trên một số tuyến thuộc thị trấn các huyện và trong các ngõ, ngách khu dân cư 12 quận nội thành, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ. Kết quả xử lý các điểm đen về úng ngập đã tồn tại nhiều năm: Năm 2017, xóa bỏ được 02/18 điểm ngập; Năm 2018, 2019: đã cải tạo thoát nước tại 02/16 điểm ngập.]  [13:  Tại TP. Hồ Chí Minh theo số liệu thống kê, theo dõi, đầu năm 2008 trên địa bàn thành phố có 126 tuyến đường trục chính bị ngập do mưa; đến nay trên địa bàn thành phố còn tồn tại 40 tuyến đường trục chính bị ngập do mưa. Dự kiến đến hết năm 2020 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ sẽ giải quyết 13/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23/23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách (tổng cộng 36/40 tuyến đường).] 

[bookmark: _Toc147408991]5. Quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước
5.1. Đối với hệ thống cấp nước:
a) Về đấu nối: Việc thực hiện đấu nối và lắp đặt đồng hồ đã được được đơn vị cấp nước triển khai cho hầu hết các khách hàng sử dụng nước, góp phần kiểm soát lượng nước sạch tiêu thụ của khách hàng, giảm gian lận, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu (TTTT) nước sạch. Tỷ lệ TTTT năm 2015 khoảng 25% đã giảm còn khoảng 16,5% năm 2022. Đối với khu vực nông thôn, bước đầu nhiều đơn vị cấp nước đã đầu tư đấu nối hoặc chi phí đấu nối được trừ dần vào giá nước, từng bước tạo bình đẳng, quyền lợi được tiếp cận nguồn nước sạch. Các đơn vị cấp nước triển khai đấu nối đến khách hàng sử dụng đều thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cấp nước.
b) Chất lượng nước sạch đầu ra: Cấp nước đô thị đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được ban hành. Có khoảng gần 20 địa phương đã ban hành Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch. Tuy nhiên nhiều địa phương chưa ban hành Quy chuẩn địa phương do hạn chế về quy trình thủ tục, phương pháp xây dựng hoặc né tránh trách nhiệm tham mưu. 
c) Thỏa thuận dịch vụ: 
- Việc ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước tại Điều 31 Nghị định 117; nhiều tỉnh thành phố đã thực hiện làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của Chính quyền địa phương và doanh nghiệp cấp nước, từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. 
- Thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.
- Đồng thời với việc xây dựng, ban chính sách về bảo đảm cấp nước an toàn, Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh, các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, đồng thời phối hợp với Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức tập huấn cho 63 công ty cấp nước về lập, triển khai kế hoạch cấp nước an toàn; Biên soạn tài liệu về Cấp nước an toàn như Sổ tay cấp nước an toàn và bộ công cụ giám sát, đánh giá cấp nước an toàn; Tổ chức các hội thảo đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý cấp nước, thực hiện cấp nước an toàn, bảo đảm chất lượng nước, nâng cao năng lực cho cán bộ của Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trung tâm Y tế dự phòng và đơn vị cấp nước của các tỉnh/thành phố.
- Có 15 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục. Trên toàn quốc có khoảng 49/63 địa phương thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn cấp tỉnh và khoảng 43/63 địa phương phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn giai đoạn 2017-2020. Khoảng 28 tỉnh/thành phố đã phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn của các đơn vị cấp nước; Có khoảng 35% đơn vị cấp nước đô thị đã lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
d) Hợp đồng dịch vụ cấp nước:
 Hợp đồng dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa đơn vị cấp nước với khách hàng sử dụng nước. Theo đó thì Hợp đồng dịch vụ cấp nước bao gồm các nội dung như: chủ thể hợp đồng; mục đích sử dụng; tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của các bên; giá nước, phương thức và thời hạn thanh toán; điều kiện chấm dứt hợp đồng; xử lý và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận[footnoteRef:14]. Hiện nay, tại các địa phương đang sử dụng 02 loại hợp đồng: bán buôn và bán lẻ, tuy nhiên đối với hợp đồng bán buôn đa số chưa được UBND ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước bán lẻ xem xét, chấp thuận bằng văn bản. [14:  Quy định tại Điều 44 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.] 

e) Quản lý vận hành hệ thống cấp nước nông thôn:
- Đơn vị sự nghiệp công lập quản lý vận hành khoảng 1.700 công trình (9,5%); nhóm công trình có công suất từ trung bình đến lớn ở khu vực đồng bằng và một số khu vực vùng sâu, vùng xa. Đây là mô hình quản lý bền vững, tuy nhiên còn chưa năng động trong phát triển thị trường dịch vụ cấp nước.
- Doanh nghiệp, tư nhân quản lý vận hành khoảng 2.900 công trình (16%); nhóm công trình có công suất từ trung bình đến lớn, tập trung chủ yếu khu vực đồng bằng. Đây là mô hình quản lý bền vững, chuyên nghiệp, chủ động về tài chính.
- UBND xã, HTX và cộng đồng quản lý vận hành chiếm chủ yếu 13.500 công trình (74,5%), công trình từ quy mô nhỏ đến trung bình, công nghệ đơn giản, vùng xa trung tâm. Đây là mô hình quản lý kém bền vững, tính chuyên nghiệp chưa cao; nguồn thu từ tiền sử dụng nước không đủ chi phí.
5.2. Quản lý vận hành duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước:
Việc quản lý vận hành hệ thống thoát nước quy định tại Chương III – Nghị định 80 (từ Điều 17 đến Điều 29) quy định việc lựa chọn đơn vị thoát nước, quyền trách nhiệm và các yêu cầu về quản lý (quản lý mạng lưới thoát nước, quản lý hồ điều hòa, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải  v.v.)
Theo rà soát tổng hợp tỷ lệ các địa phương ban hành các quy định quản lý liên quan chủ yếu tập trung quy định về quản lý đấu nối thoát nước (trên 60% địa phương tỉnh/thành); hợp đồng quản lý vận hành (46%); Tổng hợp số địa phương đã quy định quản lý đối với một số nội dung tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP như bảng tổng hợp dưới đây:
	STT
	Nội dung
	Số địa phương đã quy định
	Tỷ lệ so với số quy định đã ban hành (%)
	Tỷ lệ so với tổng số 63 tỉnh, thành phố (%)

	1
	Đấu nối hộ gia đình
	39
	88,6
	61,9

	2
	Quản lý bùn thải
	25
	56,8
	39,7

	3
	Xử lý nước thải phi tập trung
	27
	61,4
	42,9

	4
	Hợp đồng quản lý vận hành
	29
	65,9
	46,0

	5
	Tái sử dụng nước mưa
	03
	6,8
	4,8

	6
	Tái sử dụng nước thải đã qua xử lý
	02
	4,5
	3,2

	7
	Cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước
	09
	20,5
	14,3


Đánh giá cho thấy nội dung về đấu nối hộ gia đình và hợp đồng quản lý vận hành là nội dung được các địa phương rất quan tâm và quy định chi tiết; nội dung về xử lý nước thải phi tập trung và quản lý bùn thải đã được các địa phương quan tâm. Tuy nhiên, trong các quy định quản lý do địa phương ban hành, các nội dung này đa số vẫn tuân thủ theo quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, chưa quy định chi tiết cụ thể hơn để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
a) Về đấu nối vào hệ thống thoát nước
	Đã có 04/18 địa phương ban hành quyết định riêng nhằm quy định chi tiết về đấu nối hệ thống thoát nước trên địa bàn[[footnoteRef:15]]; [15: [] Quyết định số 91/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình.] 

- Có đến 14/39 quyết định chi tiết hoá khoản 2 Điều 33 Nghị định 80 nhưng chưa quy định cụ thể về mức hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước. Riêng Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội có bổ sung thêm các mẫu biểu phục vụ thủ tục thỏa thuận đấu nối;
Tuy nhiên thực tế tỷ lệ đấu nối vẫn còn thấp nhiều dự án triển khai đã đầu tư nhà máy xử lý nước thải nhưng thiếu hệ thống tuyến cống bao và đấu nối nước thải nên công suất hoạt động thấp (Dự án thoát nước Lạng Sơn, Đồng Nai, Hà Nội, Sơn La, v.v.)
- Có 06/39      quyết định[[footnoteRef:16]] chi tiết hoá khoản 2 Điều 33 Nghị định 80 và quy định cụ thể về đối tượng và mức hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước; [16: [] Quyết định của UBND các tỉnh: An Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sơn La, Sóc Trăng, Tây Ninh.] 

+ Tỉnh An Giang: Hỗ trợ 100% chi phí đấu nối đối với hộ thoát nước là hộ gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, người hoạt động các mạng trước khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Hỗ trợ 50% chi phí đấu nối đối với những hộ thoát nước là hộ gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo tại thời điểm thực hiện đấu nối được cấp có thẩm quyền xác nhận; Hỗ trợ 25% chi phí đấu nối đối với những hộ thoát nước chấp hành và thực hiện đấu nối ngay khi được yêu cầu đấu nối. 
+ Tỉnh Phú Yên hỗ trợ các đối tượng trên với các tỷ lệ lần lượt là 100%, 30% và 10%; Quảng Ngãi với tỷ lệ hỗ trợ là 100%, 50% và 30%.
+ Các tỉnh Sơn La, Tây Ninh, Sóc Trăng: Hỗ trợ 100% chi phí đấu nối đối với hộ thoát nước thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo được cấp có thẩm quyền xác nhận. Đối với các trường hợp còn lại, tùy vào điều kiện thực tế hỗ trợ chi phí đấu nối tối đa không quá 50%.
- UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu dẫn chiếu, tập trung vào phân công tổ chức thực hiện công tác đấu nối và chưa quy định cụ thể mức hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước.
- Đối với đô thị hệ thống thoát nước chung việc đấu nối tỷ lệ cao, đối với các đô thị đầu tư hệ thống trạm xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải riêng việc đấu nối vào hệ thống thoát nước thường gặp khó khăn do hầu hết các gia đình bể tự hoại của các hộ gia đình thường nằm ở phía sau nhà, trong khi hộp đấu nối nằm ở trước nhà; một số trường hợp cốt nền nhà thấp hơn so với đường, vỉa hè được nâng cấp, cải tạo.
b) Đơn vị vận hành bảo dưỡng (VH&BD)
- Mô hình tổ chức quản lý vận hành hệ thống thoát nước không thống nhất tại các địa phương. Hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ thoát nước, tập trung tại một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, ... Khoảng 20 doanh nghiệp có chức năng hoạt động trong cả lĩnh vực thoát nước và cấp nước, còn lại các doanh nghiệp khác hoạt động mang tính chất đa ngành nghề, bao gồm cả môi trường, dịch vụ công ích và xã hội. Nhìn chung, mô hình tổ chức quản lý tài sản và quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải về cơ bản là doanh nghiệp Ncông ích, được ủy quyền quản lý tài sản, được giao trực tiếp hoặc đấu thầu quản lý vận hành các công trình thoát nước và xử lý nước thải. Trong một số trường hợp được giao chủ đầu tư các dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị. Ngoài ra, có một số hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải được doanh nghiệp tư nhân đầu tư và quản lý vận hành theo hình thức BT hoặc BO.
- Hầu hết các công ty này đều hoạt động theo cơ chế “chính quyền địa phương đặt hàng” và được ngân sách của địa phương thanh toán trực tiếp.
- Hiện nay việc tổ chức và giao lựa chọn đơn vị vận hành bảo dưỡng tuân thủ theo quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và dự toán được lập, giao theo niên độ ngân sách hàng năm nên việc quy định hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước có thời hạn ngắn nhất là 05 năm như tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 80 là khó triển khai và nhiều địa phương thực hiện theo các hình thức khác nhau.
- Tính đến năm 2019, trong số 71      DNNN thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, 55% đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 50% vốn[footnoteRef:17].  [17:  Về Cổ phần hóa các DNNN quản lý thoát nước: Về tổ chức các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), quá trình cải cách DNNN trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải bắt đầu từ năm 2007 khi Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 16/3/2007 được ban hành, theo đó loại bỏ quy định bắt buộc Nhà nước nắm giữ 100% vốn trong các DNNN hoạt động trong lĩnh vực thoát nước đô thị. Kể từ năm 2007-2021, Nhà nước chỉ sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ đối với các DNNN thuộc lĩnh vực thoát nước. Gần đây nhất, vào năm 2021, tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại các DNNN được quy định trong khoảng từ 50% đến dưới 65%..] 

- Hiện nay, các đơn vị vận hành thoát nước tại các địa phương là các công ty TNHH 1 thành viên nhà nước tại các đô thị lớn (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh.v.v.) hoặc, công ty môi trường đô thị, hoặc công ty dịch vụ công ích) phụ trách VH&BD các công trình thoát nước. Tuy nhiên, trừ một số ban trực thuộc Công ty, còn hầu hết thường không tham gia vào giai đoạn thiết kế và thi công, hoặc không phải là chủ sở hữu các tài sản thoát nước. Trong hầu hết các trường hợp, các Chủ đầu tư (thông thường là UBND cấp tỉnh với các công trình thoát nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn do mình quản lý) và các chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện, xã được ủy quyền) triển khai công tác thiết kế và thi công các công trình thoát nước trước khi ký hợp đồng VH&BD và bàn giao công trình cho các đơn vị vận hành thoát nước. Do đó việc nắm bắt kỹ thuật về công trình thoát nước thường gặp khó khăn do các quá trình chuyển giao.
 c. Về quản lý bùn thải
Trong 50 Quyết định của địa phương ban hành quy định liên quan đến quản lý hoạt động thoát nước, chỉ có 25/50 quyết định có nội dung về quản lý bùn thải. Trong đó có đến 14/25 quyết định có nội dung dẫn chiếu toàn bộ theo Điều 25 Nghị định 80 và Điều 2, Điều 3 Thông tư 04; Có 07/25      quyết định[[footnoteRef:18]] bổ sung, làm rõ hơn điểm c khoản 4 Điều 25 Nghị định 80[[footnoteRef:19]]; cụ thể quy định như sau: “Khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải phải xây dựng công trình xử lý bùn thải”; Có 02/25      quyết định[[footnoteRef:20]] bổ sung dẫn chiếu nội dung khoản 3 Điều 40 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu[[footnoteRef:21]]; Tuy nhiên hiện nay Nghị định 38 đã hết hiệu lực, các quy định mới bổ sung, sửa đổi trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. [18: [] Quyết định của UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Bình Định, Nghệ An, Quảng Bình, Bắc Kạn, Bình Phước, Tuyên Quang.]  [19: [] Điểm c Khoản 4 Điều 25 Nghị định 80 quy định: ” Khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải phải có các giải pháp thu gom và xử lý bùn thải phù hợp”.]  [20: [] Quyết định của UBND các tỉnh: Đồng Nai, Ninh Thuận.]  [21: [] Khoản 3 Điều 40 Nghị định 38 quy định: “Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được quản lý như sau: a) Bùn thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định 38; b) Bùn thải không có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Chương IV Nghị định 38”. ] 

- Có 02/25 quyết định[[footnoteRef:22]] vừa bổ sung, làm rõ hơn điểm c khoản 4 Điều 25 Nghị định 80 và vừa dẫn chiếu nội dung khoản 3 Điều 40 Nghị định 38. Riêng đối với Quyết định số 26/2016/UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, nội dung còn quy định trái với điểm b khoản 3 Điều 40 Nghị định 38; cụ thể quy định như sau: “Trong trường hợp bùn thải không có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại cho phép thì phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Chương III Nghị định 38”. [22: [] Quyết định của UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Tây Ninh.] 

- Việc quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước chủ yếu do đơn vị thoát nước đảm nhiệm và các đơn vị thoát nước tự xử lý hoặc giao cho đơn vị xử lý chất thải rắn trên địa bàn đảm nhiệm; Nguồn kinh phí chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý: Chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước. Một số địa phương trích một phần từ khoản thu giá dịch vụ thoát nước và phí bảo vệ môi trường.
  - Việc quản lý bùn thải từ bể tự hoại do rất nhiều đơn vị thực hiện trên mỗi địa bàn với sự tham gia rất lớn của các công ty tư nhân; Nguồn kinh phí cho hoạt động thông hút, vận chuyển, xử lý do chủ sở hữu các bể tự hoại chi trả.
Hiện Nghị định 80 và các quy định chi tiết hướng dẫn về xác định địa điểm xử lý bùn thải, chưa có hướng dẫn lập quản lý chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ HTTN. Thiếu nhân lực trang thiết bị cũng như hệ thống quản lý giám sát chưa được quan tâm đầu tư.
d) Hợp đồng quản lý vận hành 
Hợp đồng quản lý, vận hành: hệ thống thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa chủ sở hữu và đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước (khoản 1 Điều 19 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP). 
- Đến năm 2021, có khoảng 30 địa phương đã và đang thực hiện Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Qua số liệu khảo sát 30/63 tỉnh thành), tổng hợp các hình thức hợp đồng quản lý vận hành gồm:
+ Hợp đồng đặt hàng (chiếm 48% trong tổng số lựa chọn): Đây là hình thức hợp đồng phổ biến nhất được các địa phương lựa chọn áp dụng, bởi đa số đơn vị thoát nước hoạt động ở các địa phương vẫn còn cổ phần của Nhà nước. Khi thực hiện hình thức hợp đồng này, một số địa phương có cách thức áp dụng đáng lưu ý như trường hợp của Bắc Ninh, hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước được ký kết có thời hạn 10 năm đóng vai trò như một hợp đồng nguyên tắc; trong quá trình thực hiện mỗi năm sẽ ký 01 hợp đồng đặt hàng riêng cho từng năm.
+ Hợp đồng đấu thầu[footnoteRef:23] (chiếm 37% trong tổng số lựa chọn): Đây là hình thức hợp đồng đang được các địa phương có xu hướng lựa chọn, bởi thể hiện được tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành.[footnoteRef:24] [23:  Theo Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013, có 04 loại hợp đồng với nhà thầu bao gồm: (1) Hợp đồng trọn gói; (2) Hợp đồng theo đơn giá cố định; (3) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; (4) Hợp đồng theo thời gian. ]  [24:  TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang áp dụng hợp đồng đấu thầu và cho rằng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh sẽ phù hợp áp dụng cho công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhưng cần hoàn thiện quy trình định mức đơn giá cho từng loại hình dịch vụ sản phẩm.] 

+ Hợp đồng giao nhiệm vụ (chiếm 15% trong tổng số lựa chọn): Đây là loại hợp đồng có xu hướng ít được lựa chọn; chủ yếu áp dụng cho những địa phương có đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.
Đánh giá cho thấy nội dung về đấu nối hộ gia đình và hợp đồng quản lý vận hành là nội dung được các địa phương rất quan tâm và quy định chi tiết; nội dung về xử lý nước thải phi tập trung và quản lý bùn thải đã được các địa phương quan tâm. Tuy nhiên, trong các quy định quản lý do địa phương ban hành, các nội dung này đa số vẫn tuân thủ theo quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, chưa quy định chi tiết cụ thể hơn để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
c) Quản lý tái sử dụng nước mưa
Đã có quy định tại Điều 20      về tái sử dụng nước mưa và hồ điều hòa lưu chứa nước mưa tuy nhiên mới chỉ khuyến khích chưa có quy định bắt buộc và tài liệu kỹ thuật hướng dẫn phổ biến áp dụng về hệ thống công trình, các giải pháp lưu trữ, tái sử dụng nước mưa nên nhiều địa phương chỉ thực hiện ở quy mô nhỏ, hộ gia đình chưa thúc đẩy tái sử dụng nước mưa quy mô lớn, góp phần giảm ngập lụt, tiết kiệm tài nguyên.
[bookmark: _Toc147408992]  6. Giá nước sạch và giá dịch vụ thoát nước
6.1. Giá nước sạch
- Năm 2021, Bộ Tài chính hướng dẫn khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021. Hầu hết Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trung ương đã điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch. Giá nước bình quân tại các địa phương khoảng từ 7.000 đ/m3 đến 9.000 đ/m3. Giá tiêu thụ nước sạch được ban hành[footnoteRef:25] đã và đang tiếp cận nguyên tắc tính đúng, tính đủ, được điều chỉnh theo hướng phù hợp với biến động của chi phí sản xuất - kinh doanh. [25:  Hầu hết các địa phương đã ban hành đơn giá nước sạch khu vực đô thị ] 

 	Trên cơ sở khung giá, các địa phương đã ban hành đơn giá nước sạch theo m3/người/tháng ...Theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND, đơn giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được quy định như sau: định mức sử dụng nước đến 4m3/người/tháng; mức từ 4m3 đến 6m3/người/tháng; trên 6m3/người/tháng; đơn giá dao động từ 6.300 đồng/m3 đến 14.400 đồng/m3.
6.2. Giá dịch vụ thoát nước
- Giá dịch vụ thoát nước đã được quy định tại Điều 41 Nghị định 80 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt giá dịch vụ thoát nước, quyết định mức thu và lộ trình thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước trên địa bàn mình quản lý. 
- Giá dịch vụ được các địa phương chậm xây dựng và ban hành, hiện mới có khoảng 20/63 tỉnh thành phố ban hành giá dịch vụ thoát nước. Theo số liệu thu thập có khoảng 20/63 địa phương đã ban hành giá dịch vụ thoát nước hoặc lộ trình giá dịch vụ thoát nước với các mức giá dao động khoảng từ 4.300-5.558 đ/m3 (Bình Dương: có 6 mức giá); Sóc Trăng từ 2.600  đến 5.600 đ/m3. Chủ yếu nhiều địa phương vẫn áp dụng duy nhất phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020.
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7.1. Quản lý nhà nước về cấp nước
- Theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên lãnh thổ Việt Nam; ban hành và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, chương trình, định hướng phát triển cấp nước ở cấp quốc gia và giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các đô thị và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các khu vực nông thôn. Trong tình hình bối cảnh hiện nay, khi ranh giới đô thị và nông thôn ngày càng thu hẹp, các doanh nghiệp cấp nước đô thị cấp nước vươn tới vùng nông thôn và các công trình cấp nước nông thôn hoạt động kém hiệu quả thì cần thiết thành lập cơ quan chuyên ngành quản lý về cấp nước cả đô thị và nông thôn.
7.2. Quản lý nhà nước về thoát nước
a) Ở cấp Trung ương:
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP quy định Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả nước thải ra môi trường trên phạm vi cả nước; phối hợp với các Bộ, ngành quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung.
b. Ở cấp địa phương
Điều 46 Nghị định 80 có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. Qua tham vấn, hiện có hai mô hình tổ chức quản lý thoát nước tại cấp địa phương:
· Mô hình quản lý tập trung: Sở Xây dựng quản lý vận hành thoát nước chung trên toàn tỉnh. Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị của Sở Xây dựng sẽ đại diện cho Sở ký hợp đồng quản lý vận hành với các đơn vị quản lý vận hành thông qua đấu thầu rộng rãi. 
· Mô hình quản lý phân cấp: Sở xây dựng thực hiện vai trò là quản lý nhà nước và giao cho các địa phương trong tỉnh tự đầu tư, tự thuê nhà thầu và đấu thầu. Đối với dự án đầu tư, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện sẽ giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành để triển khai dự án, tùy theo nguồn vốn đầu tư. Việc quyết định chủ trương đầu tư có thể là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đối với quản lý vận hành, tỉnh giao cho UBND cấp huyện nơi có hệ thống thu gom xử lý quản lý. 
- Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thoát nước, một số địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí tổ chức đầy đủ nguồn lực để quản lý, do hiện chưa có quy định về cơ quan/ đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở phụ trách quản lý phát triển thoát nước.
Qua tham vấn, nhiều địa phương, đơn vị mong muốn để đảm bảo cho công tác quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng muốn đề xuất với tỉnh thành lập một công ty nhà nước để quản lý hết toàn bộ lĩnh vực thoát nước và nước thải trên địa bàn tỉnh như trước đây. Tuy nhiên, việc này bị vướng cơ chế vì một số quy định giảm biên chế. Ngoài ra, cũng có trường hợp địa phương muốn thành lập trung tâm quản lý hạ tầng đô thị để tăng cường năng lực quản lý nhưng chưa thực hiện được do chưa rõ căn cứ để thành lập.
Do vậy, vấn đề xác định việc quản lý, phân công, phân cấp và tổ chức bộ máy, mô hình quản lý đối với lĩnh vực thoát nước là yêu cầu cần đặt trong các quy định hướng dẫn thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo quy mô, cấp đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển.
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- Nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải với việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trong những năm vừa qua Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, cùng với việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trình độ năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý phát triển cấp nước, thoát nước được đề cập trong nhiều Luật, ví dụ: công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình cấp nước đang tuân thủ theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2014; Công tác sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch tuân thủ theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, mô hình hoạt động công ty cấp nước tuân theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;..
- Đến nay, đối với khu vực đô thị trên cả nước có khoảng hơn 250 doanh nghiệp cấp nước, đang vận hành khoảng 750 nhà máy nước và mạng đường ống cấp nước bao phủ khu vục đô thị, khu dân cư nông thôn lân cận; tổng công suất các nhà máy nước khoảng 12,6 triệu m3/ngđ,  tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch 94,2%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 16,5%. Đối với khu vực nông thôn, trong nhiều năm qua, Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức quốc tế hỗ trợ đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (3 giai đoạn, từ năm 1998 đến năm 2015), Chương trình 134, Chương trình 135, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình 30a; viện trợ của tổ chức Unicef, chính phủ Nhật bản, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Vương quốc Anh (viện trợ không hoàn lại), WB, ADB, ODA…đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển lĩnh vực cấp nước nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Tính đến hết năm 2022, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,5%, trong đó gần 54% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế, khoảng 44% dân số nông thôn (hơn 28,5 triệu người) được cấp nước từ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, 56% dân số nông thôn còn lại (36,3 triệu người) sử dụng nước cho sinh hoạt từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.
- Các địa phương thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp cấp nước từ năm 2005, đến nay khoảng hơn 90% các doanh nghiệp cấp nước đô thị đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (hiện nay chỉ còn khoảng 10 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV). Bên cạnh việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa[footnoteRef:26], việc huy động tư nhân tham gia đầu tư, quản lý vận hành công trình cấp nước đô thị và nông thôn đã được triển khai mạnh tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước[footnoteRef:27]. [26:  Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Tính đến tháng 5/2020, trong số 58 doanh nghiệp nêu trên, có 02 doanh nghiệp hoàn thành chuyển giao về SCIC, 17 doanh nghiệp hoàn thành thoái vốn theo tỷ lệ, 09 doanh nghiệp thoái một phần vốn theo kế hoạch. Tỷ lệ hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch là 29%. Đến nay, trên địa bàn toàn quốc có 47 tỉnh thành phố với 54 doanh nghiệp cấp nước có vốn Nhà nước đang duy trì góp vốn; trong đó, Nhà nước nắm giữ trên 51% tại 40 doanh nghiệp, trên 36% tại 14 doanh nghiệp.]  [27:  Từ năm 2010, các tỉnh thành phố đã huy động được khoảng 140 doanh nghiệp tư nhân đầu tư công trình cấp nước, đến nay đạt khoảng 250 doanh nghiệp cấp nước đô thị đang khai thác vận hành 750 nhà máy nước quy mô từ 3.000 m3/ngđ – 300.000 m3/ngđ, cung cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn liền kề; ngoài ra hàng trăm doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào công trình cấp nước nông thôn với quy mô công suất từ 500 m3/ngđ – 30.000 m3/ngđ.] 

- Công tác lập quy hoạch cấp nước đã được quan tâm và đẩy mạnh tại các  vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Miền Trung, Phía Nam và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, các vùng đô thị, nông thôn và các thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lĩnh vực cấp nước được Chính phủ thống nhất quản lý trên lãnh thổ Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý.
- Về mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải:
Hệ thống thoát nước các khu dân cư thuộc các đô thị lớn, các lưu vực sông chủ yếu được đầu tư qua nhiều giai đoạn, chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Tỷ lệ bao phủ dịch vụ  hệ thống thoát nước đô thị toàn quốc đạt khoảng 64%; trong khu vực có hệ thống thoát nước thải khoảng 70% hộ gia đình đã đấu nối còn lại hầu hết lượng nước thải được xả thẳng ra hệ thống tiêu thoát nước bề mặt. Bình quân lượng nước thải sinh hoạt được xử lý chỉ đạt 15% tổng lượng nước thải cần được thu gom xử lý (tỷ lệ thực hiện còn thấp hơn so với điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước và xử lý nước thải đến năm 2020 tỷ lệ lượng nước thải được thu gom xử lý đề ra đạt từ 15 - 20%). Một số đô thị đang được đầu tư hệ thống thoát nước riêng là Huế, Vũng Tàu, Đà Lạt, Thái Hòa, Bình Dương và Cần Thơ,...
Tỷ lệ đường cống thoát nước trên đầu người còn thấp so với các đô thị trên thế giới (trung bình khoảng dưới 0,5m/người, so với thế giới là 2m/người). Mật độ kênh mương tại các đô thị dao động khá lớn, từ 0,29-18 km cống/km2 diện tích đô thị, trung bình các đô thị là 3,3 km cống/km2.
- Về nhà máy xử lý nước thải:
Đến tháng 6/2023, có 82 nhà máy xử lý nước thải đô thị đang vận hành ở hơn 50 đô thị, với tổng công suất thiết kế là 1,466 triệu m3/ngày, công suất thực tế là      670.000 m3/ngày. Hiện nay, có khoảng 80 dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị cấp tỉnh đang trong quá trình thiết kế/ thi công xây dựng, với tổng công suất thiết kế gần 2,2 triệu m3/ngày. Tổng mức đầu tư cho thoát nước và xử lý nước thải đô thị giai đoạn 1995 – 2021 là khoảng hơn 03 tỷ Đô la Mỹ.
Tại một số đô thị, thực tế đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên, một số nhà máy hoạt động chưa đạt công suất thiết kế do tỷ lệ đấu nối thoát nước từ các hộ gia đình còn thấp hoặc mạng lưới thu gom chưa được đầu tư đồng bộ (trung bình vận hành khoảng trên 50% công suất thiết kế).
Về ngập úng đô thị:
Công tác quản lý thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn từ khi hệ thống thoát nước đô thị hình thành cho đến nay. Bên cạnh nhiều dự án thoát nước lớn được đầu tư tại các thành phố lớn như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Hải Phòng,… thì ngày càng có nhiều dự án thoát nước được đầu tư các đô thị như Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn, Đồng Hới,…các kết quả thực hiện các dự án án này đã và đang từng bước phát huy tác dụng và góp phần giảm mức độ ngập úng tại các đô thị.
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[bookmark: _Toc147408996]1. Tồn tại và hạn chế (thực tiễn và pháp luật)
1.1. Pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cấp, thoát nước  chưa tương xứng với vai trò, tầm quan trọng của dịch vụ cung cấp nước sạch và thoát nước, xử lý nước thải:
- Ngày 28/7/2010, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua Nghị quyết công nhận việc tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh là một quyền cơ bản của con người. Nhiều nước trên thế giới cũng đã quy định việc tiếp cận hay được sử dụng nước sạch là quyền của con người. Ở Việt Nam, cùng với điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được quan tâm nhiều hơn, quy định người dân có quyền được tiếp cận với nguồn nước sạch nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm của Nhà nước đối với nhu cầu sử dụng nước của người dân, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
- Theo Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, tại Điều 34 quy định Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội và Điều 44 quy định Công dân có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Việc nghiên cứu, xây dựng Luật Cấp thoát nước tạo công cụ pháp lý bảo đảm việc cung cấp nước sạch, điều kiện vệ sinh môi trường (nước thải phát sinh được thu gom, xử lý đảm bảo xả ra môi trường/nguồn nước đạt quy chuẩn tiêu chuẩn, đảm bảo tiêu thoát nước tránh ngập úng đô thị v.v) đáp ứng nhu cầu sử dụng, hoạt động sống của người dân và phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Dịch vụ cấp thoát nước đảm bảo yêu cầu sinh hoạt và vệ sinh môi trường của con người là những nhu cầu thiết yếu trong chu trình tuần hoàn “cấp –thoát” cần gắn liền với nhau.
- Nước sạch là một loại thực phẩm đặc biệt, phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người và phát triển kinh tế - xã hội, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo cấp nước an toàn không chỉ là trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị cấp nước mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng. Việc thu gom, xử lý nước thải góp phần bảo vệ nguồn nước. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải đang dừng ở mức Nghị định và bị chi phối bởi nhiều Luật chuyên ngành khác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc quá trình thực hiện đầu tư, cải tạo mở rộng duy tu, bảo dưỡng hệ thống Cấp thoát nước, đặc biệt khi có yêu cầu khẩn cấp như sự cố, vỡ ống, thiên tai, bão lũ gây phá hủy hệ thống v.v. do vậy cần có những quy định về quản lý rủi ro, bảo vệ an toàn cho hệ thống cấp thoát nước cần cụ thể trong nội dung Luật.
a) Đối với lĩnh vực cấp nước: 
- Việc thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn trong lĩnh vực cấp nước như: về quy hoạch cấp nước không được lập riêng (trừ thành phố trực thuộc trung ương) từ đó tính khả thi khi lập dự án, cơ sở triển khai dự án không cao; không có quy định về đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình cấp nước dẫn đến nhiều sự cố như: ô nhiễm nhà máy nước Sông Đà, vỡ đường ống trong quá trình thi công tại các địa phương,... Việc đầu tư xây dựng chịu nhiều tác động của chuyên ngành hạ tầng khác (đường bộ, điện lực, viễn thông,...). 
- Một khó khăn vướng mắc khác trong việc đầu tư phát triển hệ thống cấp nước là: Trong quá trình đầu tư mạng đường ống cấp nước, đơn vị cấp nước phải cam đoan tự chịu trách nhiệm di dời hay sửa chữa đường ống nước khi đầu tư, cải tạo hay mở rộng các tuyến giao thông kể cả trường hợp không có trong quy hoạch giao thông. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình hạ tầng dọc theo các tuyến giao thông phải tự di dời toàn bộ tuyến ống, không đòi hỏi bồi hoàn khi ngành đường bộ có nhu cầu di dời. Đây cũng là vấn đề bất cập, khó khăn cho cho các đơn vị cấp nước trong bảo đảm hiệu quả đầu tư và quá trình vận hành hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước khi phải bắt buộc di dời tuyến ống.
-  Quy định về thỏa thuận dịch vụ cấp nước theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP hầu như chưa được thực hiện, chưa gắn được trách nhiệm của UBND các cấp để bảo vệ quyền lợi của người dân trong lĩnh vực cấp nước, cũng như quyền được huy động, sử dụng công trình cấp nước khi xảy ra những sự cố nghiêm trọng.
- Doanh nghiệp cấp nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên xuất hiện những bất cập trong quá trình xã hội hóa lĩnh vực cấp nước, mâu thuẫn giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng, doanh nghiệp quan tâm nhiều về lợi nhuận, thiếu quan tâm chất lượng dịch vụ cấp nước cũng như quyền được sử dụng dịch vụ cấp nước của người dân. Ngoài ra, lợi nhuận và hiệu quả đầu tư đã và đang hạn chế trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân và bảo đảm cấp nước an toàn. Cấp nước sạch cho người dân là vấn đề an sinh xã hội, các hoạt động này cần có sự kiểm soát của nhà nước, tuy nhiên thực trạng hiện nay là các doanh nghiệp (công ty cổ phần) tự do kinh doanh, chuyển nhượng, mua bán cổ phần đang diễn ra phổ biến thiếu sự kiểm soát của nhà nước. 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Chồng chéo trong việc ban hành Quy chuẩn về chất lượng nước sạch cung cấp cho sinh hoạt (Thông tư số 01/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07-1:2016/BXD trong đó quy định 21 chỉ tiêu trong đó Thông tư 41/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành có 99 chỉ tiêu về chất lượng nước).
- Thiếu chính sách cấp nước quy mô hộ gia đình: Khu vực sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình mang tính cá thể, đơn lẻ, thô sơ do các hộ gia đình tự tìm cách để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Vai trò của Nhà nước trong khu vực này còn hạn chế. Việc chưa quy định về cấp nước quy mô hộ gia đình dẫn đến khai thác bừa bãi; sử dụng thiếu bền vững, khó kiểm soát chất lượng nguồn nước cấp cho người dân; tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình chưa đáp ứng nhu cầu.
b) Đối với lĩnh vực thoát nước:
- Hệ thống pháp lý về thoát nước còn chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo hiệu quả, hiệu lực thực thi. 
- Hệ thống pháp luật chưa được xây dựng ở cấp độ cao nhất, hiện các quy định chưa có cụ thể, chưa có yêu cầu quy chế thiết lập mô hình tổ chức quản lý thoát nước đồng bộ, thống nhất với đội ngũ chuyên trách có năng lực kinh nghiệm. Công tác tổ chức thanh tra, giám sát, các chế tài xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, không tuân thủ quy định. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, phân cấp ở các cấp còn chồng chéo, chưa cụ thể. Chưa rõ ràng các nội dung về thoát nước mưa và XLNT, cũng như các vấn đề về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước (trách nhiệm cấp chính quyền, tổ chức, người dân, nguồn lực đầu tư, chi phí chi trả cho dịch vụ nước mưa, nước thải và phòng chống ngập úng đô thị, biến đổi khí hậu…). Ngoài ra, các văn bản dưới luật đến nay không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam nói chung và ngành nước nói riêng
- Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thoát nước (hệ thống công, kênh, mương, ao hồ  v.v. ) gây tắc nghẽn hệ thống hoặc xả nước thải không qua xử lý chưa có đầy đủ đội ngũ, trang thiết bị để kiểm tra, giám sát và chế tài xử phạt nghiêm. Mặc dù đã được quy định trong Nghị định 80, nhưng vẫn còn nhiều địa phương chưa ban hành quy định thoát nước địa phương. 
- Trong phát triển và quản lý thoát nước vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập do hiệu lực thực thi pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ trong quản lý, cơ chế, chính sách, sự cam kết ở cấp Nhà nước, chính quyền địa phương và các bên liên quan khác. Việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách khó khăn nên nguồn lực đầu tư còn hạn chế. 
- Điều 46 Nghị định 80 có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. Thực tế hiện có hai mô hình tổ chức quản lý thoát nước tại cấp địa phương
· Mô hình quản lý tập trung: Sở Xây dựng quản lý vận hành thoát nước chung trên toàn tỉnh. Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị của Sở Xây dựng sẽ đại diện cho Sở ký hợp đồng quản lý vận hành với các đơn vị quản lý vận hành thông qua đấu thầu rộng rãi. 
· Mô hình quản lý phân cấp: Sở xây dựng thực hiện vai trò là quản lý nhà nước và giao cho các địa phương trong tỉnh tự đầu tư, tự thuê nhà thầu và đấu thầu. Đối với dự án đầu tư, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện sẽ giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành để triển khai dự án, tùy theo nguồn vốn đầu tư. Việc quyết định chủ trương đầu tư có thể là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đối với quản lý vận hành, tỉnh giao cho UBND cấp huyện nơi có hệ thống thu gom xử lý quản lý. 
- Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thoát nước ở một số địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí tổ chức đầy đủ nguồn lực để quản lý, do hiện chưa có quy định về cơ quan/ đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở phụ trách quản lý phát triển thoát nước.
- Bắt đầu từ năm 2007 khi Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 16/3/2007 được ban hành, theo đó loại bỏ quy định bắt buộc Nhà nước nắm giữ 100% vốn trong các DNNN hoạt động trong lĩnh vực thoát nước đô thị. Kể từ năm 2007-2021, Nhà nước chỉ sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ đối với các DNNN thuộc lĩnh vực thoát nước. Gần đây nhất, vào năm 2021, tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại các DNNN được quy định trong khoảng từ 50% đến dưới 65%[footnoteRef:28]. Khi các doanh nghiệp cổ phần thực hiện theo Luật doanh nghiệp và không được quản lý vốn nhà nước khi cần đầu tư, mở rộng hệ thống, không chủ động được phương án kế hoạch cải tạo, bảo dưỡng và nâng cấp đáp ứng yêu cầu vận hành trước tình trạng ảnh hưởng BĐKH hay NBD v v. cũng là vấn đề khó khăn để duy trì chất lượng dịch vụ thoát nước. [28:  Quyết định 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, cơ cấu lại và thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025] 

 - Nhiều địa phương cũng đề xuất để đảm bảo cho công tác quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh, SXD muốn đề xuất với tỉnh thành lập một công ty nhà nước để quản lý hết toàn bộ lĩnh vực thoát nước và nước thải trên địa bàn tỉnh như trước đây. Tuy nhiên, việc này bị vướng cơ chế vì một số quy định giảm biên chế. Ngoài ra, cũng có trường hợp địa phương muốn thành lập trung tâm quản lý hạ tầng đô thị để tăng cường năng lực quản lý nhưng chưa thực hiện được do chưa rõ căn cứ để thành lập.
- Ngoài ra, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, và hướng dẫn liên quan đến phát triển và quản lý các công trình và dịch vụ thoát nước chưa được hoàn chỉnh. 
1.2. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ
a) Hệ thống cơ sở dữ liệu cấp nước
- Hiện nay, các chỉ tiêu về cấp nước như: Tổng công suất thiết kế của nhà máy nước (tổng công suất cấp nước thiết kế của các nhà máy nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn), Tổng công suất khai thác của nhà máy nước (tổng công suất cấp nước thực tế cung cấp vào mạng lưới đường ống qua đồng hồ tổng của các nhà máy nước), tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch (tỷ lệ phần trăm lượng nước thất thoát, thất thu trong tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng); Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn được quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng[footnoteRef:29] với tần suất báo cáo hàng năm. [29:  Thông tư số 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.] 

- Về trách nhiệm báo cáo: Đơn vị cấp nước có trách nhiệm gửi báo cáo Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn; Sở Xây dựng tổng hợp gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu này chưa thực sự đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo sự thống nhất giữa nhiều      CSDL của      bộ, ngành, địa phương đổi với các dữ liệu môi trường; đảm bảo kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh; đồng thời đáp ứng giải quyết dịch vụ công, các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc hoàn thiện đến đâu, kết nối và chia sẻ ngay đến đó.
- Một số đơn vị cấp nước đã chủ động nghiên cứu, áp dụng triển khai phần mềm quản lý dữ liệu, tuy nhiên việc bắt buộc triển khai và tích hợp dữ liệu để theo dõi và quản lý theo vùng, miền, trên toàn quốc chưa quy định tại văn bản pháp luật. 
- Công tác điều tra cơ bản chưa được thực hiện bài bản, thiếu thông tin, số
liệu đầy đủ, đồng bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học,
lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công
trình;
b) Hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước
- Tại các đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải được đầu tư qua nhiều thời kỳ chưa được đầu tư xây dựng hoặc đầu tư xây dựng đồng bộ, thiếu các dữ liệu về hiện trạng hệ thống thoát nước (tình trạng hoạt động của hệ thống thoát như chiều dài, đường kính cống thoát nước, số lượng và kích thước hố ga, quy mô nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm v.v…). 
- Chính quyền tại nhiều đô thị hầu như không có hồ sơ tài sản hệ thống thoát nước, không biết hệ thống thoát nước có những gì, giá trị đầu tư là bao nhiêu, chất lượng còn bao nhiêu %... điều này gây trở ngại cho công tác quản lý tài sản, xác định khối lượng công việc, chi phí vận hành làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước.
- Chỉ những hồ sơ dự án đầu tư trong thời gian gần đây mới được lưu trữ số hóa. Hồ sơ chủ yếu là hồ sơ giấy, việc cập nhật theo dõi số liệu bằng thủ công. Chỉ có 1 vài  đơn vị thoát nước lớn như Hà N     ôi, thành phố Hồ Chí Minh có nguồn nhân lực, kinh nghiệm thực hiện việc số hóa. hoặc một số đơn vị thoát nước tại địa phương tùy điều kiện năng lực, đã thực hiện số hóa hồ sơ thoát nước nhưng chưa có quy định bắt buộc và thống nhất về quy trình xây dựng, phần mềm quản lý dữ liệu, biểu mẫu, hồ sơ tài sản hệ thống, dữ liệu nhật ký vận hành, bảo trì  v,v chưa thống nhất đồng bộ. Không có sơ đồ tổng hợp mô phỏng vận hành hệ thống để đưa ra kế hoạch, hoạch định chính sách quản lý, tổ chức quản lý, cũng như bố trí ngân sách đầu tư duy tu công trình, thiết bị trong hệ thống thoát nước phù hợp v.v..
- Thiếu quy định đảm bảo tính thống nhất kết nối. Hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước cho phép cả chủ sở hữu hệ thống thoát nước và đơn vị thoát nước có thông tin chung về các công trình thoát nước, chẳng hạn như vị trí công trình, số năm kể từ khi lắp đặt, chi phí xây dựng, cao độ, chiều dài, cấu trúc, vật liệu và lịch sử bảo trì như tình trạng, biên bản khảo sát, v.v. các HTTN nhỏ tại địa phương do UBND cấp huyện quản lý thường các hồ sơ kỹ thuật về hệ thống thoát nước chưa được quản lý, lưu trữ chặt chẽ; nhiều hồ sơ bị thất lạc hoặc chưa đầy đủ.
1.3. Quy hoạch cấp thoát nước chưa đủ cơ sở định hướng, đầu tư phát triển hệ thống cấp, thoát nước
a) Đối với cấp nước
- Hiện nay, các quy hoạch cấp nước các địa phương không phải là thành phố trực thuộc trung ương gần như hết hiệu lực hoặc phải tích hợp vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng. Việc đầu tư các công trình cấp nước theo quy hoạch gặp khó khăn do chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, cơ sở dữ liệu còn hạn chế và đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp; tại một số địa phương, do phát sinh từ những nhu cầu đầu tư thực tế, nhiều công trình cấp nước được đầu xây dựng không theo quy hoạch.
- Việc tách riêng quy hoạch cấp nước giữa đô thị và nông thôn làm hai khu vực này thiếu tính gắn kết, do đó khi phát triển mở rộng đô thị hoặc mở rộng dịch vụ cấp nước cấp nước đô thị ra vùng nông thôn lân cận, các công trình cấp nước nông thôn chất lượng kém hầu như không sử dụng lại được gây lãng phí đầu tư. 
b) Đối với thoát nước
- Quy hoạch thoát nước chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra kế hoạch phù hợp cho việc phát triển đồng bộ hệ thống thoát nước. Đây cũng là cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư thoát nước một cách đồng bộ và phù hợp. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành (từ khi Luật Quy hoạch năm 2017) trừ 5 thành phố trực thuộc trung ương, các quy hoạch thoát nước chuyên ngành không được tiếp tục triển khai mà tích hợp vào quy hoạch chung. 
- Theo các quy định về lập quy hoạch thoát nước trong các văn bản pháp luật như Luật Quy hoạch 2017, Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì nội dung quy hoạch thoát nước chưa được yêu cầu cần nghiên cứu sâu và kỹ lưỡng. Các đồ án quy hoạch tỉnh tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 không thể trình bày chi tiết các công trình và giải pháp thoát nước như các tuyến cống chính, các nhà máy XLNT và các công trình thoát nước đầu mối khác. Tương tự như vậy, quy hoạch chung đô thị chỉ yêu cầu các nội dung giới hạn như tổng lượng nước thải; tuyến và quy mô tuyến ống cấp 1, 2; vị trí, quy mô nhà máy XLNT; và các bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. Việc Quy hoạch chung đô thị chỉ yêu cầu các nội dung hạn chế dẫn đến quy hoạch thoát nước hay quy hoạch VSMT chưa được lồng ghép vào quy hoạch phát triển đô thị bằng cách tiếp cận tổng thể và chưa phù hợp để giải quyết các vấn đề về môi trường và phát triển đô thị, vấn đề tiêu thoát nước chống ngập, phân chia lưu vực (liên quan cường độ mưa, hệ số thấm khu vực, giữa các khu vực có mật độ xây dựng khác nhau)  cũng như không đủ làm cơ sở để lập các dự án đầu tư.
- Việc quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chưa chú trọng phân bổ chỉ tiêu cho công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải (Ninh Bình, Nam Định,  v.v..). Trong khi đó, quy hoạch cao độ nền thoát nước mặt và quy hoạch thoát nước thải có tính chất phức tạp, đặc thù gồm cả công trình đầu mối và công trình theo tuyến dàn trải, đi ngầm trong đô thị nên có yêu cầu phức tạp cần nghiên cứu, khảo sát kỹ. Nhiều đô thị trực thuộc tỉnh hiện có nhu cầu lập để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư nhưng thiếu căn cứ pháp lý, thiếu cơ sở để triển khai các dự án đầu tư. 
- Theo Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng quy định quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Nội dung của quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải trong các quy hoạch này không đủ điều kiện để xác định, lập dự án đầu tư xây dựng; ngoài ra việc điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có quy trình thủ tục hành chính và thời gian thực hiện kéo dài, khó khăn điều chỉnh quy hoạch, nhất là khi dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có phạm vi thực hiện lớn
1.4. Hoạt động đầu tư phát triển cấp, thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, đặc biệt là thu gom, xử lý nước thải và cấp nước vùng sâu, vùng xa.
a) Hoạt động đầu tư phát triển cấp nước
- Việc đầu tư công trình cấp nước không đồng bộ giữa nhà máy nước và mạng lưới đường ống cấp nước. Ngoài ra, mạng lưới đường ống của hệ thống truyền dẫn và phân phối vẫn chưa được quan tâm đúng mức, khoảng với 30% các tuyến ống đã được lắp đặt trên 30 năm. Nhiều nhà máy cấp nước đầu tư mới hoạt động chưa hết công suất thiết kế, do thiếu đường ống để vận chuyển và phân phối tới người sử dụng. Ví dụ, nhà máy nước Kênh Đông có công suất 200.000 m3/ngđ, nhưng cho đến nay mới chỉ vận hành được 150.000 m3/ngđ vì chưa có đường ống cấp cho huyện Củ Chi với dự kiến tiêu thụ 50.000 m3/ngđ; Nhà máy nước Sông Đà có công suất 300.000 m3/ngđ, nhưng cho đến nay mới chỉ vận hành trung bình được 230.000 m3/ngđ.
- Đầu tư không bền vững, hiệu quả không cao, đặc biệt các công trình cấp nước nông thôn. Các dự án đầu tư cấp nước nông thôn trong những năm qua được được Chính phủ quan tâm bằng Chiến lược quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, được hỗ trợ đầu tư từ nhiều loại hình nguồn vốn khác nhau góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với nước hợp vệ sinh. Do đặc điểm dân cư nông thôn phân tán, suất đầu tư bình quân đầu người rất cao, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; việc đầu tư công trình cấp nước quy mô nhỏ lẻ, nguồn nước không bền vững (cạn kiệt hay ô nhiễm), giá nước thấp không đủ chi phí tái đầu tư và vận hành bảo dưỡng. Vì vậy rất nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí đầu tư. Phân cấp đầu tư, quản lý xây dựng chưa phù hợp với năng lực, chuyên môn ở cấp dưới dẫn đến ảnh hưởng về chất lượng và hiệu quả công trình cấp nước.
- Công tác xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch nông thôn, khó thu hút nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân do lợi nhuận thấp, rủi ro nhiều, công trình quy mô nhỏ, giá nước thấp, nguồn thu không đủ bù chi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn về nguồn nước và điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước. Doanh nghiệp, tư nhân chỉ quan tâm và tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ cấp nước sạch ở những khu vực đồng bằng, đông dân cư, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển;
- Trong điều kiện nguồn nước bị ô nhiễm, khô hạn hay xâm do tác động biến đổi khí hậu và của con người; nhu cầu đầu tư công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh được quan tâm và ưu tiên đầu tư. Các công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh đòi hỏi nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, cần có sự phối hợp của UBND các tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay về cơ chế chính sách quản lý, đầu tư cho đến vận hành loại công trình này chưa có, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cấp nước.
b) Hoạt động đầu tư phát triển thoát nước.
  - Nguồn nguồn lực đầu tư cho thoát nước chủ yếu từ ngân sách ODA hạn chế trong 5 năm gần đây. Tổng mức đầu tư cho thoát nước và xử lý nước thải đô thị giai đoạn 1995 – 2021 là khoảng hơn 03 tỷ Đô la Mỹ. Tuy nhiên nhiều dự án còn triển khai chậm do vướng giải phóng mặt bằng, các quy định mới ban hành trong đầu tư xây dựng còn chồng chéo, phát sinh nhiều thủ tục trong quá trình triển khai. Những năm qua, cùng với tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa, tốc độ đô thị hóa tại các đô thị lớn mở rộng và gia tăng nhanh chóng như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng gây quá tải hệ thống hạ tầng đặc biệt là thoát nước ngập úng và xử lý nước thải tại các đô thị. Do thiếu nguồn lực nên đầu tư không đồng bộ giữa mạng lưới đường thoát nước và nhà máy xử lý nước thải nên không khai thác hết công suất thiết kế nhà máy xử lý nước thải, giảm hiệu quả đầu tư công trình[footnoteRef:30]. Nhiều hệ thống thoát nước mưa (nước mặt) tại các đô thị bị vượt tải, khả năng thoát nước không theo kịp thực tiễn của tác động biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan [30:  Trung bình thực tế mới đạt khoảng 50% công suất thiết kế do mạng lưới thu gom, đấu nối thoát nước thải chưa được thực hiện, nguồn ngân sách hạn hẹp, trong khi việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách khó khăn, dẫn đến việc triển khai đấu nối còn nhiều hạn chế.] 

- Một số dự án thoát nước chống ngập được đầu tư nhưng triển khai còn chậm và hiệu quả chưa cao, chưa xử lý cơ bản tình trạng ngập úng tại một số địa phương và theo kịp với dự báo tình hình trước diễn biến thời tiết, BĐKH.. Cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước chưa đồng bộ với dữ liệu với các công trình khác như: giao thông, điện, nước sạch, cáp viễn thông,...
- Thu thập tổng hợp từ báo cáo địa phương, thực tế, lĩnh vực thoát nước và XLNT chưa được quan tâm. Ngân sách nhà nước từ TW cũng như địa phương cho thoát nước rất ít, không đủ chi cho nhu cầu đầu tư phát triển, ước tính mới đáp ứng được 60% nhu cầu đầu tư. Ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển hệ thống thoát nước ở mức độ rất thấp trong khi dân số Việt Nam đang tăng lên cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ[footnoteRef:31], tỷ lệ chiều dài cống thoát nước trên đầu người thấp (dưới 0,5m/người) so với mặt bằng chung của thế giới (2m/người). Ngân sách nhà nước phân bổ cho lĩnh vực thoát nước và bảo vệ môi trường chiếm tỷ lệ nhỏ so với phân bổ ngân sách cho năng lượng, giao thông, viễn thông và cấp nước sạch. Trong khi thiếu cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể để khuyến khích đầu tư từ các nguồn lực khác ngoài khu vực công hoặc theo hình thức PPP. Thực tế, theo số liệu của Bộ KHĐT, đã có 336 dự án PPP đã ký kết hợp đồng (chủ yếu là BOT và BT) nhưng đa số là các dự án về giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng kỹ thuật (tái định cư, ký túc xá), xây dựng văn phòng làm việc, trung tâm hành chính và năng lượng. Gần đây, không có dự án PPP về thoát nước nào được triển khai. [31:  Tốc độ đô thị hoá: đạt trung bình 3,1%/năm và tỷ lệ đô thị hóa sau mỗi 10 năm tăng từ 5-6% trong suốt 30 năm qua (từ 1990 đến 2020). Năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc là 36,8% (Nguồn: Báo cáo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, BXD, 2023).] 

- Lĩnh vực thoát nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi thời tiết nhưng chưa có cơ chế đặc biệt trong phân bổ vốn và đấu thầu để xử lý các tình huống bất khả kháng. 

1.5. Chất lượng dịch vụ, công tác quản lý vận hành công trình cấp, thoát nước chưa bền vững, hiệu quả. 
a)  Đối với lĩnh vực cấp nước
* Về nguồn nước:
- Nguồn nước đang bị suy thoái và cạn kiệt do ô nhiễm từ nguồn nước thải, chất thải sinh hoạt, từ các hoạt động sản xuất và tác động của biến đổi khí hậu gây ra. Đầu năm 2016, hàng triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên đã bị thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn và khô hạn. Chất lượng nguồn nước thô (sông, suối, hồ và nước ngầm) bị nhiễm amoni, asen...tại Hà Nội.
- Tình trạng ô nhiễm nguồn nước xảy ra hầu hết trên các lưu vực, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước khá đa dạng trong đó chủ yếu là do tại nhiều khu, cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định, hầu hết lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường; việc người dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp khiến cho nước sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm, việc nuôi trồng thuỷ sản ồ ạt, thiếu quy hoạch, không tuân theo quy trình kỹ thuật đã gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường nước. Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư tập trung có hàm lượng hợp chất hữu cơ cao nhưng chưa được xử lý triệt để trước khi xả vào nguồn nước. Đồng thời, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường chưa tốt, ở nhiều nơi, người dân vẫn có thói quen dùng bồn chứa nước không an toàn và kém vệ sinh như: bể bê tông, chum, vại...
- Hơn nữa, những rủi ro đối với hoạt động cấp nước ngày càng nhiều do tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra phức tạp, biến đổi khí hậu làm tăng diện tích ngập lụt, gây khó khăn cho thoát nước, tăng xói lở bờ biển và nhiễm mặn nguồn nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt. Mực nước biển dâng và nhiễm mặn nguồn nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến công trình thu nước thô và quy trình sản xuất của nhà máy nước; bên cạnh đó làm tăng chi phí xử lý nước, nhiều doanh nghiệp cấp nước đã phải ngừng hoạt động sản xuất nước sạch vì độ mặn trong nước thô quá cao. Tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm cho các thiên tai trở nên khốc liệt hơn và có thể trở thành thảm ho     ạ, gây rủi ro lớn cho phát triển kinh tế - xã hội hoặc xoá đi những thành quả nhiều năm của sự phát triển, đặc biệt là các khu vực ven biển Trung Bộ, vùng núi Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
- Chất lượng nước tại một số hệ thống cấp nước cho thấy một số chỉ tiêu chất lượng      Clo, pecmanganat, độ đục, pH, sắt, amoni và coliform chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống. Chất lượng nước nhiều khu vực đô thị chưa đảm bảo quy định (đặc biệt ở một số khu đô thị mới, khu chung cư do Ban Quản lý tòa nhà quản lý cấp nước), nhiều đơn vị cấp nước chưa kiểm soát được chất lượng nước, gây tâm lý bất an cho người dân; nhiều hộ gia đình lắp đặt thiết bị lọc nước riêng vừa tốn kém chi phí đầu tư nhưng hiệu quả xử lý nước không cao.
- Các trung tâm y tế dự phòng, viện nghiên cứu, đơn vị cấp nước thiếu hệ thống thiết bị hóa nghiệm cho công tác kiểm tra, giám định chất lượng nước      theo Quy chuẩn QCVN 01:2018/BYT.
- Tính liên tục trong cấp nước không đảm bảo do sự cố đường ống, áp lực nước yếu. Các sự cố về rò rỉ đường ống, vỡ đường ống xảy ra ở nhiều đô thị như thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh... hay do việc xây dựng các khu chung cư cao tầng xen vào giữa các khu đô thị cũ làm thay đổi chế độ dùng nước, chế độ cung cấp nước hiện có, dẫn đến tình trạng thiếu nước, áp lực giảm.
- Đến nay vẫn còn 36,3 triệu người dân nông thôn chiếm 56% dân số nông thôn đang sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình như giếng đào, giếng khoan, lu, bể chứa nước mưa,...với chất lượng nước không ổn định; nhưng hiện tại vẫn chưa có quy định về xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình khu vực nông thôn cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, hỗ trợ một phần kinh phí để hộ dân kiểm tra chất lượng nước, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng, vận hành công trình cấp nước nhằm khuyến khích người dân sử dụng loại hình cấp nước này để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.
- Các trạm cấp nước nông thôn quy mô nhỏ phân tán, rải rác trên địa bàn rộng gây khó khăn cho việc ngoại kiểm vệ sinh chất lượng nước. Trung tâm y tế huyện, thị xã mới chỉ tập trung vào kiểm tra vệ sinh môi trường, việc xét nghiệm mẫu nước ở các trạm cấp nước nông thôn còn hạn chế do thiếu kinh phí và labo xét nghiệm.
* Đảm bảo an sinh xã hội và lợi ích doanh nghiệp
- Đặc thù của ngành cấp nước là mỗi vùng phục vụ chỉ do một doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nước. Mặt khác, việc  huy động tư nhân tham gia đầu tư phát triển cấp nước, một số nơi đã điều chỉnh, phân chia lại vùng phục vụ hoặc giao chồng chéo với các dự án cấp nước trước đó, tình trạng này đã dẫn đến đầu tư chồng chéo và tranh chấp vùng phục vụ cấp nước.
- Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp cấp nước đã nảy sinh nhiều bất cập như sau:
- Tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:
+ Xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, đặc biệt là những thiết bị, cơ sở vật chất đã cũ, lâu năm, của các công trình ngầm rất khó. Các tài sản này nhiều khi không mang tính thương mại. Vấn đề này không chỉ xảy ra ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà còn xảy ra ở một số tỉnh thành khác.
+ Khi cổ phần hóa lần đầu, đối với các xí nghiệp phân phối nước ở các địa bàn xa, có mật độ dân cư thấp (Như xí nghiệp Gia Lâm) thường thiếu yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư do đặc thù là ngành sản xuất và phân phối nước, giá bán thành phẩm chịu sự chi phối của Nhà nước, lợi nhuận chưa được thấy rõ.
+ Cơ chế hoạt động của các xí nghiệp sau cổ phần hóa, sự phụ thuộc vào công ty mẹ, cơ chế kiểm soát của nhà nước sau cổ phần hóa đều chưa rõ.
- Một số tỉnh khác: Ở các tỉnh (cấp thoát nước Bà Rịa-Vũng Tàu, cấp thoát nước Cần Thơ, cấp thoát nước Bắc Ninh, cổ phần đô thị Ninh Hòa), việc cổ phần hóa được thực hiện dễ dàng hơn, với sự quan tâm lớn của các Nhà đầu tư. Theo quy định hiện hành, công ty thoát nước chỉ được cổ phần hóa dưới 50% nhưng các công ty Bà Rịa Vũng Tàu, công ty cấp thoát nước Bắc Ninh, công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã cổ phần nhiều hơn quy định. Thiếu quy định quản lý của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nước, việc ký thỏa thuận dịch vụ cấp nước giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp cấp nước thực hiện chậm, không đạt được hiệu quả. Tại một số địa phương, chính quyền tỏ ra bất lực khi người dân thiếu nước sạch, nước bị nhiễm bẩn, kể cả trong trường hợp mất nước kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng triệu người dân (Nhà máy nước sông Đà, khi xảy ra sự cố vỡ đường ống truyền tải nước sạch nhà nước chỉ truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây ra sự cố, người dân vẫn phải chịu cảnh mất nước kéo dài, việc cấp nước cho khu vực phục vụ của đường ống vẫn phải trông chờ vào Tổng công ty Vinaconex). Đối với khu vực dân nghèo, khu vực khó khăn hoặc khu dân cư ở xa, doanh nghiệp tư nhân không có trách nhiệm tham gia đầu tư phát triển cấp nước, không đáp ứng yêu cầu cấp nước của cộng đồng.
* Vận hành khai thác và bàn giao công trình cấp nước nông thôn: 
- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Nội dung của Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư nhưng không quy định một số nội dung mang tính kỹ thuật đối với hoạt động quản lý khai thác như nội dung quản lý khai thác, điều kiện năng lực chuyên môn quản lý khai thác công trình làm cơ sở lựa chọn đơn vị trực tiếp thực hiện quản lý vận hành tài sản, đơn vị nhận khoán thông qua hình thức đấu thầu, nhận thuê, chuyển nhượng quyền khai thác thông qua hình thức đấu giá (Điều 13, 14, 15); Chưa quy định cụ thể việc phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch dẫn đến địa phương không đủ cơ sở rà soát, phân loại đánh giá tài sản để lập phương án giao tài sản căn cứ vào năng lực vận hành khai thác tài sản như quy định tại Điều 6 của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 
- Việc chuyển giao quản lý, khai thác công trình cấp nước khó thực hiện do xác định phần góp vốn đầu tư của Nhà nước chưa rõ, nhất là những công trình đã được đầu tư xây dựng từ lâu. Phần lớn vốn góp của Nhà nước là các công trình cấp nước nông thôn đã được xây dựng từ trước, do Nhà nước làm chủ đầu tư nhưng có một số công trình không thể định giá (nguyên giá và giá trị sử dụng). Nhiều công trình mặc dù vẫn hoạt động nhưng doanh nghiệp, tư nhân không muốn nhận vì khi nhận quản lý, khai thác thì công trình không đáp ứng được yêu cầu nên phải loại bỏ, thậm chí nhà đầu tư phải bỏ kinh phí để dỡ bỏ.
- Về công tác quản lý khai thác: Hiện có nhiều mô hình tổ chức quản lý vận hành khai thác công trình khác nhau, bao gồm: các trạm cấp nước, tổ, đội quản lý vận hành (thuộc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh), tổ quản lý vận hành (do Uỷ ban nhân dân xã thành lập), tổ hợp tác (do cộng đồng dân cư bầu ra), xí nghiệp cấp nước, trạm cấp nước (thuộc doanh nghiệp, công ty có vốn nhà nước). Tuy nhiên, năng lực quản lý, khai thác công trình tại các địa phương hiện nay còn rất hạn chế, việc lựa chọn mô hình quản lý chưa phù hợp, chưa tương ứng với quy mô công trình dẫn đến một số mô hình quản lý khai thác có nhiều yếu kém, bất cập; chưa có cán bộ chuyên môn có năng lực trong quy định bắt buộc (mô hình cộng đồng, Uỷ ban nhân dân xã, Hợp tác xã quản lý công trình cấp nước chiếm tỷ lệ cao 81%). Nhiều công trình cấp nước không được quản lý, khai thác và vận hành tốt, bị xuống cấp và dừng hoạt động. phần lớn là các công trình xây dựng đã lâu (trên 15 năm chiếm tới 33%), quy mô công suất nhỏ từ 20 đến 100 m3/ngđ do Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã, cộng đồng quản lý vận hành;
- Các yêu cầu về nội dung quản lý khai thác chưa được quy định cụ thể, chủ yếu là các tài liệu hướng dẫn mang tính kỹ thuật, chưa được chuẩn hóa bằng quy định, một số nội dung đã được quy định hoặc hướng dẫn nhưng chưa được thực hiện đầy đủ như thực hiện công tác đảm bảo cấp nước an toàn (cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định), kiểm soát các rủi ro trong quá trình sản xuất nước sạch,...;
b) Đối với lĩnh vực thoát  nước
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng quản lý vận hành còn nhiều vướng mắc, chưa có sự thống nhất về mô hình quản lý, hình thức hợp đồng: đặt hàng, đấu thầu, giao kế hoạch theo các quy định còn chồng chéo thực hiện tùy theo địa phương, chưa đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện (TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: đấu thầu, Bình Dương, Bình Định: theo đặt hàng v.v.). Dịch vụ thoát nước hiện đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và dự toán được lập, giao theo niên độ ngân sách hàng năm nên việc quy định hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước có thời hạn ngắn nhất là 05 năm như tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 80/2014/NĐ-CP là khó để thực hiện. 
- Nhiều địa phương chưa có tổ chức đơn vị chuyên nghiệp, có kinh nghiệm năng lực quản lý vận hành. Mô hình quản lý vận hành thoát nước đô thị hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp thoát nước đô thị chủ yếu thực hiện theo cơ chế đặt hàng, phụ thuộc vào nguồn ngân sách phân bổ hàng năm của tỉnh/thành phố, dẫn đến quyền chủ động trong hoạt động quản lý vận hành và phát triển hệ thống còn nhiều hạn chế. Mô hình tổ chức quản lý vận hành hệ thống thoát nước không thống nhất tại các địa phương[footnoteRef:32]. Nhìn chung, mô hình tổ chức quản lý tài sản và quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải về cơ bản là doanh nghiệp công ích, được ủy quyền quản lý tài sản, được giao trực tiếp hoặc đấu thầu quản lý vận hành các công trình thoát nước và xử lý nước thải. Trong một số trường hợp được giao chủ đầu tư các dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị. Ngoài ra, có một số hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải được doanh nghiệp tư nhân đầu tư và quản lý vận hành theo hình thức BT hoặc BO. [32:  Hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ thoát nước, tập trung tại một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, ... Khoảng 20 doanh nghiệp có chức năng hoạt động trong cả lĩnh vực thoát nước và cấp nước, còn lại các doanh nghiệp khác hoạt động mang tính chất đa ngành nghề, bao gồm cả môi trường và xã hội.] 

- Hầu hết các công ty này đều hoạt động theo cơ chế “chính quyền địa phương đặt hàng” và được ngân sách của địa phương thanh toán trực tiếp. Cơ chế sử dụng ngân sách đã được lập và phê duyệt trước để trang trải các hoạt động trong năm khiến các công ty này không thể đầu tư nghiên cứu - phát triển hay tối ưu hoá hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các công ty này thường gặp khó khăn khi xin ngân sách cho sửa chữa lớn, các phát sinh khi diễn biến mưa, lũ bất thường, vì các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch này thường phải được một cơ quan hành chính khác của địa phương phê duyệt. Thông thường phải mất khá nhiều thời gian mới được phê duyệt, tình trạng này có thể khiến công ty không cung cấp được dịch vụ. Đa phần các địa phương đều nêu khó khăn là ngân sách hàng năm cho duy tu bảo dưỡng còn thấp chỉ đủ đáp ứng ở mức tối thiểu (Nam Định, Hòa Bình, Điện Biên..), do vậy không huy động được nhân lực, trang thiết bị đảm bảo quản lý vận hành hiệu quả.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]- Việc lựa chọn các đơn vị thoát nước thực hiện quản lý vận hành hệ thống thoát nước còn gặp khó khăn như: quá trình triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị thoát nước; không có nhiều đơn vị tham gia đấu thầu lựa chọn đơn vị thoát nước, làm giảm tính lựa chọn và cạnh tranh.
- Các đơn vị vận hành thoát nước (các công ty thoát nước, công ty môi trường đô thị, hoặc công ty dịch vụ công ích) phụ trách VH&BD các công trình thoát nước thường không tham gia vào giai đoạn thiết kế và thi công, hoặc không phải là chủ sở hữu các tài sản thoát nước. Trong hầu hết các trường hợp, các Chủ đầu tư (thông thường là UBND cấp tỉnh với các công trình thoát nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn do mình quản lý) và các chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện, xã được ủy quyền) triển khai công tác thiết kế và thi công các công trình thoát nước trước khi ký hợp đồng VH&BD và bàn giao công trình cho các đơn vị vận hành thoát nước. Do đó việc nắm bắt kỹ thuật về công trình thoát nước thường gặp khó khăn do các quá trình chuyển giao.
- Đơn vị vận hành thoát nước gặp khó khăn trong việc đầu tư vào nghiên cứu & phát triển cải thiện và tối ưu hóa các hệ thống thoát nước cũng như yêu cầu thanh toán chi phí sửa chữa lớn hoặc các chi phí ngoài kế hoạch vì hợp đồng VH&BD ký hàng năm. Quy trình thực hiện công tác VH&BD chưa được chuẩn hóa, ảnh hưởng đến chất lượng.
- Cơ sở dữ liệu về thoát nước chưa được xây dựng bài bản, thiếu đồng bộ: Tại nhiều địa phương, hệ thống thoát nước đã được xây dựng qua nhiều thời kỳ với nhiều Chủ đầu tư khác nhau dẫn đến không có đầy đủ hồ sơ quản lý tài sản theo quy định. Ngoài ra, việc quản lý hồ sơ chưa được số hóa gây khó khăn cho việc theo dõi và quản lý. Một số địa phương đã và đang số hóa cơ sở dữ liệu nhưng chưa có quy định thống nhất từ trên nên có thể xảy ra tình trạng không nhất quán giữa các địa phương. 
- Công tác bảo vệ công trình thoát nước còn nhiều bất cập, tình trạng lấn chiếm, phá hoại công trình thoát nước vẫn tồn tại mà chưa có chế tài phân giao đơn vị quản lý vận hành thanh tra kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định: “Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP hiện đang quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu hoặc ủy quyền, phân cấp cho      ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã là chủ sở hữu đối với hệ thống thoát nước: Được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; nhận bàn giao lại từ các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư”. Do vậy quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng công trình thoát nước, về việc bảo trì và đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải gặp khó khăn trong công tác bàn giao và sử dụng, thiếu quy định về kinh phí cho công tác quản lý vận hành.
1.6. Việc ban hành giá nước sạch gặp nhiều khó khăn; giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải còn thấp, hạn chế huy động nguồn lực đầu tư.
a) Giá nước sạch đối với lĩnh vực cấp nước
- Khi huy động tư nhân tham gia đầu tư, vận hành công trình cấp nước, sẽ thành lập các doanh nghiệp cấp nước theo vùng phục vụ. Theo tổng hợp sơ bộ, trên địa bàn khu vực đô thị có khoảng 5 đến trên 10 doanh nghiệp; khu vực nông thôn có đến vài chục doanh nghiệp. Mỗi tỉnh sẽ có nhiều giá nước sạch theo các vùng phục vụ cấp nước của các doanh nghiệp cấp nước; việc kiểm soát và ban hành các giá bán nước sẽ là khó khăn của các tỉnh.
- Theo quy định hiện hành, giá nước phải tính đúng, tính đủ các chi phí trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp và tiêu thụ. Thực tế quá trình thẩm định và ban hành giá nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu, giá nước sạch thường thấp hơn so với phương án giá nước của doanh nghiệp, chưa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đối với khu vực nông thôn, giá nước sạch quá thấp không đảm bảo đủ chi phí tái đầu tư, thậm chí cả chi phí vận hành, bảo trì công trình. Dẫn đến, rất nhiều công trình cấp nước nông thôn do thiếu kinh phí sửa chữa, bảo trì đã hư hỏng, xuống cấp dẫn đến bỏ không gây lãng phí đầu tư. Công tác hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn hiện nay thực hiện chưa hiệu quả, mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các thiết bị trữ nước, hướng dẫn người dân phương pháp xử lý nước,...;
- Giá nước thấp hạn chế doanh nghiệp đầu tư mở rộng vùng cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm cấp nước an toàn.
- Việc cấp điện ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định cấp nước, nhiều công trình cấp nước phải ngừng hoạt động theo thời gian cắt điện. Ngoài ra, giá điện cho sản xuất kinh doanh chưa hỗ trợ cho giá nước sinh hoạt, thậm  trí tăng cao tại giờ cao điểm cũng là lúc nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao.
b) Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
Khó  khăn trong việc xây dựng giá và lộ trình tăng giá diễn ra tại nhiều địa phương. Hiện nay thực tế chỉ có khoảng 21/63 tỉnh/thành đã ban hành giá dịch vụ thoát nước. Việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước và lộ trình giá dịch vụ thoát nước ở các địa phương còn nhiều bất cập do phương pháp định giá, lập định mức, đơn giá còn chưa phù hợp với thực tiễn, khó áp dụng; một số định mức, đơn giá chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ xử lý nước thải. Mức giá nước thải hộ gia đình dao động từ 700 đ/m3 đến 2.600 đ/m3 còn thấp thực tế chưa đủ bù chi.
Thực tế giá dịch vụ thoát nước chủ yếu là giá thoát nước/ xử lý nước thải quy định còn thấp dao động từ 700 đ/m3 (Kiên Giang) đến 2.600 đ/m3 (Bình Định) đối với hộ gia đình. Đa số các địa phương phân loại giá dịch vụ thoát nước theo 04 mức khác nhau cho: Hộ gia đình; Cơ quan hành chính; Cơ sở sản xuất; Cơ sở kinh doanh, dịch vụ.
Giá dịch vụ thoát nước (thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải) hiện nay chưa có quy định rõ đối với việc áp dụng giá dịch vụ thoát nước tại những nơi đã được đầu tư hệ thống thoát nước nhưng chưa có nhà máy xử lý nước thải và tại những nơi đã được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước (gồm nhà máy xử lý nước thải). Giá dịch vụ thoát nước đã được một số tỉnh thành xây dựng và ban hành nhưng chưa tổ chức thực hiện và áp dụng.
Chủ yếu nhiều địa phương vẫn áp dụng duy nhất phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 (đã được thay thế bởi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020).
Giá dịch vụ thoát nước được ban hành đang ở mức thấp và tăng theo lộ trình, tối đa lộ trình tăng 30%  của giá cấp nước chưa được tính đúng, tính đủ và chưa đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư      xây dựng và vận hành      hệ thống thoát nước.
1.7. Công tác quản lý nhà nước về cấp, thoát nước còn hạn chế, chưa bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước và bảo vệ môi trường.
a) Công tác quản lý về cấp nước
- Chính phủ giao 02 Bộ ngành quản lý nhà nước về ngành cấp nước, trong đó giao Bộ Xây dựng quản lý cấp nước khu vực đô thị và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông thôn. Chất lượng dịch vụ cấp nước giữa hai khu vực rất khác nhau và đối với khu vực nông thôn như chất lượng nước không đảm bảo quy định về chất lượng nước như khu vực đô thị, chất lượng công trình hư hỏng, không bền vững do thiếu nguồn lực cho vận hành, bảo trì, cải tạo. Đặc biệt, khi phát triển mở rộng đô thị hoặc mở rộng dịch vụ cấp nước cấp nước đô thị ra vùng nông thôn lân cận, các công trình cấp nước nông thôn chất lượng kém hầu như không sử dụng lại được gây lãng phí đầu tư.
- Tại các địa phương, việc quản lý cấp nước đô thị và khu công nghiệp được giao cho Sở Xây dựng, quản lý cấp nước nông thôn được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tuy nhiên trong thời gian vừa qua tại một số tỉnh, công tác quản lý cấp nước đã được giao thống nhất về một đầu mối như Sở Xây dựng Hà Nội (được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017), một số tỉnh đã giao cho công ty cấp nước đô thị cấp nước cho khu vực nông thôn như: Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng công ty TNHH MTV Cấp nước Sài Gòn đã quản lý cấp nước nông thôn, cụ thể: trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã sáp nhập trực thuộc Tổng Công ty và Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh), tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần cấp nước Huế đã vươn tới cấp nước cho khu vực nông thôn với mục tiêu tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước sạch đạt trên 90% vào năm 2020.
- Do tác động của biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, nguồn nước cạn kiệt cùng với ô nhiễm nguồn nước do con người, nguồn nước bảo đảm yêu cầu bền vững phải dẫn từ nguồn nước rất xa. Vì vậy, nhu cầu đầu tư công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh sử dụng nguồn nước từ xa đang được quan tâm trong giai đoạn hiện nay (ví dụ như NMN sông Đuống, NMN sông Đà, đặc biệt đang chuẩn bị đầu tư các dự án NMN vùng đồng bằng sông Cửu Long v.v..). Tuy nhiên các quy định về quản lý, đầu tư, vận hành công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh chưa có nên gặp nhiều khó khăn khi thực hiện. 
- Theo các chính sách hiện hành cho thấy, quá trình xã hội hóa và tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các công ty cấp nước có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020 nên việc cung cấp dịch vụ cấp nước tại nhiều địa phương đang được khu vực tư nhân tham gia thực hiện. Đối với khu vực nông thôn, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; năng lực, trình độ còn hạn chế, trong khi suất đầu tư công trình cấp nước theo đầu người lớn hơn nhiều so với khu vực đô thị, đặc biệt những khu vực gặp khó khăn nguồn nước; vì vậy giá thành nước sạch cao hơn khu vực đô thị. Các khó khăn này đã hạn chế tham gia của tư nhân trong đầu tư, vận hành công trình cấp nước nông thôn.
- Khi tư nhân thực hiện dịch vụ cấp nước, sẽ xuất hiện tranh chấp, xung đột quyền lợi, trách nhiệm giữa các doanh nghiệp cấp nước, giữa doanh nghiệp cấp nước với chính quyền địa phương và giữa doanh nghiệp với khách hàng sử dụng nước. Vì vậy, cần có một cơ quan quản lý nhà nước có đủ thẩm quyền, năng lực trong quản lý ngành cấp nước, có sự phân công, giao trách nhiệm và những quy định, chế tài hướng dẫn giúp để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các bên liên quan hoặc giúp toà án nếu các bên kiện tụng; cơ quan quản lý này cũng có thể hướng dẫn, hỗ trợ để làm giảm số lượng tranh chấp, xung đột mà các bên kiện ra tòa án.
b) Công tác quản lý lĩnh vực thoát nước
Chính phủ giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc; Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả nước thải ra môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý.
Hiện nay, các lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải là một dịch vụ công ích thiết yếu trong đô thị, ảnh hưởng an sinh, sức khỏe môi trường của người dân nhưng chưa có Luật quản lý như các lĩnh vực hạ tầng khác như Giao thông đường bộ, Điện lực, Thủy lợi,... đang được điều chỉnh bằng luật nên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đồng bộ, thống nhất. Hiện nay, Nghị định 80/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh hoạt động thoát nước và xử lý nước thải nên các vấn đề quản lý, đầu tư, quản lý theo quy hoạch, kiểm tra, giám sát hoạt động thoát nước, thiếu cơ sở cũng như công cụ chế tài để quản lý chặt chẽ công tác xử lý vi phạm chưa nghiêm, chế tài xử lý chưa đủ tính răn đe.
- Thực tế hiện nay cho thấy việc quản lý và phát triển hệ thống thoát nước và XLNT ở hầu hết các địa phương chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc theo dõi, quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động thoát nước và XLNT còn chưa bài bản như tình trạng lấn chiếm, xả rác trong hành lang các công trình kênh, mương sông ao, hồ của hệ thống thoát nước mà chưa có chế tài đủ mạnh để xử phạt.
- Các công trình hệ thống thoát nước dàn trải phần bố trên nhiều khu vực chủ yếu ngầm nên việc quản lý phức tạp (các hệ thống tuyến cống và các trạm bơm, nhà máy xử lý. Đội ngũ quản lý, nhân lực trang thiết bị vận hành thiếu, do hầu hết các địa phương kinh phí hạn chế. Hệ thống tiêu thoát nước chưa được nạo vét thường xuyên do nguồn kinh phí cho dịch vụ thoát nước hạn chế, hệ thống tiêu thoát nước chưa được đầu tư theo kịp với tốc độ đô thị tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường do nước mưa như vẫn xảy ra tại các đô thị lớn ngưu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng (10/2022), gần các khu vực miền núi, cao nguyên cũng đã xảy ra hiện tượng ngập, lũ quét do diễn biến bất thường của thời tiết nên việc quản lý đảm bảo an toàn thoát nước là bài toán khó tại nhiều địa phương.
- Các quy định về quản lý đấu nối được ban hành, đã có cơ chế ưu tiên, khuyến khích ưu đãi phát triển mạng lưới, nhưng nguồn lực địa phương hạn chế, các công trình theo tuyến gặp khó khăn vì vướng hệ thống công trình hạ tầng liên quan khác, Tỷ lệ nước thải thu gom xử lý còn thấp, có nhà máy XLNT đã được đầu tư nhưng mạng lưới thu gom, đấu nối chưa hoàn chỉnh dẫn đến tỷ lệ thu gom xử lý nước thải đạt quy chuẩn còn thấp (16% tính đến năm 2022) 
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2.1. Chưa có Luật chuyên ngành, hoạt động cấp thoát nước bị chi phối bởi nhiều Luật và văn bản hướng dẫn Luật
- Quy hoạch cấp nước trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn (được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Quy hoạch năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật) chưa được chú trọng, nội dung khái quát nên khó triển khai khi đi vào thực tế; Quy hoạch cấp nước đô thị chỉ áp dụng đối với thành phố trực thuộc trung ương (Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP, Nghị định      37/2010/NĐ-CP) gặp nhiều vấn đề hạn chế do thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu, trình độ năng lực cán bộ quy hoạch, quản lý quy hoạch chưa cao, tình hình dự báo quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
- Việc thực hiện định hướng của Chính phủ gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, đặc tính vùng miền, các địa phương hầu hết chưa lập kế hoạch phát triển cấp nước, việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đô thị không theo quy hoạch, kế hoạch diễn ra ngày càng nhiều; các công trình cấp nước nông thôn đầu tư tự phát, chất lượng không cao, xuống cấp trong thời gian ngắn gây lãng phí trong đầu tư.
- Việc đầu tư đồng bộ theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, về đồng bộ với việc quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khác.
- Hiện nay, các doanh nghiệp cấp nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và đến 01/01/2021 thì tuân theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, do đó hoạt động cấp nước cũng như lĩnh vực khác có chung các quy định pháp luật điều tiết các hoạt động như: chuyển nhượng, mua bán quyền sở hữu, quyền sử dụng hay thuê quản lý vận hành. Luật có quy định các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật, đặc biệt tại Điều 127 (“Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần”), Cổ đông có quyền sử dụng cổ phần của mình để trả nợ, đem tặng,... Tuy nhiên do cấp nước liên quan đến cuộc sống của người dân, công trình cấp nước không thể ngừng hoạt động cho dù doanh nghiệp bị phá sản, công trình bị chuyển nhượng. Vì vậy, để bảo đảm việc cấp nước liên tục, quyền lực nhà nước phải được quy định cụ thể trong việc chuyển nhượng, mua bán quyền sở hữu, quyền sử dụng hay thuê quản lý vận hành công trình cấp nước.
- Theo quy định Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014 ngày 26/11/2014, các doanh nghiệp cấp nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn không thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ, trừ trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các công ty cổ phần nhà nước trong lĩnh vực cấp nước không được nhà nước đầu tư bổ sung vốn (Điều 16 Luật này và khoản 5 Điều 1      NĐ 32/2018/NĐ-CP). Ngoài ra, Luật quy định việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, theo đó việc mua lại một phần hay toàn bộ doanh nghiệp cấp nước chỉ được thực hiện trong trường hợp nhà nước thực hiện tái cơ cấu kinh tế (Điều 19). Quy định này làm hạn chế nguồn lực đầu tư của nhà nước trong việc đầu tư, mở rộng vùng phục vụ cấp nước nhằm đảm bảo an sinh, an toàn cấp nước cho người dân.
- Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, ngoài ra dịch vụ cấp nước đô thị không phải là dịch vụ, sản phẩm công ích theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (chỉ có dịch vụ cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo hình thức đặt hàng).     Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản pháp luật quy định về hình thức, điều kiện kinh doanh đối với nước sạch.
* Đối với thoát nước: 
- Việc thực hiện đầu tư phải tuân thủ theo quy hoạch, tuy nhiên, theo Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng quy định quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Nội dung của quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải trong các quy hoạch này không đủ điều kiện để  xác định, lập dự án đầu tư xây dựng; ngoài ra việc điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có quy trình thủ tục hành chính và thời gian thực hiện kéo dài, khó khăn điều chỉnh quy hoạch, nhất là khi dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có phạm vi thực hiện lớn.
- Nguyên nhân là đa số các địa phương cho rằng hiện nay quy định lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước chỉ cho các thành phố trực thuộc Trung ương là một hạn chế, bởi nhiều đô thị trực thuộc tỉnh hiện có nhu cầu lập để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư nhưng thiếu căn cứ pháp lý. Các đô thị khác muốn lập quy hoạch thoát nước làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư thì chưa thể thực hiện do chưa có quy định hướng dẫn. Theo đó, cần thiết có quy định lập riêng quy hoạch thoát nước cho các đô thị từ các đô thị loại 3 trở lên. Vì vậy, gây ra những khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động thoát nước đồng bộ tại các địa phương và gây bất cập cho việc xây dựng cơ sở để kêu gọi đầu tư cũng như thiết lập các dự án đầu tư.
2.2. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành cấp, thoát nước chưa được chú trọng, quan tâm
- Cơ sở dữ liệu (CSDL) về môi trường quốc gia được quan tâm và chú trọng nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo sự thống nhất giữa nhiều CSDL của bộ, ngành, địa phương đổi với các dữ liệu môi trường; đảm bảo kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh; đồng thời đáp ứng giải quyết dịch vụ công, các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc hoàn thiện đến đâu, kết nối và chia sẻ ngay đến đó. Tuy nhiên, đối với dữ liệu về nguồn nước, nước sạch cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt chưa được quan tâm, chưa được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật, chưa có sự kết nối dữ liệu chia sẻ nguồn nước phục vụ cấp nước với nguồn nước khác, hoặc chưa có cơ sở dữ liệu về sự cố công trình cấp nước, các chỉ tiêu về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch,…
Các quy định hướng dẫn hiện hành chưa đầy đủ và cụ thể để thực hiện các hoạt động xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước đồng bộ. Các quy định chưa làm rõ trách nhiệm của các tổ chức/đơn vị quản lý thoát nước có thẩm quyền và cách thức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thoát nước, chế độ lưu trữ, báo cáo. Công tác điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu còn hạn chế. Chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về phương pháp quản lý tài sản, xây dựng, cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước cùng các biểu mẫu thống kê. Các địa phương có nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn việc thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ, thống nhất.
2.3. Nguồn lực đầu tư cho cấp, thoát nước còn hạn chế, cơ chế giá dịch vụ chưa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.
a) Đối với cấp nước
- Luật Giá năm 2012 quy định: Dịch vụ công ích do Nhà nước định giá. Giá nước sạch sinh hoạt: Nhà nước định khung giá và mức giá cụ thể. Như vậy, theo quy định của Luật Giá năm 2012 (điểm c khoản 3 Điều 19), Nhà nước chỉ định giá đối với giá nước sinh hoạt theo hình thức định khung giá và mức giá cụ thể, không quản lý giá đối với các giá dịch vụ khác của hoạt động cấp nước như giá bán buôn nước và giá nước sạch cho các đối tượng ngoài sinh hoạt và công cộng. Giá nước sạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (hoặc phê duyệt) sau khi được Sở Tài chính thẩm định; điều này dẫn đến giá nước chịu áp lực nhiều từ hội đồng nhân dân và ảnh hưởng bởi mục đích “an sinh xã hội”, vì thế, nhiều khoản mục, chi phí sẽ bị cắt giảm, làm doanh nghiệp khó khăn trong việc đảm bảo lợi nhuận cũng như tái đầu tư phát triển cấp nước.
- Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (hướng dẫn Luật Đầu tư), nước sạch không còn quy định là sản phẩm dịch vụ công ích (trừ vùng sâu, xa..), vì vậy ngân sách nhà nước không đầu tư cho nước sạch gây khó khăn cho phát triển cấp nước khi doanh nghiệp cấp nước có vốn nhà nước phải tiếp tục đầu tư phát triển cấp nước. 
- Về giá nước: Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền quy định khung và giá nước sinh hoạt (Điều 54), trong đó Bộ Tài chính ban hành khung giá đối với nước sạch sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định giá nước sinh hoạt cụ thể; giá sản phẩm, dịch vụ công ích được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch. Với quy định này, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quy định giá nước sinh hoạt cụ thể là phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012. Quy định trên của Nghị định số 117/2013/NĐ-CP phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012. Tuy nhiên, trên thực tế, có những địa phương hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá bán buôn nước sạch, hoặc có những tỉnh, nhà đầu tư báo cáo UBND về phương án giá bán buôn nước sạch để UBND cấp tỉnh tham khảo khi quyết định giá nước sinh hoạt. Quy định này chưa phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012.[footnoteRef:33] [33:  Luật Giá 2023 đã được ban hành và có hiệu lực từ tháng 7/2023 là cơ sở để điều chỉnh, triển khai thực hiện các quy định về giá và là cơ sở để đưa ra các quy định chi tiết, hướng dẫn xác định giá theo đặc thù của lĩnh vực cấp, thoát nước 
] 

- Thiếu quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hỗ trợ: Khoản 6, khoản 8 Điều
51 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định "cơ chế bù giá nước sạch", Khoản 4
Điều 4 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg quy định "hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn” nhưng trình tự thủ tục thực hiện quy định này chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 tuy đã có quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ nhưng lại chỉ áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp mà không áp dụng cho các đối tượng quản lý khai thác khác như đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động đầu tư, cải thiện dịch vụ cấp nước. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định      57/2018/NĐ-CP đang được sửa đổi nhưng đã bỏ nội dung quy định hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước với lý do là mục đích của chính sách chủ yếu hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.
- Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt; việc tuân thủ đúng quy định Thông tư số 44/2021/TT-BTC đã góp phần ban hành giá nước sạch hiện nay tiệm cận với yêu cầu tính đúng, tính đủ các chi phí đầu vào. Giá nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu, các chi phí để cấu thành nên giá nước chưa dự báo hết được, giá nước sạch thường thấp hơn so với phương án giá nước của doanh nghiệp, chưa được điều chỉnh giá kịp thời phù hợp với thực tiễn, chưa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Việc thẩm định, ban hành giá nước chịu nhiều ảnh hưởng từ vấn đề an sinh xã hội, gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước.
- Đối với khu vực nông thôn, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; năng lực, trình độ còn hạn chế, trong khi suất đầu tư công trình cấp nước theo đầu người lớn hơn nhiều so với khu vực đô thị, đặc biệt những khu vực gặp khó khăn nguồn nước; vì vậy giá thành nước sạch cao hơn khu vực đô thị. Các khó khăn này đã hạn chế tham gia của tư nhân trong đầu tư, vận hành công trình cấp nước nông thôn. Ngoài ra, chính sách xã hội hóa (XHH) đầu tư và quản lý, khai thác cấp nước nông thôn không nhất quán do tồn tại song song các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư (theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg, Nghị định số 57/2018/NĐ- CP, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP) và chưa được các địa phương triển khai thực hiện trong thực tế.
- Điều kiện kinh tế và khả năng chi trả của người dân nông thôn thấp, trong khi vẫn có nhiều nguồn nước thay thế để sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thói quen từ trước như nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào...nên mức sử dụng nước thấp; 
- Khả năng hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ giá nước hoặc hỗ trợ quản lý khai thác công trình của chính quyền các địa phương nhất là các tỉnh miền núi hầu như không có, phụ thuộc vào hỗ trợ ngân sách từ trung ương trong khi nguồn thu từ sử dụng nước không đủ bù đắp chi phí quản lý khai cũng như chi phí khác như sửa chữa, nâng cấp hoặc tái đầu tư;
- Doanh nghiệp, tư nhân tham gia mạnh mẽ ở khu vực đồng bằng, đông dân cư, có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển và ở địa phương có nhu cầu xã hội hóa cấp nước nông thôn; tuy nhiên, chưa có quy định thống nhất về xã hội hóa đầu tư và quản lý, khai thác trong cấp nước sạch nông thôn; công cụ quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển XHH nên việc quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước sạch nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực quản lý nhà nước giảm dần do thiếu quy định ràng buộc trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tư nhân thực hiện dịch vụ cấp nước, quyền và nghĩa vụ của đơn vị cấp nước và khách hàng.
- Chưa có công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cấp nước vào vùng sâu, vùng xa hay biên giới, hải đảo.
b) Đối với thoát nước
Nguyên nhân thiếu các chính sách ưu đãi hỗ trợ:
- Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019 và các chính sách của Quốc hội và CP như: (i) Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; (ii) Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng CP quy định chi tiết thi hành một số điều của      nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, lĩnh vực thoát nước không được xếp vào lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển so với các lĩnh vực khác như năng lượng, giao thông, viễn thông, cấp nước. Chưa quyết tâm xây dựng cơ chế đột phá để thu hút đầu tư.
- Lĩnh vực thoát nước bao gồm thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải chưa được xác định là lĩnh vực hợp nhất để đầu tư đồng bộ:
· Điểm a, Khoản 9, Điều 3 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 xác định xử lý nước thải là một hạng mục thuộc công tác “Bảo vệ môi trường”.
· Điểm e, Khoản 10, Điều 3 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 xác định thoát nước là một hạng mục thuộc các lĩnh vực “Các hoạt động kinh tế”.
- Thiếu các chính sách của nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển các công trình thoát nước hợp lý, thiếu cơ sở dữ liệu chính xác và tích hợp trên toàn quốc về các công trình dịch vụ thoát nước tại các địa phương để theo dõi đánh giá và xây dựng chính sách phát triển.
- Lĩnh vực thoát nước và XLNT có yêu cầu về chi phí đầu tư rất lớn so với cấp nước trong khi được phân bổ ngân sách thấp hơn rất nhiều, chưa đảm bảo cơ chế thu hút được nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và giá dịch vụ thoát nước chỉ tính trên % của giá cấp nước là nguyên nhân bất cập để có nguồn lực đầu tư thoát nước
Nguồn vốn huy động thông qua hình thức vay nợ bị hạn chế.
- Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình nên mức độ ưu đãi của các khoản cho vay của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam đang giảm rõ rệt. Cùng với đó, đến tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng sẽ chấm dứt ODA ưu đãi với Việt Nam và Việt Nam phải chuyển sang sử dụng nguồn vay kém ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Sau Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cho biết, theo kế hoạch, kể từ 01/01/2019, Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ ngừng một phần ưu đãi gói viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Như vậy, khả năng huy động vốn thông qua các khoản vay ưu đãi giảm làm giảm nguồn lực đầu tư cho các công trình thoát nước[footnoteRef:34]. [34:  Nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM083901] 

- Hình thức Ngân hàng cho vay trực tiếp vào cơ sở hạ tầng (CSHT) bị hạn chế do sự không phù hợp giữa các khoản nợ ngắn hạn của ngân hàng (chủ yếu là tiền gửi) và cho vay dài hạn cần thiết cho các dự án CSHT và tài chính dự án. Các ngân hành thương mai Việt Nam có thể chịu rủi ro thanh khoản khi các ngân hàng đang sử dụng tăng một phần vốn ngắn hạn của họ để cho vay các dự án dài hạn. [footnoteRef:35]  [35:  Thông tư 06/2016-TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đang đặt ra giới hạn thấp hơn là các NHTM được phép cung cấp các khoản vay trung và dài hạn lên tới 40% trong huy động vốn ngắn hạn từ năm 2018 so với giới hạn 60% trong giai đoạn 2015-2016, làm giảm khả năng cho vay dài hạn của các NHTM để tài trợ cho các dự án CSHT. 
Do quy định hiện hành, hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thường theo các định hướng, chủ trương nhất định, khó áp dụng riêng cho ngành thoát nước.
] 

Hạn chế về phân bổ vốn ngân sách tại địa phương cho phát triển thoát nước
- Ngành thoát nước cũng chưa được xác định cụ thể là ngành được ưu tiên đầu tư/ bù chi, do đó cũng chưa có căn cứ cụ thể để chính quyền địa phương (CQĐP) ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động thoát nước vào mục bổ sung cân đối hay bổ sung có mục tiêu theo như quy định của Luật NSNN 2015 về sử dụng bổ sung ngân sách từ ngân sách Trung ương,
- Luật ngân sách nhà nước 2015 cũng quy định về lập kế hoạch tài chính hàng năm, 3 năm và 5 năm. Luật Đầu tư công 2019 cũng quy định về việc lập KHĐTC hàng năm và KHĐTC trung hạn (5 năm). Quy định của các luật này cố định và giới hạn mức ngân sách chi cho đầu tư phát triển thoát nước cũng như danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách, điều này có thể sẽ không thể kịp thời giải quyết nhu cầu đầu tư nếu áp dụng hình thức đầu tư công
- Luật Quản lý nợ công 2017 đưa ra quy định về nguồn vốn vay phát triển đô thị đi kèm với quy định khả năng vay nợ của CQĐP. Do đó mức vay cho đầu tư phát triển đô thị bao gồm lĩnh vực thoát nước cũng bị giới hạn theo từng trường hợp.
Thiếu quy định, cơ chế đặc biệt để xử lý các tình huống bất khả kháng như thiên tai, sự cố.
	Do hiệu quả Sử dụng vốn        
Các dự án ODA thường chậm tiến độ do thủ tục phê duyệt, gia hạn của nhà tài trợ kéo dài, do khâu giải phóng mặt bằng chậm tiến độ.
Hầu hết các hệ thống thoát nước mới đều được xây dựng theo các dự án ODA và nguồn vốn ODA chủ yếu được sử dụng để xây dựng các cống bao, trạm bơm và nhà máy XLNT. Mặt khác, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong xây dựng hoặc nâng cấp mạng lưới cống bao gồm cống cấp 2, cấp 3 và các hộp đấu nối. Tuy nhiên, mạng lưới cống thoát nước vẫn chưa được lắp đặt/ nâng cấp do thiếu vốn đầu tư. Do đó, các tuyến cống, kênh hở/bán hở và sông hiện có vẫn được sử dụng làm tuyến thu gom nước thải sau khi dự án hoàn thành, làm giảm năng lực và chất lượng của hệ thống và dịch vụ thoát nước. Ngoài ra, với việc hiệu quả quản lý hạn chế, tiến độ dự án bị kéo dài gây đội vốn tổng mức đầu tư gây giảm hiệu quả sử dụng vốn.
Do hạn chế trong việc Thu hút Đầu tư theo Hình thức PPP
Khung pháp lý liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP còn nhiều điểm gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư. Cụ thể như sau:
1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP 2020
Cơ chế về nguồn thu cho dự án chưa khả thi do giá dịch vụ thoát nước chưa được ban hành hoặc ban hành ở mức rất thấp chưa đảm bảo tính đúng, tính đủ cho các nhà đầu tư. 
	Điều 69 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP quy định tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia vào dự án PPP không được vượt quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. Sự tham gia vốn của Nhà nước có mục đích hỗ trợ và đảm bảo sự thành công của dự án. Tuy nhiên, quy định này lại hạn chế sự hỗ trợ cần thiết từ Nhà nước đối với nhà đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận thấp với điều kiện triển khai dự án chưa hấp dẫn như đầu tư phát triển và quản lý hệ thống thoát nước cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
	Hơn nữa, các Điều 79, 80, 81 và 82 của Luật Đầu tư PPP quy định về ưu đãi và bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư dự án PPP nhưng lại không bao gồm nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán của Nhà nước, điều này có thể khiến nhà đầu tư không muốn đầu tư vào lĩnh vực thoát nước do e ngại rủi ro.
2. Luật ngân sách nhà nước 2015
Luật ngân sách nhà nước 2015 đưa ra các yêu cầu lập lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch tài chính 5 năm tuy nhiên không có quy định về việc ưu tiên phân bổ nguồn vốn để thực hiện các khoản thanh toán của Nhà nước cho nhà đầu tư tư nhân.   
3. Luật Quản lý nợ công 2017
Luật Quản lý nợ công (Điều 41) về đối tượng được bảo lãnh của Chính phủ) không quy định chính quyền địa phương là đối tượng được bảo lãnh của Chính phủ. Điều này không cho phép bảo lãnh thanh toán từ chính quyền trung ương cho chính quyền địa phương trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được các khoản thanh toán dịch vụ theo hợp đồng PPP. 
4. Luật đất đai 2013
	Luật Đất đai 2013/Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với đất xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị) là đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. Tuy nhiên, chưa có quy định miễn thuế cho công trình thoát nước.
5. Nghị định 80 và Thông tư 13/2018/TT-BXD
	Ngoài ra, việc áp dụng các nguyên tắc định giá dịch vụ thoát nước theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP và Thông tư 13/2018/TT-BXD cho các dự án PPP sẽ đối mặt với những vấn đề như: quy định mức trần tỷ lệ lợi nhuận định mức là 5% giá thành dịch vụ trong công thức định giá dịch vụ thoát nước là khá thấp và không phù hợp để áp dụng cho mô hình đầu tư PPP; Công thức định giá dịch vụ thoát nước chưa bao gồm yếu tố chi phí huy động vốn – yếu tố rất quan trọng trong bài toán kinh doanh của các dự án PPP; Chưa có hướng dẫn về bù đắp giá thoát nước cho khối tư nhân trong dự án PPP.
Thời hạn thực hiện hợp đồng quản lý vận hành không đủ dài (thông thường là 5 năm), gây khó khăn cho việc thu hồi vốn đầu tư và sinh lời trong trường hợp thực hiện hình thức quản lý vận hành có cả đầu tư, do đó không khuyến khích được các đơn vị tư nhân tham gia đầu tư một cách bài bản và lâu dài trong khi đó Luật PPP 2020 quy định thời hạn hợp đồng do các bên thỏa thuận căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
   Việc thiết lập giá dịch vụ thoát nước chưa được hướng dẫn chi tiết và đồng bộ tại các văn bản pháp luật từ cấp trung ương. Ngoài ra, việc thực thi ở địa phương cũng chưa được quan tâm nên có rất nhiều địa phương chưa thực hiện công tác này.
2.4. Mô hình tổ chức quản lý cấp, thoát nước không thống nhất tại các địa phương, năng lực quản lý vận hành của đơn vị cấp, thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu.
2.4.1. Đối với mô hình tổ chức quản lý cấp nước
- Hiện nay, đối với khu vực đô thị, các công ty thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp cấp nước từ năm 2005, đến nay khoảng hơn 90% các doanh nghiệp cấp nước đô thị đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (hiện nay chỉ còn khoảng 10 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV). Tuy nhiên, về tổng thể mô hình tổ chức cấp nước không thống nhất, có sự khác nhau giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn; đối với khu vực đô thị mô hình doanh nghiệp cổ phần (còn 10 doanh nghiệp mô hình TNHH MTV), khu vực nông thôn đa dạng gồm mô hình doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp TNHH NN MTV, mô hình trung tâm nước sạch và mô hình cộng đồng, hợp tác xã. Đối với mô hình quản lý cộng đồng, hợp tác xã tại khu vực nông thôn và mô hình ban quản lý chung cư kết hợp quản lý vận hành công trình cấp nước tại các khu đô thị mới, khu chung cư: năng lực quản lý vận hành công trình cấp nước của các khu vực dân cư này còn hạn chế, thiếu kiểm soát, nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cấp nước và chất lượng nước.
- Mô hình quản lý cấp nước tại khu vực nông thôn: Đơn vị sự nghiệp công lập quản lý vận hành khoảng 1.700 công trình công trình (9,5%); Doanh nghiệp, tư nhân quản lý vận hành khoảng 2.900 công trình (16%); nhóm công trình có công suất từ trung bình đến lớn, tập trung chủ yếu khu vực đồng bằng, đây là mô hình quản lý bền vững, chuyên nghiệp, chủ động về tài chính. UBND xã, HTX và cộng đồng quản lý vận hành khoảng 13.500 công trình (74,5%) chủ yếu là các công trình quy mô nhỏ và rất nhỏ, công nghệ đơn giản, ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là mô hình quản lý kém bền vững, tính chuyên nghiệp chưa cao, cán bộ vận hành không được đào tạo chuyên nghiệp, thiếu nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa, nguồn thu từ tiền sử dụng nước không đủ chi phí, chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai.
- Đối với các vùng khó khăn về nguồn nước, chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn như vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên đòi hỏi cần có nhà máy quy mô cấp vùng để giải quyết vấn đề về cung cấp nước sạch cho người dân, tuy nhiên về cơ chế, mô hình của nhà máy cấp vùng này chưa được quy định.
2.4.2. Đối với mô hình tổ chức quản lý thoát nước
Mô hình tổ chức quản lý vận hành thoát nước tại các địa phương rất khác nhau tùy theo nhu cầu thực tế, theo cơ chế đặt hàng, phụ thuộc vào nguồn ngân sách phân bổ hàng năm của tỉnh/thành phố. Có tỉnh thành lập đơn vị thoát nước riêng, có tỉnh lồng ghép với doanh nghiệp về môi trường, dịch vụ công ích v.v... Đơn vị thoát nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, TNHH MTV, HTX dẫn đến quyền chủ động trong hoạt động quản lý vận hành và phát triển hệ thống thoát nước còn nhiều hạn chế.
- Tổ chức quản lý thoát nước tại các địa phương được thiết lập dựa trên căn cứ của Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương 2015 và Nghị định 80. Sự khác biệt trong việc thiết lập mô hình tổ chức quản lý do đặc thù và yêu cầu quản lý về thoát nước ở từng địa phương. Tuy nhiên, với trường hợp cần được tăng cường cơ cấu tổ chức/ nhân lực/ nguồn lực thì bị hạn chế bởi các quy định hiện hành, trong khi đó Nghị định 80 chỉ đưa ra yêu cầu chung, chưa có hướng dẫn về trường hợp này.  
- Luật đầu tư 2020 chỉ xác định cấp nước là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành thoát nước chưa được xác định. Các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ có yêu cầu về năng lực của các đơn vị liên quan tham gia vào hoạt động kinh doanh. Nghị định 80 cũng không yêu cầu, quy định cụ thể về năng lực của các đơn vị liên quan tham gia vào hoạt động thoát nước. Theo đó, hiện cũng chưa có quy định về yêu cầu năng lực cho cá nhân/ đơn vị tham gia vào hoạt động thoát nước như kỹ sư/ công nhân VH&BD, năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Mặt khác, do chưa có yêu cầu cụ thể quy định về năng lực nên việc tăng cường năng lực cũng không được thực hiện bài bản và đồng bộ. 
2.5. Quy định pháp luật trong quản lý vận hành, quản lý chất lượng dịch vụ giữa chính quyền địa phương, đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ chưa chặt chẽ, tính pháp lý chưa cao.
- Tại Điều 34, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” và Điều 44: “Công dân có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”; đồng thời tham chiếu với Nghị quyết của Liên Hiệp quốc về quyền được tiếp cận với nước sạch của con người cho thấy rằng việc bảo đảm cấp nước liên tục cho người dân là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng và phải được nâng tầm an ninh quốc gia. Chưa có quy định về việc tiếp cận nước sạch là quyền của người dân, nâng tầm những công trình cấp nước lớn lên tầm an ninh quốc gia. Việc bảo đảm sự an toàn cho hệ thống cấp nước mang tính an ninh. Hiện nay, Pháp luật chưa có quy định cụ thể việc bảo vệ an toàn cho hệ thống cấp nước trong những trường hợp trên.
- Luật Tài nguyên nước đã quy định một chương cho công tác bảo vệ tài nguyên nước. Các quy định được đưa ra nhằm phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt. Tuy nhiên, các quy định về bảo vệ công trình khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch chưa được quy định trong văn bản Luật.
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]- Tại Chương VII của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn cấp nước, trong đó đưa ra yêu cầu chung về trách nhiệm bảo vệ hệ thống cấp nước và bảo đảm ổn định dịch vụ cấp nước. Để làm rõ hơn những quy định này, ngày 21/11/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BXD về hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn, sau khi Thông tư được ban hành các địa phương đã có những triển khai từ cấp chính quyền đến các đơn vị cấp nước như thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập tổ nhóm cấp nước an toàn, xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn của công ty,... Các hoạt động này đa phần chỉ dừng ở mức thành lập, công bố còn việc quản lý, triển khai chưa thực sự được quan tâm, vẫn mang nhiều tính thời vụ, đối phó. Pháp luật chưa quy định bằng luật nên chưa đủ mạnh trong việc thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn của các đơn vị cấp nước.
- Một số quy định của Nghị định 117/2007/NĐ-CP gây khó khăn, khiếu
kiện và thắc mắc trong Nhân dân khi triển khai đầu tư công trình cấp nước tập trung nông thôn. Tại khoản 3 Điều 42 quy định đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với các khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ đo nước. Tuy nhiên, phần lớn các công trình cấp nước nông thôn được đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đều yêu cầu sự tham gia đóng góp của người dân từ 10-40% tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhưng thực tế, người dân chưa tham gia đóng góp do thiếu chế tài ràng buộc sự cam kết của người dân, dẫn đến việc huy động vốn dân đóng góp gặp nhiều khó khăn, công trình chậm quyết toán hoàn thành.
- Đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình quốc gia về bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025, mục tiêu đến năm 2020: tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% - 95%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 45% và khu vực nông thôn được lập, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 35%, giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 80 - 85%, giảm thiểu 20% bệnh tiêu chảy liên quan tới nước ăn uống, 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh.
- Hiện nay, nhiều địa phương chưa ban hành được quy chuẩn áp dụng cho địa phương theo quy định mới tại Quy chuẩn QCVN 01:2018/BYT về chất lượng nước ăn uống; việc này sẽ hạn chế công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước của cơ quan quản lý địa phương.
- Một số nguyên nhân chủ quan khác đến từ chính quyền và đơn vị cấp nước như: (i) chưa có các chế tài quản lý, bắt buộc thực hiện một cách đồng bộ; (ii) việc đầu tư cho cấp nước an toàn thường không mang lại lợi nhuận về kinh tế trong giai đoạn trước mắt và điều này đi ngược lại lợi ích của các doanh nghiệp cấp nước; (iii) chưa nhận được sự quan tâm đúng mực của chính quyền địa phương, việc thực hiện cấp nước an toàn ở nhiều nơi được coi là chỉ thuộc về trách nhiệm của công ty cấp nước.
2.5.2. Đối quản lý vận hành, chất lượng dịch vụ thoát nước
Các quy định pháp luật chưa thống nhất và cụ thể, chưa có tiêu chí phân loại đánh giá, các điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành (Quy định tại Điều 17 của Nghị định 80) nên hiệu quả triển khai hoạt động thoát nước, chất lượng dịch vụ còn thấp.
		Hiện nay Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 về phân loại đô thị. Trong đó có các tiêu chí đánh giá liên quan đến thoát nước và vệ sinh môi trường như sau:
i. Các tiêu chí về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng
ii. Mật độ đường cống thoát nước chính.
iii. Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng.
iv. Các tiêu chí về thu gom, xử lý nước thải, chất thải.
v. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy.
vi. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.
- Hiện cũng chưa có đánh giá cụ thể nào về tình hình phát triển thoát nước tại từng địa phương, do đó mức độ phát triển/ hạn chế tại từng địa phương chưa được đánh giá cụ thể để làm căn cứ cho mục đích cải thiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng.
- Hiện chưa có quy định cụ thể về yêu cầu về năng lực của cán bộ quản lý thoát nước. Tương tự, có những hạn chế trong việc thực hiện các chương trình nâng cao năng lực ở Việt Nam do các quy định hiện hành và hạn chế ngân sách. Các chương trình này chủ yếu chỉ được thực hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có năng lực tốt thường chỉ tập trung ở các thành phố lớn do có nguồn ngân sách hỗ trợ. Ngoài ra, cũng không có nhiều đơn vị tham gia vào lĩnh vực này nên việc cạnh tranh nâng cao năng lực và chất lượng còn hạn chế.
- Doanh nghiệp thoát nước là doanh nghiệp cổ phần hoạt động thông qua đại hội cổ đông của Luật Doanh nghiệp thường quan tâm đến lợi nhuận, hiệu quả đầu tư, có thể bác bỏ yêu cầu đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến công nghệ quản lý, hay duy tu nạo vét thường xuyên để nâng cao hiệu quả thoát nước chống ngập và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chưa có cơ chế trao đổi thúc đẩy hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm địa phương: hiện tại, do thiếu căn cứ/ hướng dẫn/ thiết lập kênh chia sẻ thông tin chung giữa các địa phương nên việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý còn rất hạn chế. 
2.6. Quy định pháp luật trong hoạt động cấp, thoát nước chưa thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
2.6.1. Đối với lĩnh vực cấp nước
- Đối với lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, theo quy định tại Điều 60 Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Chính phủ giao 02 Bộ ngành quản lý nhà nước về ngành cấp nước, trong đó giao Bộ Xây dựng quản lý cấp nước khu vực đô thị, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông thôn, Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sức khỏe cộng đồng, ban hành quy chuẩn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn nước sạch trên phạm vi toàn quốc,... Việc quản lý và cung cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn dẫn đến sự chồng lấn trong quản lý cấp nước đặc biệt với địa bàn giáp ranh giữa đô thị và nông thôn, địa bàn trước kia là nông thôn, trong quá trình đô thị hóa lại chuyển thành khu vực đô thị..., giảm tính đồng bộ, chưa đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành và đơn vị cấp nước đô thị, đơn vị cấp nước nông thôn; chưa thống nhất quản lý cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn.
- Luật hiện hành liên quan đến quản lý, đầu tư phát triển cấp nước như: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Doanh nghiệp nhưng chưa có Luật Cấp, Thoát nước, chưa quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch bao gồm: mô hình tổ chức quản lý cấp nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước; quản lý dịch vụ cấp nước; điều tiết các mối quan hệ trong hoạt động cấp nước; nhu cầu cấp nước cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát tài sản công trình cấp nước; bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước v.v.; tính pháp lý không cao.
- Nguồn nhân lực và thực thi chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực cấp nước nông thôn ở cấp tỉnh, huyện yếu và kém hiệu quả, trách nhiệm chưa cao; nhân lực quản lý ở cấp xã không được đào tạo và thường xuyên thay đổi. Các đơn vị tham mưu, phục vụ quản lý Nhà nước phần lớn chỉ chú trọng đến các hoạt động được giao về đầu tư và quản lý các công trình cấp nước có lợi thế. Các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật ít được chú trọng thực hiện.
2.6.2. Đối với lĩnh vực thoát nước
Hiện nay, các lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải là một dịch vụ công ích thiết yếu trong đô thị, ảnh hưởng an sinh, sức khỏe môi trường của người dân nhưng chưa có Luật quản lý như các lĩnh vực hạ tầng khác như Giao thông đường bộ, Điện lực, Thủy lợi,... đang được điều chỉnh bằng luật nên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đồng bộ, thống nhất. 
Hiện nay, Nghị định 80/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh hoạt động thoát nước và xử lý nước thải nên các vấn đề quản lý, đầu tư, quản lý theo quy hoạch, kiểm tra, giám sát hoạt động thoát nước, thiếu cơ sở cũng như công cụ chế tài để quản lý chặt chẽ công tác xử lý vi phạm chưa nghiêm, chế tài xử lý chưa đủ tính răn đe[footnoteRef:36]. [36:  Thiếu quy định về hành lang bảo vệ hệ thống thoát nước áp dụng theo quy mô cho sông, hồ, quyền xử phạt, chế tài xử phát của đơn vị thoát nước được giao quản lý vận hành ] 

Về tổ chức quản lý thoát nước, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc; Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả nước thải ra môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước.
Đối với lĩnh vực thoát nước: Hiện nay căn cứ theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trong đó, Phụ lục 2A quy định “Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung” thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng; tuy nhiên nếu xác định dịch vụ xử lý nước thải là dịch vụ môi trường thì theo biểu 01 Phụ lục 1 quy định có thể thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ là nguyên nhân gây bất cập trong triển khai thực hiện, đồng thời dự toán được lập, giao theo niên độ ngân sách hàng năm nên việc đầu tư, cải tạo HTTN duy trì phát sinh do sự cố thiên tai không được xử lý thực hiện kịp thời ảnh hưởng đến tính bền vững của hoạt động thoát nước.
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[bookmark: _Toc147409000]1. Bối cảnh thực tiễn
Trước những tồn tại và bất cập và các nguyên nhân phân tích ở Phần I, sự chồng chéo và thiếu các quy định pháp luật đòi hỏi cần phải nghiên cứu, xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.
Qua thực tế tổng kết báo cáo của các địa phương cũng như các ý kiến của các chuyên gia, Bộ, ngành địa phương thông qua các cuộc hội thảo tại 3 miền (với 4 cuộc      hội thảo) và thu nhận các phiếu tham vấn ý kiến cho thấy:
(1) Đa phần tán đồng thống nhất xây dựng Luật Cấp thoát nước 
(2) Cần có các quy định hướng dẫn cụ thể từ hoạt động quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản hệ thống cấp thoát nước, quản lý  đầu tư phát triển, vận hành, cơ chế tài chính, mô hình tổ chức v.v. 
Các quy định hiện hành hiện nay là các Nghị định, chưa mang tính bắt buộc, chưa thúc đẩy để phát triển theo đúng mục tiêu yêu cầu của Các Nghị quyết Trung ương phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng.
Để đảm bảo thống nhất đồng bộ trong một Luật chung liên quan đến cấp thoát nước, tính đặc thù của ngành nước, là đối tượng quan trọng cấu thành trong khung hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đồng bộ. Nâng cao chất lượng dịch vụ: cấp nước an toàn, thoát nước bền vững, giảm thiểu ngập lụt, nâng cao tỷ lệ đầu tư phát triển hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn v..v là yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay trước bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu.
 Ngành nước chịu tác động bởi nhiều đối tượng/ngành: nguồn nước (với hệ thống cấp nước; điểm xả thải, kênh mương (nước thải, tiêu thoát nước mưa); tác động bởi các yếu tố thời tiết mưa lũ đất đai, thủy lợi, tiêu thụ điện năng, hóa chất,  v.v. chi phối đến giá dịch vụ, nhu cầu sử dụng nước, xả thải v.v.
Đối với dự án đầu tư ngành cấp thoát nước, khi triển khai cần có đánh giá diễn biến chuỗi số liệu nhiều năm liên quan chất lượng nước, mưa lũ, thời tiết, BĐKH, tốc độ phát triển dân số, kinh tế -xã hội.. để điều chỉnh các hoạt động ngành nước phù hợp theo kịp tốc độ phát triển và hạ tầng cần đầu tư đồng bộ và luôn đi trước theo kịp tốc độ phát triển, dự báo phát triển. 
Các công trình cấp thoát nước vừa là công trình đấu mối hạ tầng (nhà máy) trong đô thị vừa nhiều hạng mục theo tuyến (ống truyền tải, thu gom, phân phối) nên việc quản lý phức tạp: Các yêu cầu về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư và quản lý, duy tu cần có quy định cụ thể, có công cụ quản lý, cơ chế tổ chức thực hiện, giám sát thường xuyên, liên tục v.v..
Về nguồn nước: Theo tính toán, dự báo của Ngân hàng thế giới (Báo cáo Việt Nam: Hướng tới một hệ thống nước có tích thích ứng, sạch và an toàn (WB, 2019), tổng nhu cầu nước mùa khô vào năm 2030 sẽ tăng 32% so với hiện tại (theo kịch bản thông thường), gây áp lực, căng thẳng nguồn nước cho 11/16 lưu vực sông tại Việt Nam. Nhu cầu nước của các ngành gia tăng, trong điều kiện nguồn nước chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi do tác động khai thác, sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn và biến đổi khí hậu, cùng với sự phát triển kinh tế vượt bậc, quá trình đô thị hóa nhanh, các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gia tăng kéo theo các hoạt động xả nước thải nhất là nước thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn xả vào nguồn nước, đã và đang tác động và gây sức ép ngày càng lớn, nghiêm trọng đến cả số lượng và chất lượng nguồn nước các sông, suối và các tầng chứa nước. Nhu cầu đầu tư cấp nước theo Unicef, đến năm 2030, để đáp ứng được các mục tiêu do Chính phủ đề ra và Nâng cấp từ nước hợp vệ sinh lên nước sạch cho 4,5 triệu người và cung cấp nước sạch cho thêm 4,8 triệu người, tức là cần nâng cấp 544.535 m3/ngđ và tăng thêm công suất 1.778.529 m3/ngđ cần chi phí khoảng 25,78 nghìn tỷ đồng[footnoteRef:37] . Đây là dự kiến nhu cầu đầu tư tối thiểu vì tính đến nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, nhu cầu vốn này chưa tính đến chi phí truyền thông và huy động sự tham gia của người dùng để tăng cường quảng bá, mặc dù những chi phí này rất quan trọng để gia tăng mức độ sử dụng dịch vụ. Các chi phí này cũng không bao gồm chi phí quản lý liên quan đến hoạt động đầu thầu và giám sát. Tổng các chi phí này có thể lên đến hơn 20% tổng nhu cầu đầu tư).  [37:  Báo cáo tóm tắt Huy động vốn cho ngành nước: Nhu cầu đầu tư và công cụ hỗ trợ tiềm năng (unicef).] 

Trong thời gian vừa qua, xảy ra nhiều sự cố về nguồn nước, đường ống cấp nước cho sinh hoạt như: sự cố nguồn nước của Nhà máy nước sông Đà, vỡ đường ống truyền tải tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… Hay tranh chấp về vùng phục vụ cấp nước giữa các đơn vị cấp nước ở Thanh Hóa, Ninh Thuận, Hưng Yên,… hay lũ lụt ngập lụt xảy ra tại nhiều đô thị lớn gây thiệt hại tài sản, tính mạng đến cuộc sống của người dân, hiện tượng xả thải lấn chiếm hành lang công trình thoát nước vẫn xảy ra v.v.
Tỷ lệ xử lý nước thải còn thấp, từ 2010 các nguồn lực đầu tư từ vốn hỗ trợ ODA giảm nên nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực thoát nước ngày càng hạn chế
Do vậy đòi hỏi phải xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy định, chính sách bắt buộc được nâng tầm trong “Luật” mang tính đặc thù của ngành cũng như tránh chồng chéo, phụ thuộc các Luật liên quan khác để quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai thác, cung cấp nước sạch cũng như thu gom nước thải, kiểm soát thu gom nước mưa, tái sử dụng hiệu quả nước mưa góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tiết kiệm tài nguyên nước vừa góp phần giảm ngập úng. Các chính sách cũng sẽ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quản lý cũng như huy động các nguồn lực đầu tư, các ưu đãi đầu tư quan tâm đầu tư và cơ chế giá hợp lý được quy định trong Luật, bổ sung các “khoảng trống” của Luật để quản lý nâng cao hiệu lực hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, đảm bảo thoát nước đồng bộ, bền vững thích ứng với BĐKH, giảm thiểu ngập úng cũng như tình hình khan hiếm nước ngày một gia tăng – Xem phụ lục 1, 2A, 2B, 3 – tổng hợp các vấn đề khó khăn, vướng mắc, chồng chéo.
Những điều này đặt ra cần phải có quy định, chế tài mạnh hơn để quản lý lĩnh vực cấp thoát nước.
[bookmark: _Toc147409001]2. Quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực cấp, thoát nước 
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, tại Điều 34 quy định “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” và Điều 43 quy định “Công dân có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Môi trường trong lành có thể được hiểu là môi trường vật chất mà chất lượng của nó cho phép cuộc sống được đảm bảo an toàn, hài hòa với tự nhiên. Quyền con người được sống trong một môi trường trong lành, dưới góc độ pháp lý, là chất lượng môi trường xung quanh đạt tiêu chuẩn cho phép. Trong đó, tiếp cận nước và vệ sinh được Liên Hợp Quốc công nhận là quyền cơ bản của con người tại Nghị quyết 64/292 năm 2010 của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc. Việc thiếu hệ thống cấp nước an toàn, thu gom xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của hàng tỷ người trên thế giới nói chung và hàng triệu người Việt Nam nói riêng, đồng thời có tác động lớn đến việc thực hiện các quyền khác của con người.
Theo Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã chỉ rõ ”Hệ thống pháp luật của nước ta cơ bản đầy đủ, ổn định, thống nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới; một số quy định còn bất cập, gây kìm hãm, cản trở sự phát triển. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng cường xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phải được các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra. Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.
Kết luận số 36/KL-TW của Bộ Chính trị ngày 26/3/2022 về bảo đảm anninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030 xác định mục tiêu“Bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu; mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận, sử dụng nước công bằng, hợp lý. Chủ động tích trữ, điều hoà nguồn nước, khai thác, sử dụng hiệu quả đi đôi với bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; ứng phó hiệu quả với các thảm họa, thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước.”
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, đặt ra một trong những nhiệm vụ, giải pháp tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước, bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch.
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…
- Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày10/5/2017, trong đó tại Mục tiêu 6.1 “Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ, công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người”, mục a, b: Giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, công nghệ xử lý… về cấp nước, đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và nước sạch an toàn.
[bookmark: _Toc147409002]3. Sự cần thiết xây dựng Luật chuyên ngành Cấp, thoát nước
3.1. Kết quả rà soát, đánh giá thi hành pháp luật về cấp, thoát nước
Các quy định hiện hành hiện nay là các Nghị định, chưa mang tính bắt buộc, chưa thúc đẩy để phát triển theo đúng mục tiêu yêu cầu của Các Nghị quyết Trung ương phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng. Một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, còn nhiều khoảng trống hoặc không phù hợp tính đặc thù của ngành, lĩnh vực 
- Rà soát các văn bản luật có liên quan đến ngành cấp cho thấy, hiện nay chưa có một văn bản Luật thống nhất điều chỉnh hoạt động cấp nước từ sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, mà các nội dung được quy định rải rác tại văn bản quy phạm pháp luật khác như:
+ Do hoạt động cấp nước không phụ thuộc vào địa giới hành chính, giữa đô thị và nông thôn, đặc biệt dưới tác động biến đổi khí hậu, nhu cầu đầu tư phát triển công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh, vùng tỉnh đang được triển khai thực hiện nhưng hệ thống quy hoạch chuyên ngành cấp nước vùng liên tỉnh, vùng tỉnh không được lập riêng mà phải tích hợp vào các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017.
+ Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Tài nguyên nước chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến nguồn nước, bảo vệ môi trường, kiểm soát xả thải vào nguồn trong đó có bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt mà chưa đề việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch ngoài ra, nước sạch là một loại thực phẩm đặc biệt, tuy nhiên trong Luật An toàn thực phẩm không quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn cấp nước, điều kiện bảo đảm an toàn đối với nước sạch và quá trình sản xuất kinh doanh nước sạch. 
+ Luật Bảo vệ người tiêu dùng chưa thể hiện quyền sử dụng nước sạch là quyền của con người, quyền của người tiêu dùng.
+ Luật Doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp cổ phần hóa, hoạt động của công ty sẽ được đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc này sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa lợi ích của công ty với các hoạt động phát triển cấp nước mang tính an sinh xã hội.
+ Luật Giá quy  định nước sạch sinh hoạt là mặt hàng do nhà nước định giá và ban hành khung giá,... trong khi đó, Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 hướng dẫn Luật Đầu tư nước sạch không còn quy định là sản phẩm dịch vụ công ích (trừ cấp nước cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...), nên đề nghị hướng tới đề xuất Nhà nước chỉ kiểm soát, hướng dẫn phương pháp định giá và không định giá nước sạch.
+ Vấn đề an sinh xã hội và lợi ích của doanh nghiệp: Đáp ứng nhu cầu cấp nước của người dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an sinh xã hội là trách nhiệm của nhà nước, tuy nhiên hiệu lực quản lý nhà nước với các doanh nghiệp cấp nước còn hạn chế do các công ty cấp nước hầu hết hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật Doanh nghiệp (nhà nước không nắm giữ cổ phần hoặc nắm giữ cổ phần không chi phối), ngoài ra, các vấn đề về đầu tư, cải tạo mở rộng mạng lưới và kinh doanh chịu sự chi phối về lợi ích của doanh nghiệp.
- Quy định tiêu chí đầu tiên lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực cấp nước là có năng lực tài chính, tiêu chí này chưa phù hợp, dẫn đến nhiều nhà đầu tư không có chuyên môn trong lĩnh vực cấp nước chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà không quan tâm đến đầu tư phát triển hệ thống cấp thoát nước đến những vùng, khu vực mang lại lợi nhuận thấp. Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện; tuy nhiên chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn các điều kiện này và Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP không quy định về năng lực của nhà đầu tư cấp nước cũng như các quy định quản lý hoạt động chuyển nhượng, mua bán quyền sở hữu trong công ty cấp nước.
- Các quy định về đảm bảo cấp nước an toàn có tính pháp lý chưa cao, việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập tổ nhóm cấp nước an toàn, xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn của công ty,... chỉ dừng ở mức thành lập, công bố còn việc quản lý, triển khai chưa thực sự được quan tâm, vẫn mang nhiều tính thời vụ, đối phó.
- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP giao cho UBND tỉnh ban hành giá nước sạch trên địa bàn tỉnh, trong khi đó tại Luật Giá năm 2013 chỉ quy định UBND tỉnh ban hành giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; hơn nữa, sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch đang được coi là hoạt động sản xuất kinh doanh, phải có quy định mới về việc ban hành, quản lý giá nước để đảm bảo sự phát triển hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với vấn đề an sinh xã hội.
- Việc giao cho Bộ Xây dựng quản lý cấp nước đô thị và khu công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông thôn, việc này đã bộc lộ nhiều bất cập, không đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế,...  
- Hạn chế đối với lĩnh vực cấp nước nông thôn: hệ thống các cơ chế chính sách đã ban hành chưa hoàn chỉnh; việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn còn chậm, đặc biệt là chính sách về quản lý, khai thác sau đầu tư; các văn bản đã ban hành nhưng khó triển khai thực hiện trong thực tế, trong đó cơ bản là các chính sách về giá và bù giá nước, cơ chế chính sách về xã hội hóa chưa rõ ràng để chuyển giao tư nhân quản lý, khai thác, chưa làm rõ chủ sở hữu đích thực đối với công trình cấp nước nhỏ lẻ do cộng đồng và hợp tác xã quản lý, chính sách hỗ trợ cho các loại mô hình cấp nước khác nhau dẫn tới khó khăn trong việc thu hút nguồn lực xã hội hóa.
 Rà soát các văn bản luật có liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải cho thấy, hiện nay chưa có một văn bản Luật thống nhất điều chỉnh hoạt động cấp nước từ sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, mà các nội dung được quy định rải rác tại văn bản quy phạm pháp luật khác như:
- Luật Quy hoạch không quy định về thu gom xử lý nước thải, nội dung của thoát nước chưa quy định cụ thể trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh,... không đủ điều kiện để lập các dự án đầu tư công trình cấp nước, thoát nước hoặc chỉ đáp ứng cho công trình đầu mối.
- Đối với nội dung quy hoạch cấp nước, thoát nước trong các đồ án quy hoạch: các dự án đầu tư cấp, thoát nước chịu tác động rất nhiều yếu tố như: yêu cầu đầu tư, mở rộng cấp, thoát nước cho người dân; nguồn nước; điều kiện địa chất, địa hình, đặc biệt liên quan đến hạ tầng giao thông hiện hữu; cho nên các đồ án quy hoạch cấp nước liên tục phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc UBND các tỉnh gặp khó khăn khi nội dung đầu tư chưa có trong quy hoạch.
- Luật Bảo vệ môi trường quy định về nước thải xả môi trường, nước thải sau xử lý nhưng chưa định quá trình thu gom, xử lý nước thải.
- Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tính bằng 10% tổng tiền chi trả cho cấp nước sạch. Nhiều địa phương lúng túng khi quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay cho giá thu gom xử lý nước thải theo Nghị định 80 .
- Quy định đấu thầu, mô hình quản lý, yêu cầu kinh nghiệm đơn vị, tổ chức quản lý, vận hành v.v) chưa cụ thể, chồng chéo, khó triển khai trong thực tiễn, chưa thống nhất quản lý giữa các bộ: Nghị định      80/2014/NĐ-CP và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP (Xem danh mục Phụ lục 2A).
Sau khi rà soát các văn bản luật có liên quan đến lĩnh vực Cấp thoát nước (CTN) cho thấy, hiện nay chưa có một văn bản Luật mũ chuyên ngành thống nhất quy định điều chỉnh hoạt động CTN. Lĩnh vực CTN có nhiều tính chất đặc thù, bị tác động mạnh nhiều yếu tố, BĐKH, mưa lũ (ảnh hướng đến chất lượng nguồn nước, ngập lụt đô thị.. Từ quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, giá, mô hình quản lý vận hành,.) liên quan tập trung chủ yếu đến khoảng  Luật và Danh mục các Nghị định, Thông tư, Quyết định (phụ lục 1). Việc phân tích chồng chéo khoảng trống còn thiếu cho thấy sự cần thiết bổ sung trong quy định và luật hóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi     . (Phụ lục 2A, 3)     
3.2. Yêu cầu quản lý phát triển cấp, thoát nước
(1) Quy định người dân có quyền được tiếp cận nước sạch, yêu cầu dịch vụ thoát nước vệ sinh môi trường, chống ngập úng Nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm của Nhà nước đối với nhu cầu sử dụng nước, an sinh xã hội của người dân, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời sẽ nâng tầm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội.
(2) Quy định bảo đảm an ninh cấp nước, an toàn, bền vững của hệ thống thoát nước trước bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu gia tăng: Quản lý rủi ro trong hoạt động cấp nước, thoát nước là yêu cầu quan trọng và cần được Nhà nước, doanh nghiệp và người dân quan tâm thực hiện. Ngoài ra nâng tầm quản lý rủi ro lên tầm bảo đảm an ninh cấp nước; an toàn, an ninh hệ thống thoát nước, chống ngập, bảo vệ tài sản tính mạng người dân v.v như vậy, Nhà nước mới đủ quyền lực đối với tài sản công trình cấp nước (do tư nhân sử hữu), quản lý hệ thống công trình thoát nước, tránh tình trạng xâm phạm, vi phạm hành lang an toàn hệ thống công trình cấp thoát nước nhằm duy trì hoạt động ổn định của công trình cấp, thoát nước trong mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra. 
(3) Nước sạch là một loại thực phẩm, hàng hóa đặc biệt, có tác động trực tiếp đến sức khỏe và mọi hoạt động thiết yếu khác của cuộc sống con người. Vì vậy, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) là hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên cần có quy định cụ thể hơn nữa để quản lý, kiểm soát hoạt động cấp nước.
(4) Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng  dịch vụ cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, đặc biệt vấn đề chống ngập , thúc đẩy phát triển không gian xanh, mặt nước, mô hình, công trình lưu trữ, tái sử dụng nước mưa thúc đẩy góp phần giảm ngập úng đô thị, Khi đó quy định rõ phân giao trách nhiệm, nghĩa vụ nhà nước, doanh nghiệp, các khu vực tư nhân, bàn giao tài sản. Nếu tham gia đầu tư đảm bảo cam kết cung cấp nước an toàn đảm bảo, thoát nước bền vững chống ngập đảm bảo phục vụ người dân, nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe. Vì vậy, Dự thảo Luật Cấp thoát nước cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lực của cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng những công cụ pháp lý giám sát, chế tài đủ mạnh và ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động cấp nước, thoát nước (cấp giấy phép, ký hợp đồng cấp nước, hợp đồng dịch vụ thoát nước quy định chất lượng dịch vụ v.v..). 
(5) Hiện nay cung cấp nước đô thị là hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn là dịch vụ công ích, riêng đối với cấp nước nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giá nước sạch chưa đảm bảo bù đắp chi phí thì vẫn quy định là dịch vụ công ích. Vì vậy, kiến nghị các chính sách liên quan đến dịch vụ cung cấp nước phải hoàn thiện và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.
 (6) Về giá nước sạch: Theo quy định của Luật Giá thì giá nước sạch do UBND cấp tỉnh quyết định, mỗi tỉnh sẽ có nhiều giá nước sạch theo các vùng phục vụ cấp nước của các doanh nghiệp cấp nước; việc kiểm soát và ban hành nhiều giá bán nước sẽ là khó khăn của các tỉnh; về giá nước thải cần có quy định xây dựng lộ trình giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo đủ nguồn thu duy trì vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng như thúc đẩy đầu tư cải tạo, mở rộng chỉnh trang nâng cấp hệ thống thoát nước trước thiên tai, BĐKH gia tăng.
Quy định cấp nước là hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị giao cho doanh nghiệp quyết định giá nước sạch. Tuy nhiên để bảo đảm quyền kiểm soát của Nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định phương án giá nước và doanh nghiệp quyết định giá nước sau khi có văn bản thỏa thuận của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền.
      Hiện nay Luật Giá số: 16/2023/QH15 đã được ban hành và có hiệu lực từ 7/2024 trong đó đã quy định tại Điều 21, Khoản 1, điểm c “Bộ, cơ quan ngang Bộ định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi chuyên ngành quản lý theo quy định của pháp luật”. Do vậy, trong thời gian tới trong quá trình nghiên cứu soạn thảo Luật, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, rà soát phân nhóm/loại đối tượng để xác định giá và lộ trình tăng giá phù hợp đối với lĩnh vực cấp, thoát nước  là cơ sở để cụ thể hóa trong quy định Luật Cấp, Thoát nước và các văn bản dưới Luật.
(7) Hiện nay, một số địa phương đã giao cho Sở Xây dựng quản lý cấp nước cả khu vực đô thị và nông thôn hoặc giao công ty cấp nước đô thị thực hiện cấp nước cho khu vực nông thôn. Nhằm quản lý đầu tư hiệu quả công trình cấp nước đô thị và nông thôn, kiến nghị nên giao cho 1 đơn vị đầu mối quản lý thống nhất nhà nước về cấp nước đô thị và nông thôn 
(8) Quy định thành lập một cơ quan quản lý ngành cấp, thoát nước, giúp Bộ, Chính phủ về hướng dẫn xây dựng, thực hiện chính sách; hướng dẫn các tranh chấp, xung đột của doanh nghiệp, chính quyền địa phương; giúp tòa án xử lý kiện tụng về ngành nước.
(9) Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ phát triển đô thị cùng với quá trình tập trung dân cư diễn ra với tốc độ nhanh; tác động biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng; vì vậy, bảo đảm nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nước thải được thu gom xử lsy đảm bảo quy chuẩn trước khi xử ra môi trường là nhu cầu thiết yếu của con người và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bên cạnh đó, cần phải xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do nước thải và kiểm soát ngập lũ.
3.3. Kinh nghiệm quốc tế về Luật chuyên ngành Cấp, thoát nước
Lĩnh vực cấp, thoát nước  hiện nay được quản lý, điều tiết bởi các quy định cấp Luật tại nhiều quốc gia, không chỉ riêng đối với khu vực các nước phát triển tại Châu Âu như Úc, Phần Lan, Thụy Điển, Ireland,… mà đối với khu vực Châu Á, hầu hết các quốc gia cũng đã xây dựng Luật Cấp, Thoát nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia…
Qua kinh nghiệm quốc tế về quản lý cấp, thoát nước của 20 nước (bao gồm các nhóm: (i) các nước châu Á (Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Inđônêsia, Philippines, Trung Quốc, Cambodia, Nhật Bản…); (ii) các nước Châu Âu (Phần Lan, Anh, Estonia, Romania, Hungary, Thụy Điển…); (iii)  châu Úc: Nam Úc – Úc, Victorya - Úc…); (iii) các nước Châu Mỹ (Mỹ, Canada,…); thoát nước khoảng 10 nước (khu vực Châu Á: Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ; Châu Âu và Mỹ: Mỹ, Châu Âu, Canada (Thành phố Toronto); châu Úc: Úc).
Hiện nay, hầu hết các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới đều có Luật Cấp nước, Luật Thoát nước hoặc Luật Cấp, Thoát nước hoặc kết hợp với một số lĩnh vực khác như tài nguyên nước, sức khỏe cộng đồng, xây dựng... Nội dung Luật cấp thoát nước của các quốc gia chủ yếu quy định về quản lý đầu tư, vận hành và bảo dưỡng công trình cấp, thoát nước, quản lý đấu nối, chất lượng dịch vụ, vai trò, công cụ kiểm soát của Chính phủ. Tùy theo điều kiện kinh tế- chính trị - xã hội của mỗi nước, đa số Chính phủ các quốc gia quản lý cấp, thoát nước bao gồm cả quản lý tài sản hoặc chiếm cổ phần chi phối như Nhật, Hàn Quốc, Úc, Malaysia,...; một số ít các quốc gia giao cho khối tư nhân thực hiện như Anh, Estonia,... và quy định các chính sách để quản lý hoạt động cấp, thoát nước của doanh nghiệp tư nhân bằng quy định pháp luật. Nhìn chung, Chính phủ các nước quan tâm đến việc cung cấp nước sinh hoạt, thu gom xử lý nước thải và phát triển kinh - tế xã hội; giao cho 01 cơ quan cấp Bộ quản lý (có quốc gia do Chính phủ trực tiếp quản lý và thành lập Ủy ban ngành nước) bảo đảm quyền được sử dụng nước sạch hay quyền được tiếp cận nước sạch, đồng thời bảo vệ môi trường sống của người dân. 
 Về kết cấu, các Luật có kết cấu chủ yếu chia thành các Chương/phần (ngoại trừ Luật của Estonia viết thành 17 điều và không chia thành các phần); phần mở đầu sẽ là những quy định, nguyên tắc chung, giải thích các thuật ngữ về chuyên ngành sử dụng trong Luật; phần nội dung thường bao gồm các quy định về đầu tư, quản lý vận hành cấp nước, thẩm quyền của quản lý Nhà nước, giá dịch vụ cấp nước, tiêu chuẩn chất lượng nước, kinh doanh và giấy phép,… và phần cuối là các vấn đề về xử phạt, thi hành.
Trên cơ sở nghiên cứu Luật Thoát nước của 10 quốc gia và các khu vực được lựa chọn phù hợp với tính sẵn có của Luật/Đạo luật bằng Tiếng Anh và phân bổ lãnh thổ mà trong đó quy định dịch vụ thoát nước cũng như quản lý lưu vực sông (Khu vực Châu Á: Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Ấn Độ; Châu Âu và Mỹ: Mỹ, Châu Âu, Canada và Úc). Đặc điểm cơ bản của Luật như Phạm vi pháp lý của luật này từ cấp nhà nước và đô thị (Ấn độ, Úc và Canada) cho đến cấp khu vực phù hợp với sự khác nhau về quản lý của nhà nước và/hoặc đô thị. Luật ở Nhật Bản và Đài Loan định nghĩa mục đích cũng như quy định nguyên tắc quản lý lưu vực sông là quy hoạch tổng thể của các hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, Singapore, Malaysia, Úc (Bang Queensland) và Canada (thành phố Toronto) quy định nền tảng pháp lý (bổn phận và nghĩa vụ) của dịch vụ thoát nước như đơn vị quản lý các công trình thoát nước, phát triển thoát nước, nghĩa vụ đấu nối hệ thống thoát nước và hạn chế dịch vụ, phí thoát nước và các mục khác. Châu Âu (Khung hướng dẫn các chỉ số giới hạn trong nước) và Mỹ (Đạo luật về nước sạch) quy định chính sách phát triển thoát nước phù hợp với chính sách quản lý môi trường nước. Châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc cũng như Nhật Bản ban hành chính sách phát triển thoát nước phù hợp với việc sử dụng nước ở lưu vực sông. 
Từ yêu cầu thực tế về quản lý phát triển cấp, thoát nước Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế, việc thể chế hóa Luật Cấp, Thoát nước từ Nghị định là hết sức cần thiết, làm công cụ pháp lý, quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả cao, đồng bộ, thống nhất, nhằm điều chỉnh toàn diện các hoạt động cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải. Luật Cấp, Thoát nước sẽ là công cụ quan trọng nhằm tăng cường nguồn lực ngân sách và xã hội giúp chính quyền các địa phương quản lý, xây dựng phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước hiệu quả, bền vững phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. (xem chi tiết báo cáo kinh nghiệm quốc tế).
[bookmark: _Toc147409003]II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc147409004]1. Mục tiêu
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm công cụ quản lý, phát triển cấp, thoát nước từ định hướng, quy hoạch, đầu tư xây dựng đến khai thác vận hành nhằm cung cấp nước sạch ổn định, bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe con người, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Tăng cường quản lý, đáp ứng khả năng tiếp cận hiệu quả quản lý nhà nước về cấp, thoát nước và bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân, quyền xả thải có kiểm soát. Nhà nước có cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư và vận hành công trình cấp, thoát nước; hỗ trợ đầu tư công trình cấp, thoát nước nông thôn, các khu vực khó khăn về nguồn nước, dân cư phân tán.
[bookmark: _Toc147409005]2. Quan điểm xây dựng luật
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kiểm soát quá trình đầu tư phát triển cấp, thoát nước theo quy hoạch, chiến lược, định hướng phát triển cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. 
- Các quy định của luật phải bảo đảm đồng bộ với các pháp luật liên quan, thúc đẩy đầu tư, phát triển, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước; kiểm soát hoạt động cấp nước, thoát nước theo hướng sản xuất kinh doanh có điều kiện và chịu sự kiểm soát của Nhà nước.
- Giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tế, khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn; thu gom, xử lý nước thải theo lưu vực thoát nước, lưu vực sông, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội. 
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và đầu tư phát triển công trình cấp, thoát nước theo hướng thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc147409006]3. Yêu cầu xây dựng luật
a) Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan và hệ thống các
quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường;
b) Kế thừa, phát triển những quy định từ Nghị định số 117 và Nghị định số 80 (luật hóa); quy định các nội dung về cấp, thoát nước còn thiếu, khoảng trống trong các luật hiện hành; bổ sung các quy định có tính chuyên ngành bảo đảm tính đồng bộ với các luật khác; đáp ứng yêu cầu, nội dung quản lý cấp, thoát nước bằng Luật;
c) Giải quyết được các tồn tại, bất cập trong công tác quản lý cấp, thoát nước trên thực tế; xử lý được khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa
phương, doanh nghiệp và người dân kiến nghị trong quá trình thực thi các quy
định của pháp Luật Cấp, Thoát nước trong thời gian qua;
d) Nội dung các quy định của Luật phải rõ ràng và có tính khả thi, dài hạn
và phù hợp với thời kỳ phát triển công nghệ số;
đ) Phù hợp với các Điều ước và thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia, ký kết.
[bookmark: _Toc147409007]III. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG CHÍNH SÁCH CƠ BẢN TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT CẤP, THOÁT NƯỚC
[bookmark: _Toc147409008]1. Chính sách 01: Phát triển hệ thống cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất và hiệu quả theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch.
1.1. Mục tiêu của chính sách
- Điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp, thoát nước đáp ứng công tác quản lý nhà nước, đầu tư phát triển và quản lý, vận hành công trình.
- Bảo đảm xây dựng hệ thống cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất theo chiến lược phát triển, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
- Kế hoạch phát triển các công trình cấp, thoát nước phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và chiến lược phát triển cấp, thoát nước.
- Đầu tư phát triển cấp, thoát nước phù hợp quy hoạch, chiến lược và kế hoạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch và yêu cầu bảo vệ sức khỏe, môi trường sống của người dân.
1.2. Đề xuất một số nội dung chính
- Quy định về hoạt động điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải phục vụ công tác quản lý nhà nước, đầu tư phát triển và quản lý, vận hành công trình;
- Xây dựng chiến lược phát triển cấp, thoát nước nước 10 năm, 20 năm phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
- Bảo đảm quy hoạch hệ thống cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất trong các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn;
- Xây dựng kế hoạch phát triển cấp, thoát nước 05 năm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
- Quy định về      đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc147409009]2. Chính sách 2: Đổi mới mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp, thoát nước     
	2.1.  Mục tiêu của chính sách
- Lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị cấp, thoát nước đáp ứng năng lực tài chính, kỹ thuật trong đầu tư, vận hành công trình.
- Quản lý vận hành công trình cấp, thoát nước đáp ứng yêu cầu phát trưởng bền vững và hiệu quả kinh tế.
- Nâng cao trách nhiệm, vai trò quản lý nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị cấp, thoát nước trong quản lý, cung cấp dịch vụ cấp, thoát nước.
- Quản lý dịch vụ cấp, thoát nước, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của đơn vị cấp, thoát nước và khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước sạch và quản lý thoát nước an toàn và bền vững.
	2.2. Nội dung của chính sách
2.2.1. Lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị cấp, thoát nước, chủ đầu tư các dự án cấp, thoát nước đáp ứng năng lực tài chính, kỹ thuật trong đầu tư, vận hành công trình
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Quy định nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị cấp nước, thoát nước tham gia đầu tư, vận hành công trình. Quy định cấp giấy phép “thực hiện dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải” cho đơn vị thoát nước để tham gia quản lý vận hành và bảo trì hệ thống thoát nước.
Quy định về vùng phục vụ cấp nước, các yêu cầu đối với vùng phục vụ cấp nước; điều chỉnh vùng phục vụ cấp nước khi không đáp ứng chất lượng dịch vụ và không bảo đảm cấp nước an toàn. 
Quy định lưu vực thoát nước mưa, lưu vực thu gom, xử lý nước thải; trách nhiệm quản lý lưu vực thoát nước.
2.2.2. Quản lý vận hành công trình cấp, thoát nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế
Quy định về mô hình tổ chức đơn vị cấp nước, đơn vị thoát nước; các yêu cầu về quản lý, vận hành công trình.
Quy định quản lý vận hành hồ điều hòa, thoát nước mưa và chống ngập; Quy định tái sử dụng nước mưa, nước thải sau xử lý.
Quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng, đầu tư cải tạo, duy trì tài sản công trình cấp, thoát nước.
2.2.3. Nâng cao trách nhiệm, vai trò quản lý nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị cấp, thoát nước trong quản lý, cung cấp dịch vụ cấp, thoát nước
Quy định về Hợp đồng thực hiện dịch vụ cấp nước (giữa UBND cấp tỉnh với đơn vị cấp nước); Hợp đồng thuê, giao quản lý vận hành công trình thoát nước, xử lý nước thải; Hợp đồng thuê quản lý vận hành công trình cấp nước.
2.2.4. Quản lý dịch vụ cấp, thoát nước, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của đơn vị cấp, thoát nước và khách hàng sử dụng dịch vụ
Quy định chất lượng dịch vụ cấp, thoát nước; Quy định quyền lợi, nghĩa vụ của đơn vị cấp, thoát nước; Quy định quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng sử dụng nước và xả nước thải.
Hợp đồng cung cấp nước sạch (giữa doanh nghiệp cấp nước với khách hàng sử dụng nước); Hợp đồng cấp nước bán buôn giữa doanh nghiệp cấp nước bán buôn và bán lẻ; Hợp đồng dịch vụ thoát nước (giữa chính quyền địa phương hoặc cơ quan được ủy quyền với khách hàng xả nước thải).
Quy định về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ cho đơn vị thoát nước thực hiện.
Quy định quản lý đấu nối cấp nước; quản lý đấu nối thoát nước mưa và xả nước thải.
2.2.5. Bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước sạch, quản lý thoát nước an toàn và bền vững
Quy định bảo đảm cấp nước an toàn, bảo vệ công trình cấp nước; quản lý thoát nước an toàn và bền vững; vai trò của quản lý nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp; quy định điều kiện kinh doanh nước sạch     
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Quy định về Cấp giấy phép kinh doanh nước sạch cho đơn vị cấp nước nhằm kiểm soát tính độc quyền tự nhiên về cấp nước theo vùng phục vụ khi thực hiện xã hội hóa cấp nước. Cấp giấy phép “Hoạt động dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải” để lựa chọn đơn vị thoát nước đủ năng lực và tăng cường vai trò kiểm soát của chính quyền đối với quản lý thoát nước an toàn và bền vững
Quy định trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể của các Bộ ngành, địa phương, trách nhiệm của đơn vị cấp nước và thoát nước liên quan đến hoạt động cấp nước sạch, thoát nước mưa, chống ngập và thu gom, xử lý nước thải. 
Tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho các địa phương; quy định UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý, đầu tư phát triển cấp, thoát nước trên địa bàn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe, môi trường sống của người dân.
[bookmark: _Toc147409010]3. Chính sách 03: Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển cấp, thoát nước.
3.1. Mục tiêu của chính sách
- Huy động, tập trung các nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác cho đầu tư, phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
- Quản lý giá dịch vụ cấp, thoát nước bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững.
- Quản lý hiệu quả các nguồn thu từ hoạt động, dịch vụ cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
3.2. Đề xuất một số nội dung chính
3.2.1. Huy động, tập trung các nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác cho đầu tư, phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
Quy định nhà nước có trách nhiệm huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác nước, từ các khoản thu khác, ... cho công trình thoát nước chống ngập, thu gom, xử lý nước thải. 
Quy định Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ giá dịch vụ cấp, thoát nước cho khu vực dân cư nông thôn và cung cấp dịch vụ công ích nước sạch đối với khu vực dân cư nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước phân tán, quy mô hộ gia đình khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng khó khăn nguồn nước, vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. 
Quy định về xã hội hóa cấp, thoát nước, huy động các nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành công trình cấp, thoát nước. Quy định đầu tư theo hình thức PPP.
Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp, thoát nước về miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế doanh nghiệp, miễn giảm lãi suất vay ngân hàng... 
3.2.2. Quản lý giá dịch vụ cấp, thoát nước bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững
Quy định nguyên tắc thu hồi chi phí đầu tư, vận hành công trình cấp nước; đối tượng được hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ giá nước sạch. Quy định về giá dịch vụ cấp nước.
Quy định nguyên tắc thu hồi chi phí đầu tư, vận hành công trình thoát nước, xử lý nước thải; đối tượng được miễn giảm giá dịch vụ. Quy định về giá, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải. Giá thoát nước và xử lý nước thải được xác định trên nguyên tắc người xả nước thải có trách nhiệm chi trả chi phí xử lý nước thải. Giá thoát nước và xử lý nước thải có lộ trình điều chỉnh từ thu hồi đủ chi phí vận hành, một phần chi phí đầu tư xây dựng đến toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải.
3.2.3. Quản lý hiệu quả các nguồn lực và nguồn thu từ hoạt động, dịch vụ cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
 Quy định quản lý các nguồn thu từ dịch vụ cấp, thoát nước; quản lý nguồn vốn đầu tư của nhà nước trong các doanh nghiệp cấp nước; quản lý, sử dụng và duy trì tài sản công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc147409011]IV. KIẾN NGHỊ
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Các Nghị định chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cấp, thoát nước  được ban hành đã qua nhiều năm (NĐ 117/2007/NĐ-CP đã ban hành được 16 năm, NĐ 80/2014/NĐ-CP đã ban hành gần 10). Hiện nay, các quy định trong Nghị định này chưa đáp ứng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; tốc độ đô thị hóa ngày một gia tăng kéo theo nhu cầu nước sạch, dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường phải được nâng cao trong khi biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan thường xuyên diễn ra trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống cấp thoát nước. Các quy định hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, còn tồn tại, bất cập và hạn chế gây khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện cũng như chồng chéo với các quy định pháp luật liên quan khác mà chưa bao trùm phù hợp với đặc thù của hoạt động dịch vụ cấp nước và thoát nước hiện nay.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng luật chuyên ngành về lĩnh vực cấp, thoát nước  là hết sức cần thiết đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật./.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Tường Văn
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[bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Toc147409012]PHỤ LỤC 1 – VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CẤP, THOÁT NƯỚC  Ở VIỆT NAM
(LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, CÁC VĂN BẢN KHÁC)

	TT
	Tên, số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Nội dung chính có liên quan
	Ghi chú

	I
	Luật
	
	

	1 
	Hiến Pháp năm 2013
	[bookmark: _GoBack]Hiến pháp 2013 quy định:“Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”; “Nhà nước có chính sách quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên’ chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”
	

	2 
	Luật quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020
	- Luật Quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.
- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (Giao thông đô thị; Cao độ nền và thoát nước mặt đô thị; Cấp nước đô thị; Thoát nước thải đô thị; Cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị; Thông tin liên lạc; Nghĩa trang và xử lý chất thải rắn) là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.
- Quy hoạch cấp nước đô thị bao gồm việc xác định nhu cầu và lựa chọn nguồn nước; xác định vị trí, quy mô công trình cấp nước gồm mạng lưới tuyến truyền tải và phân phối, nhà máy, trạm làm sạch, phạm vi bảo vệ nguồn nước và hành lang bảo vệ công trình cấp nước. 
- Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị bao gồm việc xác định khu vực thuận lợi cho việc xây dựng trong từng khu vực và đô thị; xác định lưu vực thoát nước chính, khu vực cấm và hạn chế xây dựng, cốt xây dựng, mạng lưới thoát nước mặt và công trình đầu mối; giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
- Quy hoạch thoát nước thải đô thị bao gồm việc xác định tổng lượng nước thải, vị trí và quy mô công trình thoát nước gồm mạng lưới tuyến ống thoát, nhà máy, trạm xử lý nước thải, khoảng cách ly vệ sinh và hành lang bảo vệ công trình thoát nước thải đô thị.
- Ngoài ra, đồ án quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị là một trong những đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và được lập tập trung cho thành phố trực thuộc trung ương; đối với các đô thị khác quy hoạch cấp nước, thoát nước được nằm trong quy hoạch xây dựng.
	Điều có liên quan (18, 38)
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	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	- Luật Xây dựng quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Phạm vi của Luật Xây dựng điều chỉnh toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy hoạch xây dựng, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cho đến khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng, áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn. 
- Việc quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước) được quy định nằm trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy định xác định chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) thuộc quy hoạch khu chức năng; định hướng phát triển cấp nước, thoát nước tại đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn. Ngoài ra, Luật Xây dựng cũng quy định những vấn đề liên quan đến lập, thẩm định, quản lý, quyết định đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, thi công 
	Điều có liên quan (22, 26, 27, 28)
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	Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012
	- Luật Tài nguyên nước quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu quả do nước gây ra; ưu tiên khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt.
- Luật Tài nguyên nước hiện hành đã bổ sung nhiều hành vi như: đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại vào nguồn; xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước; xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước; xả nước thải vào lòng đất thông qua các giếng khoan, giếng đào; khai thác trái phép cát, sỏi trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa; khai thác khoáng sản, khoan, đào, xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, công trình trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa…
- Một trong những quy định mới đáng chú ý khác của Luật Tài nguyên nước hiện hành là các dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng và tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đề cao trách nhiệm, minh bạch thông tin về những tác động tiêu cực có thể gây ra ngay từ khi chuẩn bị thực hiện dự án.
- Liên quan đến lĩnh vực cấp nước, Luật quy định hành lang bảo vệ nguồn nước; bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; quy định các biện pháp, ưu đãi và phát triển khoa học, công nghệ cho việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt; hạn chế thất thoát nước trong các hệ thống cấp nước. 
- Với nước thải cũng nêu yêu cầu về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước: Việc xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu du lịch, vui chơi, giải trí tập trung, tuyến giao thông đường thủy, đường bộ, công trình ngầm, công trình cấp, thoát nước, công trình khai thác khoáng sản, nhà máy điện, khu chứa nước thải và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình khác có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước phải có phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.
- Quy định xả nước thải vào nguồn nước, trong đó quy định về quy hoạch thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải phải thải phù hợp với quy mô xả nước thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi trình phê duyệt.
	Điều có liên quan (2, 4, 6, 15, 31, 32, 37 đến 42, 45)
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	Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020
	- Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
- Đối với lĩnh vực cấp nước, Luật đã quy định các vấn đề về quy hoạch bảo vệ môi trường với các quy hoạch trong đó có quy hoạch cấp nước; đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường với các dự án đầu tư xây dựng trong đó có đầu tư xây dựng cấp nước. Đặc biệt, trong đó xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt.
 - Đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, Luật quy định quản lý nước thải phát sinh từ đô thị, khu dân cư tập trung và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
	Có 28 điều có liên quan và 02 Chương có liên quan
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	Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017
	- Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.
- Công trình thủy lợi cũng có thể kết hợp mục đích cấp nước cho sinh hoạt, trong khi vận hành hồ chứa thủy điện, vận hành liên hồ chứa phục vụ thủy lợi và trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng thì ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
- Công trình thủy lợi đầu mối là công trình thủy lợi ở vị trí khởi đầu của hệ thống tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, điều tiết nước hoặc công trình ở vị trí cuối của hệ thống tiêu, thoát nước.
	Có 4 Điều có liên quan (8, 18, 27, 44)
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	Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013
	- Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác
 - Vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt; sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước;
	Có 2 Điều có liên quan (19, 26);
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	Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
	Luật Đất đai quy định về quyền sở hữu, quản lý đất đai, các mục đích sử dụng đất. Nhà nước được phép thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc.
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	Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017
	- Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại Phụ lục 2 của Luật này.
- Nội dung của quy hoạch Tỉnh có liên quan “Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, bao gồm mạng lưới thủy lợi, mạng lưới cấp nước quy mô vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới thủy lợi, cấp nước liên huyện”
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	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018
	Để đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với các quy định tại Luật Quy hoạch, ngày 20/11/2018 Quốc hội thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, theo đó bãi bỏ quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh, quy hoạch vùng chức năng đặc thù trong nội dung các quy hoạch xây dựng; bãi bỏ quy định về cấp Giấy phép quy hoạch,... Theo đó những nội dung về định hướng phát triển cấp nước, thoát nước tại quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh; quy hoạch cấp nước vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, thoát nước vùng tỉnh sẽ được tích hợp vào quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch tỉnh.
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	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014 ngày 26/11/2014
	- Đối tượng áp dụng đối với lĩnh vực cấp nước bao gồm các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100%, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần cấp nước, đại diện chủ sở hữu nhà nước trong công ty cấp nước.
- Theo quy định tại Luật này, các doanh nghiệp cấp nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn không thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ, trừ trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các công ty cổ phần nhà nước trong lĩnh vực cấp nước không được nhà nước đầu tư bổ sung vốn (Điều 16 Luật này và khoản 5 Điều 1 NĐ 32/2018/NĐ-CP). Ngoài ra, Luật quy định việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, theo đó việc mua lại một phần hay toàn bộ doanh nghiệp cấp nước chỉ được thực hiện trong trường hợp nhà nước thực hiện tái cơ cấu kinh tế (Điều 19).
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	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	- Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải và Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng là các ngành nghề được ưu đãi đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 16)
	Có 1 Điều có liên quan (16);

	13 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
	- Quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng: Quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng; đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng
- Hồ sơ, thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng
- Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng
- Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
	Có 8 Điều có liên quan (74-77, 79, 80, 95, 96);
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	Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015
	- Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trên đất liền trước khi thải xuống biển phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Việc bố trí các điểm xả nước thải đã được xử lý xuống biển phải được xem xét trên cơ sở điều kiện tự nhiên của khu vực xả nước thải; các điều kiện động lực, môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên và hiện trạng khai thác, sử dụng vùng biển. Các điểm xả nước thải ra khu bảo tồn biển, khu vực bãi tắm, danh lam, thắng cảnh ven biển phải được đánh giá, xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Điều 46

	15 
	Luật Thực hành tiết kiệm, Phòng chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013
	[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]- Tài nguyên được quy định của Luật này phải được quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
- Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao khai thác, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp để khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
- Quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên nước của các cơ quan, tổ chức, hộ gia định và cá nhân đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch; đúng mục đích đảm bảo tiết kiệm....
	Điều 48

	16 
	Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009
	Quy định nước thiên nhiên bao gồm nước mặt và nước dưới đất là đối tượng chịu thuế; Quy định mức thuế suất đối với nước thiên nhiên sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh
	

	17 
	Luật đầu tư theo đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020
	Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo quy định tại Luật, cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải là lĩnh vực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
	Có 3 Điều có liên quan (4, 79, 80); 


	18 
	Luật đầu tư số 28/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022
	- Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài và đối tượng áp dụng là nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.
- Việc kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt), xả nước thải vào nguồn nước là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện của doanh nghiệp tham gia kinh doanh nước sạch.
- Luật quy định các ưu đãi hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm dự án cấp nước, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật khác.
	

	19 
	Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	Luật này quy định về việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật tập trung vào các nội dung chính như: các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư công và thống nhất các tiêu chí phân loại dự án, điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công; Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình dự án đầu tư công; Việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; Triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công.
	

	20 
	Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012
	Luật Giá quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Theo quy định của Luật Giá, nhà nước quy định khung giá nước sạch và mức giá cụ thể đối với nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.
	

	21 
	Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008
	- Hành vi bị cấm : Đào, khoan, xẻ đường trái phép; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.
- Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác: Quy định về xin phép, đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông khi thi công các công trình cấp thoát nước trên đường bộ đang khai thác
	Có 2 Điều có liên quan (8, 47)

	22 
	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	- Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. 
- Mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông nhỏ; Bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết đa dạng hóa thêm sản phẩm giao dịch cho thị trường chứng khoán, đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh; Bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần (thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành),… và đặc biệt nhằm nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu nhà nước, Luật đã sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước để xác định rõ loại doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100% vốn điều lệ); Việc này sẽ làm thay đổi cách thức và phương thức quản lý, giám sát đối với các công ty cấp nước có sở hữu của Nhà nước trên 50%.

	Có 5 Điều có liên quan (7, 8, 9, 134, 135)

	23 
	Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nước là một loại thực phẩm đặc biệt; cần có quy định riêng về việc đảm bảo an toàn liên quan đến nước.
	

	24 
	Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004’; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014
	Nội dung và phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, bảo vệ luồng giao thông đường thủy: Liên quan đến xây dựng công trình thu nước, xả nước trên sông 
	Điều 14,15,16

	25 
	Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14
Ngày 17/6/2020
	Nội dung liên quan đến xây dựng công trình cấp nước, thoát nước trong phạm vi bảo vệ đê điều; Vùng thoát lũ sông.
	

	26 
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012
	Nội dung liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện trong quản lý, thi công công trình cấp thoát nước; Quy định thỏa thuận với cơ quan quản lý điện lực khi xây dựng, cải tạo và mở rộng công trình công cộng hoặc công trình khác có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện, chủ đầu tư phải phối hợp với đơn vị điện lực để giải quyết 
	Điều 49

	27 
	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.
	

	28 
	Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 16/2017/QH14
	Quy định đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bao gồm cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch;
	

	29 
	Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
	

	30 
	Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/6/2003
	Công trình biên giới là công trình được xây dựng để cố định đường biên giới quốc gia, công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nhà nước có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân định cư ở khu vực biên giới.
	

	31 
	Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
	Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại và Quy định Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
	Điều 177, điều 605

	32 
	Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018
	Nội dung liên quan đến Đo đạc, thành lập bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm làm cơ sở thực hiện các dự án Cấp thoát nước
	Điều 29, 30

	33 
	Luật Hoá chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007
	Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; Địa điểm sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục quy định phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt.
	Điều 22

	34 
	Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
	

	35 
	Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010
	Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.
	

	36 
	Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010
	Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.
	

	37 
	Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020
	Quy định Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực  quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước; Các biện pháp yêu cầu khắc phục hậu quả
	Điều 24, điều 28

	38 
	Luật tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015
	Quy định Vị trí, chức năng của Chính phủ; Cơ cấu tổ chức và thành viên của Chính phủ; Nhiệm kỳ của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; và Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ
	

	39 
	Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015
	Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.
	

	40 
	Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010
	Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

	

	41 
	Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
	Luật này quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phiếu trong các đợt đấu giá chứng khoán chào bán ra công chúng, các đợt chào bán khi chuyển nhượng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác;
	Điều 35

	II
	Nghị định của chính phủ
	
	

	1 
	Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
	- Nghị định này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ Việt Nam.
- Tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, các nội dung về quy hoạch cấp nước đô thị đã được làm rõ, bao gồm: lập nhiệm vụ, căn cứ lập nhiệm vụ, nội dung của quy hoạch cấp nước đô thị, trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị,...
- Các công ty cấp nước đã bước đầu chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước thực hiện tính giá tiêu thụ nước sạch theo nguyên tắc tính đúng tính đủ các yếu tố chi phí từ đầu tư đến quản lý vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tiết kiệm sử dụng nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước.
- Việc thỏa thuận dịch vụ cấp nước giữa UBND và đơn vị cấp nước được quy định cụ thể (vùng phục vụ cấp nước, định hướng kế hoạch phát triển cấp nước, nguồn tài chính dự kiến để thực hiện kế hoạch phát triển cấp nước, giá nước, lộ trình, các nguyên tắc điều chỉnh giá nước,...), các đơn vị cấp nước đô thị trên cả nước đã hoàn thành việc ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng sử dụng nước.
- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP xác định vai trò quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách về lĩnh vực cấp nước và hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động cấp nước của các Bộ ngành. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức và phát triển cấp nước trên địa bàn thông qua: tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp nước theo thẩm quyền; triển khai các dự án đầu tư cấp nước … 
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	Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014
	- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, các nội dung về quy hoạch thoát nước đô thị đã được làm rõ, bao gồm: lập nhiệm vụ, căn cứ lập nhiệm vụ, nội dung của quy hoạch thoát nước đô thị, trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch thoát nước đô thị,...
- Quy định hoạt động quản lý thoát nước địa phương được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt, quy định cụ thể (Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Hệ thống thoát nước của địa phương; Xác định chủ sở hữu; Tiêu chuẩn dịch vụ, quy định về đấu nối và miễn trừ đấu nối; trách nhiệm và quyền của chủ đầu tư, của hộ thoát nước; nghĩa vụ tài chính liên quan đến công tác đấu nối, các chính sách hỗ trợ của địa phương về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước; Điều kiện và quy chuẩn kỹ thuật về xả nước thải áp dụng; Quản lý bùn thải của hệ thống thoát nước; bùn thải từ bể tự hoại; Xử lý nước thải tập trung, phi tập trung; Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; Hợp đồng quản lý, vận hành; Trách nhiệm lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn; Trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động thoát nước, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan), đồng thời phải phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương.
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP xác định vai trò quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách về lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động thoát nước và xử lý nước thải của các Bộ ngành. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức và phát triển thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn thông qua: tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thoát nước theo thẩm quyền; triển khai các dự án đầu tư thoát nước và đấu thầu vận hành….
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	Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007
	Theo đó Nghị định số 124/2011/NĐ-CP đã điều chỉnh, bổ sung khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào như cấp điện, đường, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cấp nước tại các đô thị,...
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	Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	- Nghị định này quy định mức hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng các dự án nước sạch cho vùng nông thôn được hỗ trợ 03 triệu đ/m3/ngày đêm cho xây mới hoặc 02 triệu đ/m3/ngày đêm cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên. Dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề, nông thôn được hỗ trợ 60% chi phí mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án.
- Cơ chế hỗ trợ, ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư khi hạng mục đầu tư của dự án hoàn thành và nghiệm thu thì được giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo hạng mục đầu tư; sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sản xuất, kinh doanh thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.
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	Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
	Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo quy định tại Nghị định này chỉ có dịch vụ cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo hình thức đặt hàng (dịch vụ cấp nước đô thị không phải là dịch vụ, sản phẩm công ích). Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng.
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	Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
	Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Theo quy định tại Nghị định này, quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước chỉ được lập riêng cho các thành phố trực thuộc Trung ương và nội dung quy hoạch cấp nước, thoát nước được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.
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	Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, tổ chức thu phí, người nộp phí, các trường hợp miễn phí, mức thu phí, xác định số phí phải nộp, kê khai nộp phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
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	Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

	Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, việc hướng dẫn lập dự án, thẩm định, quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình bao gồm lĩnh vực cấp nước, thoát nước được thực hiện theo quy định của Nghị định này.
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	Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	Nội dung liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trong Nghị định này chủ yếu tập trung vào yêu cầu về bảo vệ môi trường, hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý) đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất của làng nghề, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
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	Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
	- Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Nhà nước đầu tư, quản lý; bao gồm: Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung và tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị.
Đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được quy định cụ thể như sau:
+ Ở phạm vi nông thôn tập trung, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho: Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch; cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.
+ Ở phạm vi đô thị, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho: Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch; doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về sản xuất, kinh doanh nước sạch; cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.
- Ngoài ra Nghị định còn quy định chi tiết hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như: ghi tăng tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập, ghi tăng vốn nhà nước cho doanh nghiệp có vốn nhà nước, Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch để lập phương án khai thác: Bán tài sản theo hình thức đấu giá, cho thuê quyền khai thác hoặc chuyển nhượng có thời hạn.
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	Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
	[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]Nghị định này quy định việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
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	Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
	Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Quy định về danh mục các công trình xin ý kiến hoặc thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy tại cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về PCCC
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	Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	[bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
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	Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Tài nguyên nước
	Quy định về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác sử dụng tài nguyên nước với công trình khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng từ 10 m3/giây trở lên; Công trình khai thác nước dưới đất lưu lượng từ 12.000 m3/ngày.
Quy định về đăng ký,  giấy phép tài nguyên nước
	Điều 2, chương III
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	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 
	Liên quan đến hành làng bảo vệ nguồn nước phục vụ cho cấp nước sinh hoạt
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	Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính Phủ về quy định xử phạt hành chính về xây dựng
	Quy định các vi phạm trong lĩnh vực cấp, thoát nước 
	Mục 1, chương IV

	17 
	Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định về hạn chế khai thác nước mặt
	Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc áp dụng các hình thức, biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất
	

	III
	Quyết định, chỉ thị của thủ tướng
	
	

	1 
	Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020
	Nêu rõ việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, trong đó có sự tham gia của cộng đồng vào vận hành, bảo dưỡng, quản lý và kinh doanh các công trình, dịch vụ cấp nước sạch nông thôn; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

	

	2 
	Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
	Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% cho các thôn, bản có từ 50% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số trở lên; hỗ trợ 50% đối với các thôn, bản có từ 20% đến dưới 50% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương khi xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào phải bảo đảm tính bền vững và hiệu quả.
	

	3 
	Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. 
	Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
	

	4 
	Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ quyết định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
	Quyết định này quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch (bao gồm dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp) và quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch theo hệ thống tập trung, phục vụ cho sinh hoạt và các mục đích khác của cộng đồng dân cư nông thôn.

	

	5 
	Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025
	Với mục tiêu huy động và tập trung các nguồn lực cho hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân từ 30% năm 2009 xuống dưới 15% vào năm 2025.

	

	6 
	Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”
	Với mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trong đó ưu tiên khai thác nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế tư nhân để giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư.

	

	7 
	Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 về điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
	Mục tiêu của điều chỉnh định hướng là từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hệ thống thoát nước theo từng giai đoạn; Phát triển hệ thống thoát nước ổn định và đồng bộ bao gồm xây dựng mạng lưới thu gom, chuyển tải và nhà máy xử lý nước thải theo từng giai đoạn, phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, phát huy tối đa công suất thiết kế các nhà máy xử lý nước thải bảo đảm hiệu quả quản lý và đầu tư xây dựng; Tăng tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống thoát nước được vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ.
	

	8 
	Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
	Mục tiêu của Định hướng nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể có tính đến biến đổi khí hậu nhằm cấp nước ổn định, chất lượng bảo đảm, dịch vụ tốt đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng nước theo từng giai đoạn.
	

	9 
	Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025
	Mục tiêu của Chương trình thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.



	

	10 
	Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
	Theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được phê duyệt, trong đó tại Mục tiêu 6.1 (Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người), giao Bộ Xây dựng xây dựng Luật Cấp nước và các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật.

	

	11 
	Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020
	Quyết định này thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó các doanh nghiệp cấp nước nằm trong danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước dùng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục III).

	

	12 
	Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn. 
	Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong Đề án này, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì Nghiên cứu xây dựng Luật Cấp, Thoát nước.
	

	13 
	Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022
	Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	

	14 
	Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 về Phê duyệt chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Quy định về cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý nước thải tại khu vực nông thôn. Quy định trách nhiệm Bộ xây dựng chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu nhất cư tập trung; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn
	

	15 
	Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi
	Quy định về những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, nhà nước nắm giữ 100%,  trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong các lĩnh vực Khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch đô thị, nông thôn
	

	16 
	Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025
	Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Danh mục sắp xếp các công ty quản lý cấp nước, thoát nước theo phụ lục kèm theo Quyết định
	

	17 
	Quyết định số 294/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030
	Đề xuất một số chỉ tiêu liên quan đến Cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trong nội dung quy hoạch
	

	18 
	Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
	Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
	

	19 
	Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục. 
	Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch an toàn, liên tục cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chủ động ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

	

	IV
	Thông tư
	
	

	1 
	Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
	Thông tư hướng dẫn một số nội dụng cụ thể về chất lượng nước sạch, quy trình tham gia ý kiến và giám sát của cộng đồng, quy hoạch cấp nước, lựa chọn đơn vị cấp nước, xác định vùng phục vụ cấp nước và ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, đấu nối, hợp đồng dịch vụ cấp nước, kiểm định thiết bị đo đếm nước và các vấn đề liên quan khác của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

	

	2 
	Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn. 

	Thông tư đã nhấn mạnh “cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định”. Đây là một nội dung khá tiên tiến và đặc trưng cho ngành cấp nước đô thị Việt Nam: cấp nước an toàn không chỉ nhằm mục tiêu về chất lượng nước mà còn đảm bảo các chất lượng dịch vụ khác như áp lực và tính liên tục. Các hoạt động bảo đảm cấp nước có mục đích “nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách hàng sử dụng nước”. Bảo đảm cấp nước an toàn cũng được gắn liền với tiết kiệm tài nguyên và chống thất thoát nước.
	

	3 
	Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
	Thông tư hướng dẫn một số nội dụng cụ thể về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước, quản lý bùn thải bể tự hoại, quản lý sử dụng nước thải sau xử lý, mẫu hợp đồng quản lý, vận hành và hợp đồng dịch vụ thoát nước.

	

	4 
	Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt 
	Thông tư này quy định về khung giá nước sạch sinh hoạt; nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt (bao gồm cả nước sạch cung cấp chung cho mục đích sinh hoạt và cho mục đích khác). Một số điểm mới so với Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 và Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 đó là: Bổ sung mới 2 khoản mục là Chi phí tài chính và Chi phí đảm bảo cấp nước an toàn; Nội dung chi phí sản xuất nước sạch không phân biệt cho khu vực đô thị hay nông thôn; Lợi nhuận định mức là giá trị tuyệt đối thay cho tỷ lệ tối thiểu 5% như trước đây. Cụ thể, đơn vị cấp nước chỉ cấp nước khu vực đô thị hoặc khu vực nông thôn thì lợi nhuận tối đa tối đa 1.300 đ/m3, cấp nước đồng thời cho cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn tối đa 1.500 đ/m3 (nội dung này đảm bảo lợi nhuận cho một số hệ thống cấp nước có công suất nhỏ; khuyến khích các đơn vị cấp nước đô thị mở rộng mạng cấp nước cho khu vực nông thôn).
	

	5 
	Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	Thông tư này hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là dịch vụ thoát nước) cho các loại hệ thống thoát nước để làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước áp dụng tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu dân cư nông thôn tập trung.

	

	6 
	Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

	Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về công trình thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung bao gồm các yêu cầu phải đáp ứng trong hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành công trình.

	

	7 
	Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn. 
	Thông tư này hướng dẫn về: (1) Quy trình xây dựng, phê duyệt, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp tỉnh và kế hoạch cấp nước an toàn công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có công suất từ 100m3/ngày đêm trở lên; (2) Việc thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình khu vực nông thôn.

	

	8 
	Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021.
	Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước.
	

	9 
	Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt’ Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ y tế về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
	Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt
	

	10 
	Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

	- Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là tài sản cố định (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch) do Nhà nước đầu tư, quản lý giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2022/NĐ-CP). 
- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch giao cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì việc quản lý, trích khấu hao thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng cho doanh nghiệp; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
	

	11 
	Thông tư số 01/2026/TT-BXD ngày 01/02/2016  của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
	Ban hành QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình cấp nước; QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thoát nước 
	

	12 
	Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.
	Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng vận hành nhằm bảo đảm cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho đô thị và khu công nghiệp. 
	

	13 
	Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho nhà và công trình
	Quy định về Cấp nước chữa cháy:
-  Cấp nước chữa cháy ngoài nhà: an toàn cháy với cấp nước ngoài nhà, an toàn cháy đối với lưu lượng chữa cháy ngoài nhà; số đám cháy đồng thời;  an toàn cháy đối với mạng lưới đường ống và công trình xây dựng; yêu cầu với bồn, bể trữ nước, điểm lấy nước bên ngoài nhà
- Hệ thống họng nước chữa cháy ngoài nhà: Quy định về vị trí đặt, khoảng cách, lưu lượng, áp lực
- Trạm bơm cấp nước chữa cháy: Quy định về máy bơm cấp nước chữa cháy trong Trạm bơm thuộc nhà máy xử lý nước
	

	14 
	Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường ngày  25/10/2013 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường 
	Ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong đó có QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
	

	15 
	Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường ngày  09/9/2016 về Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
	Xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và hoạt động trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác của nguồn nước.
	

	16 
	Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Quy định về xây dựng  đường ống cấp nước, thoát nước trong hành lang bảo vệ đường bộ 
	

	17 
	Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước
	Thông tư này quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển) thuộc một trong các trường hợp phải có giấy phép sau đây: Công trình khai thác nước mặt quy mô trên 0,1 m3.giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100 m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác.trên 100 m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác. Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm,  Quy định với công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác
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	Các khó khăn, vướng mắc
	Ghi chú

	I
	Luật
	
	

	1 
	Luật quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
	- Quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Nội dung của các quy hoạch trong các quy hoạch này không đủ điều kiện để  xác định, lập dự án đầu tư xây dựng; ngoài ra việc điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có quy trình thủ tục hành chính và thời gian thực hiện kéo dài, khó khăn điều chỉnh quy hoạch thoát nước.
- Công tác điều tra cơ bản về cấp nước sạch nông thôn chưa được thực hiện bài bản, không cung cấp được thông tin, số liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý nhà nước. Quy hoạch cấp nước nông thôn (hiện nay theo Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 là phương án phát triển mạng lưới cấp nước) ở một số địa phương chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời, thiếu sự kết nối giữa cấp nước đô thị và nông thôn, chưa quan tâm đến yếu tố ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.
	Đa số các địa phương từ đô thị loại 1,2,3 có nhu cầu triển khai dự án

	2 
	Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012
	- Luật Tài nguyên nước đã quy định một chương cho công tác bảo vệ tài nguyên nước. Các quy định được đưa ra nhằm phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt. Tuy nhiên, các quy định về bảo vệ công trình khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch chưa được quy định trong văn bản Luật.
	Thiếu khoảng trống pháp luật

	3 
	Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
	- Luật Đất đai 2013/Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với đất xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị) là đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. Tuy nhiên, chưa có quy định miễn thuế cho công trình thoát nước.
	

	4 
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014 ngày 26/11/2014 và 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 
	- Theo quy định Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014 ngày 26/11/2014, các doanh nghiệp cấp nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn không thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ, trừ trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các công ty cổ phần nhà nước trong lĩnh vực cấp nước không được nhà nước đầu tư bổ sung vốn (Điều 16 Luật này và khoản 5 Điều 1 NĐ 32/2018/NĐ-CP). Ngoài ra, Luật quy định việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, theo đó việc mua lại một phần hay toàn bộ doanh nghiệp cấp nước chỉ được thực hiện trong trường hợp nhà nước thực hiện tái cơ cấu kinh tế (Điều 19). Quy định này làm hạn chế nguồn lực đầu tư của nhà nước trong việc đầu tư, mở rộng vùng phục vụ cấp nước nhằm đảm bảo an sinh, an toàn cấp nước cho người dân.
	

	5 
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 
	- Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, ngoài ra dịch vụ cấp nước đô thị không phải là dịch vụ, sản phẩm công ích theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (chỉ có dịch vụ cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo hình thức đặt hàng).Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản pháp luật quy định về hình thức, điều kiện kinh doanh đối với nước sạch.
- Theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (hướng dẫn Luật Đầu tư), nước sạch không còn quy định là sản phẩm dịch vụ công ích (trừ vùng sâu, xa..), vì vậy ngân sách nhà nước không đầu tư cho nước sạch gây khó khăn cho phát triển cấp nước khi doanh nghiệp cấp nước có vốn nhà nước phải tiếp tục đầu tư phát triển cấp nước. 
- Hiện nay căn cứ theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trong đó, Phụ lục 2 quy định “Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung” thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng; tuy nhiên nếu xác định dịch vụ xử lý nước thải là dịch vụ môi trường thì theo biểu 01 Phụ lục 1 quy định có thể thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ là nguyên nhân gây bất cập trong triển khai thực hiện, đồng thời dự toán được lập, giao theo niên độ ngân sách hàng năm nên việc đầu tư, cải tạo HTTN duy trì phát sinh do sự cố thiên tai không được xử lsy thực hiện kịp thời ảnh hưởng đến tính bền vững của hoạt động thoát nước.
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	Luật đầu tư theo đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020
	- Điều 69 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP quy định tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia vào dự án PPP không được vượt quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. Sự tham gia vốn của Nhà nước có mục đích hỗ trợ và đảm bảo sự thành công của dự án. Tuy nhiên, quy định này lại hạn chế sự hỗ trợ cần thiết từ Nhà nước đối với nhà đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận thấp với điều kiện triển khai dự án chưa hấp dẫn như đầu tư phát triển và quản lý hệ thống thoát nước cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.; Hơn nữa, các Điều 79, 80, 81 và 82 của Luật Đầu tư PPP quy định về ưu đãi và bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư dự án PPP nhưng lại không bao gồm nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán của Nhà nước, điều này có thể khiến nhà đầu tư không muốn đầu tư vào lĩnh vực thoát nước do e ngại rủi ro.
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	Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	- Luật Đầu tư công 2019 cũng quy định về việc lập KHĐTC hàng năm và KHĐTC trung hạn (5 năm). Quy định của các luật này cố định và giới hạn mức ngân sách chi cho đầu tư phát triển thoát nước cũng như danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách, điều này có thể sẽ không thể kịp thời giải quyết nhu cầu đầu tư nếu áp dụng hình thức đầu tư công
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	Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012
	Dịch vụ công ích do Nhà nước định giá. Giá nước sạch sinh hoạt: Nhà nước định khung giá và mức giá cụ thể. Như vậy, theo quy định của Luật Giá năm 2012 (điểm c khoản 3 Điều 19), Nhà nước chỉ định giá đối với giá nước sinh hoạt theo hình thức định khung giá và mức giá cụ thể, không quản lý giá đối với các giá dịch vụ khác của hoạt động cấp nước như giá bán buôn nước và giá nước sạch cho các đối tượng ngoài sinh hoạt và công cộng. Giá nước sạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (hoặc phê duyệt) sau khi được Sở Tài chính thẩm định; điều này dẫn đến giá nước chịu áp lực nhiều từ hội đồng nhân dân và ảnh hưởng bởi mục đích “an sinh xã hội”, vì thế, nhiều khoản mục, chi phí sẽ bị cắt giảm, làm doanh nghiệp khó khăn trong việc đảm bảo lợi nhuận cũng như tái đầu tư phát triển cấp nước.
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	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	- Luật có quy định các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật, đặc biệt tại Điều 127 (“Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần”), Cổ đông có quyền sử dụng cổ phần của mình để trả nợ, đem tặng,... Tuy nhiên do cấp nước liên quan đến cuộc sống của người dân, công trình cấp nước không thể ngừng hoạt động cho dù doanh nghiệp bị phá sản, công trình bị chuyển nhượng. Vì vậy, để bảo đảm việc cấp nước liên tục, quyền lực nhà nước phải được quy định cụ thể trong việc chuyển nhượng, mua bán quyền sở hữu, quyền sử dụng hay thuê quản lý vận hành công trình cấp nước.
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	Luật quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017
	- Luật Quản lý nợ công 2017 đưa ra quy định về nguồn vốn vay phát triển đô thị đi kèm với quy định khả năng vay nợ của cơ quan địa phương. Do đó mức vay cho đầu tư phát triển đô thị bao gồm lĩnh vực thoát nước cũng bị giới hạn theo từng trường hợp.
- Luật Quản lý nợ công (Điều 41) về đối tượng được bảo lãnh của Chính phủ) không quy định chính quyền địa phương là đối tượng được bảo lãnh của Chính phủ. Điều này không cho phép bảo lãnh thanh toán từ chính quyền trung ương cho chính quyền địa phương trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được các khoản thanh toán dịch vụ theo hợp đồng PPP. 
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	Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015
	Luật ngân sách nhà nước 2015 đưa ra các yêu cầu lập lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch tài chính 5 năm tuy nhiên không có quy định về việc ưu tiên phân bổ nguồn vốn để thực hiện các khoản thanh toán của Nhà nước cho nhà đầu tư tư nhân.   
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	(Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 5 Nghị định 32/2018/NĐ-CP). 
	- Khó khăn trong việc bàn giao tài sản: Việc bàn giao các tài sản nhà nước cho Công ty CP quản lý không thể ghi tăng vốn chủ sở hữu nhà nước tại Công ty hoặc không thể bàn giao cho công ty 100% vốn tư nhân. Vì vậy, đề nghị có hướng dẫn cụ thể về nội dung vướng mắc liên quan đến chính sách (Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP). 
	

	II
	Nghị định của chính phủ
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	Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
	- Quy định về thỏa thuận dịch vụ cấp nước theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP hầu như chưa được thực hiện, chưa gắn được trách nhiệm của UBND các cấp để bảo vệ quyền lợi của người dân trong lĩnh vực cấp nước, cũng như quyền được huy động, sử dụng công trình cấp nước khi xảy ra những sự cố nghiêm trọng.
- Về giá nước: Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền quy định khung và giá nước sinh hoạt (Điều 54), trong đó Bộ Tài chính ban hành khung giá đối với nước sạch sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định giá nước sinh hoạt cụ thể; giá sản phẩm, dịch vụ công ích được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch. Với quy định này, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quy định giá nước sinh hoạt cụ thể là phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012. Quy định trên của Nghị định số 117/2013/NĐ-CP phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012. Tuy nhiên, trên thực tế, có những địa phương hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá bán buôn nước sạch, hoặc có những tỉnh, nhà đầu tư báo cáo UBND về phương án giá bán buôn nước sạch để UBND cấp tỉnh tham khảo khi quyết định giá nước sinh hoạt. Quy định này chưa phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012.
- Một số quy định của Nghị định 117/2007/NĐ-CP gây khó khăn, khiếu kiện và thắc mắc trong Nhân dân khi triển khai đầu tư công trình cấp nước tập trung nông thôn. Tại khoản 3 Điều 42 quy định đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với các khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ đo nước. Tuy nhiên, phần lớn các công trình cấp nước nông thôn được đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đều yêu cầu sự tham gia đóng góp của người dân từ 10-40% tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhưng thực tế, người dân chưa tham gia đóng góp do thiếu chế tài ràng buộc sự cam kết của người dân, dẫn đến việc huy động vốn dân đóng góp gặp nhiều khó khăn, công trình chậm quyết toán hoàn thành.
- Đối với lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, theo quy định tại Điều 60 Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Chính phủ giao 02 Bộ ngành quản lý nhà nước về ngành cấp nước, trong đó giao Bộ Xây dựng quản lý cấp nước khu vực đô thị, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông thôn, Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sức khỏe cộng đồng, ban hành quy chuẩn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn nước sạch trên phạm vi toàn quốc,... Việc quản lý và cung cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn dẫn đến sự chồng lấn trong quản lý cấp nước đặc biệt với địa bàn giáp ranh giữa đô thị và nông thôn, địa bàn trước kia là nông thôn, trong quá trình đô thị hóa lại chuyển thành khu vực đô thị,..., giảm tính đồng bộ, chưa đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành và đơn vị cấp nước đô thị, đơn vị cấp nước nông thôn; chưa thống nhất quản lý cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn.
- Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP về “Tạm ngừng, ngừng dịch vụ cấp nước”: có trường hợp khách hàng sử dụng nước lấy lý do khó khăn mà chậm nộp tiền nước; có trường hợp công ty quyết định ngưng dịch vụ cấp nước với khách hàng không thanh toán cấp nước 10 tuần sau kể từ thời điểm khách hàng không thanh toán. Khi khách hàng không có lý do chính đáng thì đến lúc công ty cấp nước ngưng dịch vụ cấp nước thì chi phí lên đến trăm triệu đồng. Khi công ty khởi kiện ra tòa thì khách hàng là những công ty đã tiến hành thanh lý tài sản thì công ty cấp nước không thể thu hồi được tiền nước => Công ty cấp nước phải chịu chi phí mất tiền.
- Vùng phục vụ cấp nước: Tại các địa phương có nhiều đơn vị cấp nước, trong quá trình triển khai mở rộng mạng lưới, có nhiều địa bàn trùng nhau, chồng chéo trong phân vùng cấp nước. Các Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn được xác định vùng cấp nước thường theo ranh giới hành chính xã, thị trấn nhưng chỉ cấp được một phần trong ranh giới hành chính xã, thị trấn đó. Nhiều đơn vị được giao quản lý công trình cấp nước không thể mở rộng công trình để cấp nước cho người dân có nhu cầu vì thiếu vốn; các đơn vị cấp nước khác có thể đầu tư cấp nước cho người dân nhưng khó khăn vì liên quan đến vùng cấp nước.
- Vùng phục vụ cấp nước xác định như thế nào? Vùng Phục vụ cấp nước phải xác định từ khâu quy hoạch. “Vùng thoát nước” và “Phân vùng thoát nước” khác với “Lưu vực thoát nước” như thế nào? Cơ sở nào để xác định các khu vực trên.
- Về quản lý, vận hành các công trình, mạng lưới cấp nước: Tại Điều 7 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định: ”Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phải bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống cấp nước có liên quan và được cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước ở địa phương xem xét, thống nhất bằng văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Tuy nhiên, tại khoản 9 Điều 12 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy định ”Công trình thiết yếu được chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công, phải di chuyển kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền mà không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển; chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng công trình thiết yếu chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc xây dựng, di chuyển công trình thiết yếu”. Quy định này gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị cấp nước, do hiện nay việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông được đầu tư rất nhiều kể cả khu vực đô thị và nông thôn (nhất là khi đang triển khai xây dựng nông thôn mới). Các đơn vị cấp nước phải bỏ chi phí xây dựng mới, di chuyển các công trình cấp nước đi cùng các tuyến đường bộ được nâng cấp, cải tạo khi có yêu cầu. 
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	Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 và Thông tư 13/2018/TT-BXD
	- Việc áp dụng các nguyên tắc định giá dịch vụ thoát nước theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP và Thông tư 13/2018/TT-BXD cho các dự án PPP sẽ đối mặt với những vấn đề như: quy định mức trần tỷ lệ lợi nhuận định mức là 5% giá thành dịch vụ trong công thức định giá dịch vụ thoát nước là khá thấp và không phù hợp để áp dụng cho mô hình đầu tư PPP; Công thức định giá dịch vụ thoát nước chưa bao gồm yếu tố chi phí huy động vốn – yếu tố rất quan trọng trong bài toán kinh doanh của các dự án PPP; Chưa có hướng dẫn về bù đắp giá thoát nước cho khối tư nhân trong dự án PPP.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng quản lý vận hành không đủ dài (thông thường là 5 năm), gây khó khăn cho việc thu hồi vốn đầu tư và sinh lời trong trường hợp thực hiện hình thức quản lý vận hành có cả đầu tư, do đó không khuyến khích được các đơn vị tư nhân tham gia đầu tư một cách bài bản và lâu dài trong khi đó Luật PPP 2020 quy định thời hạn hợp đồng do các bên thỏa thuận căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
- Việc thiết lập giá dịch vụ thoát nước chưa được hướng dẫn chi tiết và đồng bộ tại các văn bản pháp luật từ cấp trung ương. Ngoài ra, việc thực thi ở địa phương cũng chưa được quan tâm nên có rất nhiều địa phương chưa thực hiện công tác này.
- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải, quy định: Sở Xây dựng tổ chức lập giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ thoát nước (đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước) trình Sở Tài chính thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Quy định này không phù hợp với thực tế, gây khó khăn trong quá trình thực hiện, vì Sở Xây dựng không phải là chủ đầu tư hay đơn vị quản lý trực tiếp công trình, thiếu các thông tin để tổ chức lập giá dịch vụ. 
	Đa phần các địa phương có vướng mắc

	3 
	Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Trong quá trình đầu tư mạng đường ống cấp nước, đơn vị cấp nước phải cam đoan tự chịu trách nhiệm di dời hay sửa chữa đường ống nước khi đầu tư, cải tạo hay mở rộng các tuyến giao thông kể cả trường hợp không có trong quy hoạch giao thông. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình hạ tầng dọc theo các tuyến giao thông phải tự di dời toàn bộ tuyến ống, không đòi hỏi bồi hoàn khi ngành đường bộ có nhu cầu di dời. Đây cũng là vấn đề bất cập, khó khăn cho cho các đơn vị cấp nước trong bảo đảm hiệu quả đầu tư và quá trình vận hành hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước khi phải bắt buộc di dời tuyến ống.
	

	4 
	Nghị định 98/2019/NĐ-CP; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung Nghị định 25/2020/NĐ-CP
	- Quy định về lựa chọn đơn vị cấp nước để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch trên địa bàn được tiến hành theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương (tại Nghị định 98/2019/NĐ-CP), tuy nhiên thực hiện theo quy định của pháp luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, nghị định số 31/2021/NĐ-CP (có sửa đổi một số nội dung Nghị định 25/2020/NĐ-CP) thì “căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn đánh giá, tổ chức thực hiện đấu thầu đối với việc lựa chọn đơn vị cấp nước, dẫn đến địa phương còn lúng túng khi thực hiện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án cấp nước.
	

	5 
	Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
	Ngân sách nhà nước đầu tư hệ thống cấp nước cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, khi hoàn thành và bàn giao cho các đơn vị cấp nước là doanh nghiệp cổ phần theo phân vùng, thì không phù hợp theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. Nếu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư rồi bàn giao cho các đơn vị cấp nước và tính vào chi phí cho các đơn vị cấp nước (gia tăng vốn sở hữu của đơn vị) thì các đơn vị cấp nước không tiếp nhận tài sản của các tuyến ống cấp nước này.
	

	III
	Thông tư
	
	

	1 
	Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
	- Thông tư 13/2018/TT-NHNN hướng dẫn phương pháp định giá cho dịch vụ thoát nước có chi phí chung, một số đơn vị cho rằng xác định Chi phí chung cho Chi phí khác thì như thế gây bất cập trong sử dụng không đủ chi phí.
- Điều 3, Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn xác định giá dịch vụ thoát nước nhân thêm hệ số K. Tuy nhiên thực tế hiện nay không đủ điều kiện xác định theo hàm lượng chất gây ô nhiễm của nước thải theo từng đối tượng xả thải.
	

	2 
	Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt’; Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ y tế về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
	- Hiện nay, nhiều địa phương chưa ban hành được quy chuẩn áp dụng cho địa phương theo quy định mới tại Quy chuẩn QCVN 01:2018/BYT về chất lượng nước ăn uống; việc này sẽ hạn chế công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước của cơ quan quản lý địa phương.
- Các thông số nhóm B phải theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và cơ sở cấp nước đang phân tích theo thông số, tần suất QCVN 01-1:2018/BYT, việc duy trì phân tích gây khó khăn về kinh phí cho cơ sở cấp nước quy mô nhỏ khu vực nông thôn. Kinh phí để thực hiện quản lý chất lượng nước theo quy chuẩn địa phương thường cao, các đơn vị cấp nước lại không thu được phí sử dụng nên không thực hiện kiểm định chất lượng nước theo quy định.
- Tiêu chuẩn dùng nước cho ăn uống sinh hoạt và các nhu cầu khác tại TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng hiện nay không còn phù hợp, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, do hiện nay nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân đã tăng lên đáng kể.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và địa phương hiện nay chỉ có Quy định chất lượng nước đối với cấp nước tập trung, không có các nội dung về cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình. Trong khi Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn (QĐ 4826/ QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/ 2018) vẫn có hướng dẫn đánh giá đối với cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình, vì vậy, hiện tại việc áp dụng quy chuẩn đối với cấp nước tập trung cho cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình rất bất lợi.
	

	3 
	Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường ngày  09/9/2016 về Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
	Điều 5 khoản 1 Thông tư 24/2016/TT-BTNMT Bộ TN&MT công bố về vùng bảo vệ khu vực lấy nước. Công ty có văn bản đề nghị Chính quyền địa phương có văn bản hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ thực hiện. Nếu không thì khi công ty bị kiểm tra thì chắc chắn công ty sẽ bị lỗi. Về vấn đề này chỉ có chính quyền địa phương mới có thể làm được, nên Công ty đề nghị nếu được thì trong Luật Cấp, Thoát nước cũng có sự ràng buộc cụ thể hơn trách nhiệm của các bên.
	

	4 
	Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước
	Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác dưới đất, một số nơi đang khai thác nước ngầm thì chuyển qua khai thác nước mặt. Tuy nhiên thông tư 17/2021/TT-BTNMT của BTNMT, nếu như giếng khoan đang khai thác sử dụng thì phải lắp đặt quan trắc tự động nhưng khi Công ty chuyển sang giếng khoan tự động rồi thì không lắp đặt quan trắc tự động thì phải tráng mặt giếng, đề nghị xem xét lại vì có những giếng khoan tốn hàng trăm triệu đến hàng tỷ, một số giếng khoan chống hạn mặn nếu bây giờ không khai thác thì phải lấp lại mất số tiền rất lớn, liệu có cách nào giữ lại giếng này được không? Có thể sử dụng phương án tráng lấp tạm để khi có nhu cầu vẫn có thể sử dụng.

	

	5 
	Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt 
	- Giá bán nước sạch được quy định đối với nước đủ điều kiện là nước sạch theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Trên thực tế, đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn nhiều tỉnh, hầu hết đều chưa đảm bảo quy trình, quy định về nước sạch, chỉ có thể coi là nước hợp vệ sinh; tuy nhiên, lại chưa có quy định về giá bán hay chính sách về giá đối với loại nước này (nước hợp vệ sinh). Điều này dẫn đến những khó khăn cho cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu ban hành giá nước sạch nông thôn.
- Tại nhiều địa phương, việc tính toán giá nước tại khu vực nông thôn (dân cư không tập trung, xa nguồn cấp nước) với nguyên tắc tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận theo Thông tư số 44/2021/TT-BTC dẫn tới giá nước rất cao, giá nước vượt khung giá do Bộ Tài chính ban hành, người dân sẽ không có đủ điều kiện kinh tế để chi trả tiền sử dụng nước sạch
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	STT
	Nội dung chính theo Đề cương báo cáo/ 
	Tổng hợp tóm tắt nội dung báo cáo của các tỉnh, thành phố (theo Đề cương báo cáo tại Công văn số 992/BXD-HTKT ngày 17/3/2023 của Bộ Xây dựng), Đánh giá và phân tích các vấn đề/ 

	I
	Tổng hợp đánh giá kết quả đạt được
	 

	1.1
	Về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn
	 

	1.1.1
	Cơ sở dữ liệu quản lý hiện trạng, vận hành  và bảo trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải chung trên toàn tỉnh/thành phố
	- Có lưu trữ nhưng phân tán ở các đơn vị, thiếu đầy đủ và chưa đồng bộ, chưa áp dụng công nghệ thông tin; tài liệu lưu trữ chủ yếu là bản cứng (một phần kèm file điện tử) của quy hoạch, dự án đầu tư, hồ sơ hoàn công, số liệu hiện trạng và quản lý vận hành.
- 5/55 tỉnh đã và đang xây dựng hệ thống quan trắc truyền số liệu tự động nước thải, ứng dụng phần mềm quản lý để phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đắc Lắc.
- Có số ít (Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Lâm Đồng, Nam Định) đang khảo sát, số hóa bản đồ HTTN và XLNT, phục vụ công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng và quản lý quy hoạch; sẽ tích hợp vào hệ thống CSDL chung (gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Nam Định). Riêng TP. Hà Nội đã có quyết định số 4098/2021 phê duyệt chương trình chuyển đổi số TP. Hà Nội đến 2025 với nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của Thành phố trên cơ sở vừa cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản lý và dự báo vừa khai thác trực tiếp để xây dựng các ứng dụng mới. Đây là cơ sở hướng tới  thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển thành phố thông minh. Quảng Ninh có Quyết định 3142/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về xây dựng hệ thống quản lý thông minh, Sở Xây dựng đang triển khai hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng.

	1.1.2
	Về quy định quản lý hoạt động thoát nước tại địa phương
	- 39/56 tỉnh/ TP đã ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải theo Điều 46 Nghị định 80/2014/NĐ-CP

	1.1.3
	Về triển khai thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước
	Có số ít địa phương (Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Thái Bình) ban hành định hướng, kế hoạch thực hiện Định hướng của Chính phủ 589/QĐ-TTg hoặc ban hành định hướng phát triển HTKT (thành phố Quy Nhơn), phát triển thoát nước (Điện Biên)

	2.1.4
	Về quy hoạch thoát nước (chuyên ngành) và quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung
	Hiện có 21/55 tỉnh đã có quy hoạch chuyên ngành, trong đó 5 TP trực thuộc trung ương (Tp HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế) đã lập QH chuyên ngành thoát nước tầm nhìn đến 2050 và đang thực hiện điều chỉnh theo Quy hoạch chung. Trong số 15 đô thị còn lại thì có 7 đô thị loại 1, 8 đô thị loại 2 và 1 đô thị loại 3 đã lập Quy hoạch thoát nước. Quy hoạch thoát nước chuyên ngành của một số thành phố khác đã lập và duyệt do được tài trợ vốn ODA (Yên Bái, Nam Định, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phan Rang, Sóc Trăng). Các địa phương khác cơ bản có quy hoạch thoát nước nhưng là một nội dung trong Quy hoạch chung xây dựng

	2.2.
	Về thực trạng mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải (thực trạng đường ống, cống, kênh mương, hồ điều hoà,…)
	 

	2.2.1
	Loại hệ thống thoát nước
	 

	 
	Có hệ thống thoát nước riêng
	Có số ít TP của tỉnh đã xây dựng HTTN riêng (chưa bao phủ toàn TP gồm Sơn La, Lạng Sơn, Hoà Bình,  Bình Phước, Sóc Trăng, Trà Vinh), đều được đầu tư bằng nguồn vốn ODA song phương

	 
	Hệ thống thoát nước nửa riêng/ HT chung
	Có 8/55 tỉnh đã xây dựng HTTN nửa riêng kết hợp cải tạo đồng bộ HTTN chung của thành phố, đều sử dụng vốn vay thương mại, phần lớn từ WB, ADB, Nhật Bản

	2.2.2
	Mạng lưới cống thoát nước chung/ nước mưa
	Hầu hết các tỉnh/ thành phố sử dụng cống chung thoát nước trừ một số khu vực tại các TP nêu trên phát triển MLTN riêng. Mạng lưới thoát nước chung của các tỉnh được xây dựng từng bước theo sự phát triển đô thị, qua nhiều thời kỳ, công suất nhỏ nên còn xảy ra ngập lụt thường xuyên, thậm chí đối với các trận mưa/ triều cường theo quy chuẩn. có nhu cầu cải tạo nâng công suất rất lớn. Hiện nay, chỉ có một số tỉnh/ TP đã có MLTN có tính hệ thống, bao gồm các công trình đầu mối (trạm bơm nước mưa, hồ điều hoà), kênh/ cống cấp 1, 2 đã được xây dựng, cải tạo đồng bộ trong lưu  thoát nước, nhìn chung hầu hết chưa hoàn chỉnh. Các tỉnh này cơ bản là những tỉnh có sử dụng vốn đầu tư ODA.
(số liệu thống kê khối lượng công trình của MLTN xem trong phụ lục đính kèm)

	2.2.3
	Mạng lưới thoát nước thải
	Hiện có 39 đô thị/55 tỉnh đã đầu tư HTTN thải. Quy mô MLTN thải còn nhỏ, chưa bao phủ toàn bộ từng đô thị, tổng chiều dài bao phủ cống thu gom nước thải thấp, tỉnh Quảng Bình báo cáo tỷ lệ đấu nối là 30%, Quảng Ninh là 40% và TP Quy Nhơn báo cáo là 52%, cao so với cả nước

	2.3.
	Về thực trạng vận hành nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT), (số lượng, quy mô công suất)
	- XLNT sinh hoạt: hiện nay có 17 đô thị cấp II/ tổng số 32 đô thị cấp II trở lên đã có NMXLNT, chiếm tỷ lệ 53%; có 1 đô thị cấp IV/ tổng số 9 đô thị cấp IV trở lên (đến cấp III) đã có NMXLNT, chiếm tỷ lệ 11%. Tổng công suất vận hành của các NMXLNT sinh hoạt là 1.327.045m3/ngày, đạt khoảng 85,76% công suất thiết kế. 
- Tỷ lệ tái sử dụng nước thải sau khi xử lý không được báo cáo. Đánh giá thực tế hiện nay là thấp hơn so với Định hướng phát triển thoát nước đô thị tại Quyết định 589/QĐ-TTg (mục tiêu đến năm 2025 đạt 20-30%).
- Tổng công suất vận hành của các NMXLNT khu công nghiệp hiện có là 171.873 m3/ngày, đạt 49,3% công suất thiết kế. 
- Khu vực nông thôn cơ bản chưa có xử lý nước thải tập trung, một số ít (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng) được xử lý phi tập trung.

	2.4.
	Về kết quả triển khai thực hiện phát triển thoát nước và xử lý nước thải theo định hướng, kế hoạch, quy hoạch tại địa phương
	 

	2.4.1
	Về kế hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống thoát nước của địa phương
	- Tất cả các Thành phố thuộc Trung ương đã lập QH chuyên ngành thoát nước riêng (gồm QH thoát nước mưa và nước thải). Tất cả các tỉnh/ Tp còn lại đã lập QH chung xây dựng theo Luật QH đô thị và hiện nay một số địa phương đã/ đang lập QH chung theo Luật QH, trong đó đã có nội dung về QH thoát nước. Tuy nhiên, nội dung QH thoát nước lồng ghép trong QH chung không đầy đủ thông tin các hạng mục công trình cụ thể để lập các dự án đầu tư như các QH chuyên ngành riêng, đồng thời hầu hết không có lộ trình đầu tư theo thời kỳ quy hoạch chung.
- Có 23 tỉnh/thành phố đã xây dựng kế hoạch/lộ trình đầu tư hàng năm về xây dựng hệ thống thoát nước, chống ngập, xử lý nước thải đô thị, chiếm 41,8% số tỉnh/ TP. Trong đó 11 tỉnh lập kế hoạch/lộ trình đầu tư đến năm 2050, 9 tỉnh lập kế hoạch đến năm 2030, 3 tỉnh triển khai theo quy hoạch vùng tỉnh và quy hoạch đô thị được duyệt. Quảng Ngãi và Vĩnh Long báo cáo có xây dựng kế hoạch nhưng khó khăn về nguồn vốn.

	2.4.2
	Về triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình thoát nước và xử lý nước thải (quy mô, số lượng, loại hình dự án, quản lý vận hành)
	- Đến nay, tổng số dự án đầu tư xây dựng có hạng mục thoát nước đô thị là 121, trong đó một số tỉnh đã thực hiện nhiều dự án và đầu tư liên tục trong 10 năm qua và có kế hoạch/lộ trình đầu tư như Hà Nội (Kế hoạch 312 đến 2025), TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2020-2030 và 2030-2045), Bắc Giang (2020-2030), Nghệ An (đến 2040),  Bình Thuận (đến 2024), Quảng Nam (đến 2025), Lâm Đồng (đến 2025), Long An (đến 2030). 9 tỉnh/thành phố như Hà Nội,  Cần Thơ, Huế, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình có nêu sẽ sử dụng nguồn vốn ODA (JICA, WB, ADB, Bỉ) cho một số dự án, kêu gọi xã hội hóa và vốn đầu tư cho các dự án khác. Tuy nhiên cho đến nay chưa thấy có vốn đầu tư phát triển mạng lưới thoát nước mưa hay thu gom nước thải, xử lý nước thải từ khối tư nhân, theo hình thức xã hội hoá hay PPP.
- Hầu hết các báo cáo không nêu tổng mức đầu tư cho các dự án phát triển HTKT hoặc dự kiến ngân sách cho kế hoạch/lộ trình đầu tư, có ít tỉnh lập kế hoạch/lộ trình đầu tư cho các dự án thoát nước và xử lý nước thải như Quảng Ninh (4054,73 tỷ đồng cho giai đoạn đến 2030); Yên Bái (402,4 tỷ đồng cho  giai đoạn 2020-2038), Bình Thuận (221,66 tỷ đồng cho 10 dự án đến 2024), Vĩnh Long (5977 tỷ đồng cho 02 dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng BĐKH đến 2035), Hậu Giang (2525 tỷ đồng cho 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải, phát triển đô thị xanh thích ứng BĐKH). 
- Trong số các dự án, số dự án đầu tư riêng về thoát nước (chống ngập và thu gom, xử lý nước thải) là 74 và các dự án khác là hỗn hợp gồm nhiều lĩnh vực như thoát nước, giao thông, thuỷ lợi, phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.
- Hầu hết các báo cáo không nêu tổng vốn đầu tư các dự án thoát nước đã được phê duyệt. Có một số tỉnh/thành phố ghi nhận tổng mức đầu tư như Quảng Ninh (4.054,73 tỷ đồng, trong đố vốn ODA là 3.282,55 tỷ đồng, vốn đối ứng là 772,18 tỷ đồng); Bình Thuận (221,6 tỷ đồng), Vĩnh Long (5.977 tỷ đồng), Hậu Giang (2.525 tỷ đồng). Một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM có đề cập đến tổng mức đầu tư nhưng không nêu con số cụ thể về nguồn vốn đầu tư công, không có số liệu về sử dụng nguồn vốn ODA, ngân sách kêu gọi xã hội hóa. Các nhà đầu tư trong nước chủ yếu quan tâm đầu tư các NMXLNT mà không tham gia phát triển mạng lưới cống thu gom nước thải, đấu nối hộ gia đình.
 - Do các dự án thoát nước là dự án đầu tư công nên Hình thức quản lý dự án hiện nay là theo quy định đối với sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

	2.4.5
	Chính sách hỗ trợ cho người dân để khuyến khích họ đấu nối vào hệ thống thoát nước
	Bắt đầu từ sau năm 2000, chương trình hỗ trợ kỹ thuật của các DA vay vốn WB đã xây dựng phương án hỗ trợ cho người dân, khuyến khích đấu nối bằng các biện pháp truyền thông (IEC), lập quỹ quay vòng bằng vốn của nhà tài trợ nước ngoài hoặc vốn đối ứng trong nước. Các phương án này đến nay khá phổ biến tại các dự án nhất là dự án có nhà tài trợ nước ngoài như tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang,... Một số giải pháp khuyến khích khác cũng được thí điểm trong các dự án nhưng không được nhân rộng, trong đó sử dụng phương án tài trợ trực tiếp một phần   cho các hộ dân như cung cấp vật tư (sửa chữa bể tự hoại ở DA WB Hải Phòng, chi phí ống/ vật liệu xây dựng hoàn trả bên trong hộ dân ở DA WB Đà Nẵng,...), lý do là việc cung cấp vốn công cho người dân vướng mắc pháp lý so với quy định hiện hành. 

	2.5.
	Về năng lực quản lý và quản trị hệ thống thoát nước tại các đô thị và khu dân cư tập trung
	 

	2.5.1
	Đơn vị sở hữu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
	- Đơn vị chủ sở hữu: Chủ sở hữu HTTN đô thị là cấp chủ quản đầu tư - là UBND tỉnh/ thành phố theo quy định trong NĐ80. Cấp chính quyền được uỷ quyền, phân cấp làm chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu gồm có Sở XD, TP trực thuộc tỉnh/ quận/ huyện.  Có 4 tỉnh/thành phố trung ương quản lý (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ) và 2 đô thị loại 1 (Ninh Thuận, Bình Định) giao Sở Xây dựng quản lý và tổ chức thuê đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước, trong đó, Sở Xây dựng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã giao cho Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng) thực hiện. Tại Hà Nội, Trung tâm quản lý HTKT thực hiện toàn bộ công tác quản lý, vận hành, duy trì hệ thống thoát nước đô thị và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, đã tổ chức đấu thầu 14 gói thầu giai đoạn 2019-2024, trong đó có 09 gói thầu duy trì thoát nước và 05 gói thầu quản lý vận hành, đồng thời Trung tâm đã kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ thầu và quy định về thoát nước và xử lý nước thải theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành. Tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm được giao quản lý hệ thống cống cấp 2, 3 (1919,65km/4626,65km cống chung, tương đương 41,5%), hệ thống cống cấp 4 và hèm/nhánh (58,5% hệ thống cống chung) được giao cho UBND các quận/huyện quản lý. 
- 10 tỉnh/thành phố (4 đô thị loại 1: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai; 3 đô thị loại 2: Lào Cai, Bình Thuận, Bến Tre, 2 đô thị loại 3 Quảng Nam, Tây Ninh) giao cho các UBND quận/huyện/thành phố/thị xã. Các đơn vị trực thuộc được các cấp này giao quản lý HTTN, gồm 12 tỉnh giao cho cấp phòng (như Phòng kinh tế hạ tầng, quản lý đô thị, phòng tài nguyên môi trường, phòng quản lý đô thị trực thuộc quận/ huyện) hoặc 13 tỉnh thành lập và giao cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở/ huyện như Ban dịch vụ công ích, trung tâm môi trường, trung tâm dịch vụ đô thị, ban quản lý.
- Đơn vị thoát nước: là các đơn vị được giao ký hợp đồng cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành HTTN, theo các báo cáo là công ty công ích như Công ty TNHH MTV môi trường/ CP thoát nước/ môi trường địa phương hoặc các công ty tư nhân có chức năng hành nghề trong và ngoài tỉnh (như Công ty CP môi trường dịch vụ Hà Giang, Công ty CP môi trường và xây dựng Điện Biên, Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu, Công ty CP công trình đô thị tại Nam Định, Công ty CP Môi trường đô thị Hà Tĩnh, Công ty CP kỹ thuật SEEN). Bắc Ninh và Hà Nam có giao cho 2 đơn vị thoát nước/tỉnh nhưng không nêu tên các đơn vị này.
- Các hệ thống thoát nước của các khu công nghiệp do các đơn vị chủ đầu tư khu công nghiệp trực tiếp quản lý, trực tiếp vận hành hoặc ký hợp đồng dịch vụ với các đơn vị khác.

	 
	 
	- Các đơn vị thoát nước này được cung cấp dịch vụ O&M thông qua hợp đồng theo hình thức giao đặt hàng (chiếm 3,7%% theo báo cáo) hoặc đấu thầu (chiếm 13%) bởi đơn vị chủ sở hữu, trong đó Hải Phòng thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích hàng năm, Hà Nội đấu thầu lựa chọn đơn vị thoát nước 5 năm/1 lần, Hà Nam 3 năm/1 lần. Hòa bình thực hiện chưa thường xuyên. Theo như trao đổi với phòng quản lý hạ tầng SXD Hải Phòng, công tác đấu thầu dịch vụ công ích hàng năm có nhiều khó khăn, hạn chế như mất nhiều thời gian xây dựng kế hoạch, quy trình thủ tục đấu thầu, xin duyệt vốn ngân sách.
- Đối với khu vực nông thôn: theo báo cáo có  3/55 tỉnh (chiếm 5,45%) có các trạm xử lý nước thải phi tập trung cho khu vực nông thôn, trong đó Vĩnh Phúc có 10 trạm, công suất từ 170~400m3/ngđ đang được giao cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý), Sóc Trăng có trạm xử lý nước thải thí điểm tại huyện Trần Đề công suất 26m3/ngđ được giao cho Công ty TNHH Công trình đô thị theo dõi quản lý chi phí. Bắc Ninh có trạm xử lý nước thải làng bún công suất 400m3/ngđ nhưng không nêu đơn vị sở hữu và hình thức quản lý vận hành.

	2.6.
	Đánh giá chung việc thực thi pháp luật về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải
	 

	2.6.1
	Việc ban hành các văn bản tại địa phương về quản lý thoát nước và xử lý nước thải; việc phân công, phân cấp quản lý
	- Các địa phương đã thực hiện việc ban hành các văn bản về quản lý HTTN theo quy định tại NĐ80, cụ thể 39/55 tỉnh (chiếm 70,9%) đã ban hành Quyết định quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải. 3/54 tỉnh (Thanh Hóa, Quảng Nam, Lâm Đồng) đang xây dựng quy định, dự kiến ban hành trong năm 2023.

	2.6.2
	Ý kiến nhận xét/khuyến nghị
	- Các ý kiến nhận xét, khuyến nghị dưới đây của các tỉnh được tóm tắt trong các nội dung tương tự tại phần III. Đề xuất các chính sách và nội dung cần quy định (gồm việc ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, phân công phân cấp quản lý HTTN, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân,...
'+Việc phân công, phân cấp quản lý thoát nước tại các quận, huyện chưa thống nhất (có quận giao phòng quản lý đô thị, quận giao Phòng tài nguyên môi trường quản lý)
+ Ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý trên địa bàn tỉnh
+ Định hướng xây dựng mới hoặc cải tạo thành HTTN riêng cho các tuyến đường giao thông mới đầu tư, dự án HTKT, các khu vực đô thị hiện hữu
+ Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với việc người xả thải phải chi trả chi phí thu gom, xử lý nước thải. Thông tin đầy đủ tới người dân các chính sách của Nhà nước về lĩnh vực thoát nước

	2.6.3
	Yêu cầu về cơ sở dữ liệu cần thiết cho công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của địa phương
	- Một số ít tỉnh đang thực hiện lập cơ sở dữ liệu như đã tóm tắt tại mục I.2.1.1 ở trên và nhiều tỉnh đề xuất yêu cầu này trong phần III.3.1.3 Đề xuất dưới đây.

	II
	Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bất cập trong việc thi hành các văn bản, quy phạm pháp luật trong quản lý, phát triển cấp, thoát nước; Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần thoát nước)
	 

	2,1
	Về thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thoát nước địa phương
	Các tỉnh đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các khu định về quản lý hoạt động thoát nước như: (i) nội dung của quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trong Quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (theo Luật  Quy hoạch và luật Xây dựng) không đủ điều kiện để xác lập dự án đầu tư xây dựng. việc điều chỉnh quy hoạch vùng/tỉnh có quy trình, thủ tục hành chính kéo dài; (ii) chưa có quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với điều kiện địa phương; (iii) Việc đấu nối nước thải của hộ thoát nước: tỷ lệ đấu nối thấp (xem mục I.2.2.3 ở trên) do các dự án đầu tư không xây dựng mạng lưới cấp 3 đấu nối và các hộ thoát nước ủng hộ, tự nguyện đấu nối còn thấp; (iv) Chưa có quy định bắt buộc và chế tài xử phạt về việc đấu nối vào hệ thống thoát nước riêng tại khu vực đã có hệ thống thu gom; (v) Các quy định pháp luật về quản lý hệ thống thoát nước trong lĩnh vực xây dựng, môi trường thường xuyên có thay đổi, điều chỉnh và chưa có thống nhất về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; và (vi) Thiếu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nên khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện

	2,2
	Về xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại địa phương
	- 20/55 báo cáo đề cập đến việc quản lý dữ liệu chưa đồng bộ, chủ yếu bằng bản vẽ giấy, file autocad hoặc file mềm chưa đủ độ tin cậy cao, các địa phương gặp nhiều khó khăn khi thu thập thông tin/cập nhật dữ liệu.
- Một số ít (7/54) báo cáo hiện chưa có quy định cụ thể về quản lý cơ sở dữ liệu về hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng như chưa có quy định xử phạt trong việc cung cấp thông tin về hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước còn chậm hoặc sơ sài, chưa sát thực tế.

	2,3
	Về xây dựng và thực hiện hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và hợp đồng dịch vụ thoát nước
	- Các tỉnh báo cáo vướng mắc, không thống nhất do BXD chưa ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành HTTN. 
-  Dịch vụ thoát nước là dịch vụ công ích, có những đặc thù và yêu cầu riêng, việc thực hiện đấu thầu các dịch vụ này theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP có nhiều vướng mắc, việc chuyển giao thực hiện hợp đồng các gói thầu giữa SXD và UBND các quận huyện còn nhiều lúng túng. Một số địa phương còn vướng mắc về trình tự, thủ tục thực hiện hợp đồng, một số đơn vị còn lúng túng, chưa thống nhất cách làm.
- Các khó khăn khác gồm ngân sách hàng năm cho QLVH HTTN thấp, không đủ; thiếu đơn vị thoát nước có năng lực; công suất xử lý và chất lượng nước thải đầu vào thấp ảnh hưởng việc thực hiện hợp đồng. Có địa phương bị gián đoạn trong việc duy trì dịch vụ thoát nước trong khoảng thời gian lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ thoát nước

	2,4
	Về xây dựng giá/lộ trình giá dịch vụ thoát nước
	- 18/55 tỉnh có quyết định về giá dịch vụ thoát nước, cách tính giá phí dịch vụ thoát nước giữa các địa phương cũng khác nhau. Một số tỉnh như TP.HCM, Hải Phòng tính theo tỷ lệ % của nước sạch; Thái Nguyên, Nam Định, Bến Tre tính đồng mức giá cho các đối tượng sử dụng dịch vụ với mức giá từ 3.000 đ/m3 nước thải đến 12.800 đ/m3; Hòa Bình và Ninh Bình chia theo các nhóm đối tượng giống như sử dụng nước sạch với mức từ 960 đ/m3 (hộ gia đình) và cao nhất là 2.063 đ/m3 (kinh doanh dịch vụ). Riêng Hậu Giang quy định giá dịch vụ xử lý nước thải loại A là 3.300 đ/m3, loại B là 6.900 đ/m3 (theo QCVN 40:2011/BTNMT) và áp dụng hệ số K đối với loại nước thải vượt loại B, tính theo mức độ tăng dần của hàm lượng COD, K từ 1,5 đến 4,5 cho 5 mức độ tăng COD từ 151->600. Theo đó giá xử lý nước thải ở mức 1 (COD từ 151-200) là 10.350 đ/m3 và mức 5 COD.600 là 31.050 đ/m3 nước thải. 
- Có 4 tỉnh/TP (TP.HCM, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình) đã có lộ trình tăng giá dịch vụ thoát nước. Hà Nội đang trong quá trình xây dựng lộ trình tăng giá trên cơ sở giá thoát nước năm 2019.

	 
	Khó khăn khi thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 
	- Có 8/55 tỉnh đang gặp khó khăn về xây dựng lộ trình giá dịch vụ thoát nước, phương pháp thẩm định giá, định mức và đơn giá chưa phù hợp với thực tiễn, khó khăn khi áp dụng.
- Hiện nay chưa có các định mức đơn giá dịch vụ, định mức thu gom vận chuyển nước thải và xử lý bùn thải, định mức duy trì hệ thống thoát nước, định mức hao phí chi chí công tác vận hành bảo dưỡng cho tất cả các hạng mục của hệ thống thoát nước. Một số quy định về tính toán chi phí theo Thông tư 14/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2018/TT-BXD, Quyết định 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 chưa phù hợp, chưa phản đúng chi phí thực tế đã thực hiện.

	5
	Về thực hiện Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan
	Các tỉnh đề xuất điều chỉnh các nội dung của NĐ80 gồm có:
'Điều 1 Nghị định 80/NĐ-CP: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không có cụm công nghiệp và làng nghề

	 
	 
	Điều 20 Nghị định 80/NĐ-CP: 
(i) Chưa có quy định cụ thể về tiêu chí kỹ thuật về nghiệm thu chất lượng dịch vụ vận hành bảo dưỡng trong hợp đồng mẫu;
(ii) Chưa có các nội dung cụ thể thoát nước mưa, thoát nước và xử lý nước thải, các vấn đề về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước;
(iii) Chưa có quy định cụ thể, quy chuẩn, tiêu chuẩn để thực hiện nội dung tái sử dụng nước mưa

	 
	 
	Điều 3 Nghị định 80/NĐ-CP: Cần quy định rõ nội dung ưu tiên, cơ chế, chế độ khuyến khích để thu hút nhà đầu tư vào hệ thống thoát nước.
'Điều 10 Nghị định 80/NĐ-CP: Chủ sở hữu HTTN là UBND cấp tỉnh hoặc ủy quyền UBND cấp huyện, xã. Do vậy việc lập kế hoạch đầu tư phát triển cần giao cho UBND cấp huyện, xã là cơ quan chủ trì để đồng bộ với đầu tư hệ thống hạ tầng đo thị khác thay vì giao cho Sở xây dựng chủ trì (Điều 12)

	 
	 
	Điều 14 khoản 2 và Điều 30 khoản 2 Nghị định 80/NĐ-CP:
Khó khăn khi lấy ý kiến đầy đủ của các hộ dân khu vực cần đấu nối, khó có được sự đồng thuận cao 
Điều 18 khoản 2 điểm b:
Chưa có quy định về thẩm quyền công bố, ban hành quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải dẫn đến quá trình duyệt, tổ chức triển khai thực hiện đối với các hạng mục lĩnh vực thoát nước và XLNT mới đang chưa có quy trình gặp nhiều khó khăn và chưa chặt chẽ về tính pháp lý.

	 
	 
	Có sự khác nhau trong cách tính tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn theo điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP và Thông tư 06/2018/TT-BXD ngày 8/8/2018. Cách tính theo Thông thư 08/2018/TT-BXD là phù hợp

	 
	 
	Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, giá dịch vụ thoát nước, phương pháp xác định dự toán dịch vụ công ích trong các văn bản liên quan như Nghị định 80/2014/NĐ-CP, Thông tư 13/2018/TT-BXD, Thông tư 17/2017/TT-BXD, Thông tư 25/2014/TT-BTC, công văn số 366/BXD -KTXD còn chưa thống nhất cách tính, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

	 
	 
	- Cần bổ sung định mức chuẩn hay quy định cụ thể để xây dựng chính sách hỗ trợ đấu nối từ nhà dân vào hệ thống thoát nước; bổ sung hướng dẫn phương pháp lập, quản lý chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước và bể tự hoại.
'- Cần có hướng dẫn cụ thể về bàn giao, quản lý tài sản hạ tầng cấp thoát nước; mô hình quản lý vận hành bảo dưỡng đối với các công trình đầu tư sử dụng nguồn vốn không phải ngân sách, nguồn vốn đầu tư từ tài trợ của các tổ chức quốc tế.
- Chưa có mô hình thực hiện quản lý vận hành bảo dưỡng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn không phải ngân sách nhà nước, nguồn tài chính cung cấp cho quản lý vận hành bảo dưỡng
- Chưa có quy định về lộ trình đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước của các đô thị hiện hữu theo hồ sơ quy hoạch xây dựng nên chưa có sự quan tâm, ưu tiên trong nguồn lực đầu tư của các cấp chính quyền
- Các thông tư có liên quan chưa hướng dẫn cụ thể Nghị định 80/2014/NĐ-CP và chưa đáp ứng nhu cầu được hướng dẫn, tạo điều kiện quản lý thoát nước và XLNT hiệu quả hơn của địa phương
- Thủ tục đầu tư xây dựng chưa cụ thể, rõ ràng, chồng lẫn  về chức năng nhiệm vụ trong công tác thẩm định nội dung công nghệ của dự án đầu tư ở các bước đầu tư giữa pháp luật về xây dựng, môi trường và chuyển giao công nghệ

	 
	 
	Tỉnh Quảng Ninh nêu khá chi tiết những vướng mắc trong đầu tư dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức đối tác công tư (PPP), cụ thể như sau:
- Nhiều rủi ro trong việc thực hiện các dự án PPP: Rủi ro và chia sẻ rủi ro, phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có khả năng đánh giá hiệu quả đầu tư, dự báo các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án để tối ưu hóa quản lý rủi ro, giảm thiểu rủi ro.
- Khó khăn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khó khăn khi bố trí nguồn vốn để lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, khía cạnh chứng minh vốn chủ sở hữu khi xem xét năng lực tài chính để lựa chọn nhà đầu tư.
- Khó khăn khi huy động vốn cho các dự án PPP
+Nhà đầu tư trong nước tham gia dự án HTKT có năng lực tài chính chưa mạnh, vay vốn chủ yếu trong nước nên có chỉ số tín nhiệm thấp, trong khi các dự án hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, thời gian thu hồi vốn dài.
+ Việc huy động vốn dài hạn là thách thức đối với nhà đầu tư trong nước và ngân sách nhà nước. 
+ Nhà đầu tư trong nước ít kinh nghiệm và chưa am hiểu về quản lý, khai thác dự án PPP. Nhà đầu tư nước ngoài chưa tham gia do một số quy định chưa phù hợp với thông lệ quốc tế

	III
	Đề xuất những chính sách hoặc nội dung cần quy định
	 

	3.1.
	Phát triển hệ thống cấp thoát nước đồng bộ, thống nhất và hiệu quả
	 

	3.1.1
	Cần có sự thống nhất trong quy hoạch quản lý nguồn nước, cấp nước giữa các bộ ngành và được cụ thể hóa trong Luật Cấp nước, Thoát nước - Luật quản lý chuyên ngành
	4 tỉnh/thành phố (Hải Phòng, Cao Bằng, Yên Bái, Vĩnh Long) có ý kiến về sự cần thiết thống nhất trong quy hoạch quản lý nguồn nước, cấp nước giữa các bộ ngành. Những nội dung cụ thể chưa thống nhất giữa các  văn bản pháp luật như Luật Tài nguyên môi trường, Luật Thủy Lợi, Luật Xây dựng, .... cần được rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa trong Luật cấp thoát nước như tách bạch quản lý nguồn nước và hoạt động cấp thoát nước; ưu tiên cấp nguồn nước thô.

	3.1.2
	Cần rà soát, điều chỉnh những nội dung chưa thống nhất trong quy hoạch quản lý nguồn nước, cấp nước trong các Văn bản pháp luật khác nhau như Luật Tài nguyên môi trường, Luật Thủy lợi, Luật Xây dựng, v.v. và được cụ thể hóa trong Luật Cấp nước, Thoát nước
	

	3.1.3
	Cần có quy định hoạt động điều tra cơ bản về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải để thu thập thông tin, xây dựng CSDL phục vụ xây dựng định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp, thoát nước, xử lý nước thải phục vụ công tác quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
	26/55 tỉnh/thành phố kiến nghị: Cần có quy định hoạt động điều tra cơ bản về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải để thu thập thông tin, xây dựng CSDL phục vụ xây dựng định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp, thoát nước, xử lý nước thải phục vụ công tác quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về hoạt động này. Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị thành lập đơn vị sự kiện công lập độc lập, có đủ năng lực và chuyên nghiệp để thực hiện điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý vận hành, quản lý và thường xuyên cập nhật dữ liệu. 

	3.1.4
	Bảo đảm quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đồng bộ, thống nhất trong các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn
	24 tỉnh/thành phố kiến nghị: Bảo đảm quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đồng bộ với các quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, thống nhất trong các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn.
6 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An, Lào Cai) đề nghị nghiên cứu điều chỉnh quy định cho phép lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (trong đó có cấp thoát nước) đối với các đô thị loại III, IV trở lên để làm cơ sở lập đồ án quy hoạch xây dựng các khu chức năng, dự án đầu tư phát triển hệ thống cấp nước đô thị đồng bộ.
Tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Đối với các địa phương đã có quy hoạch chuyên ngành cấp, thoát nước nhưng theo quy định hiện hành không thuộc đối tượng lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước thì cho phép không áp dụng theo quy hoạch chuyên ngành cấp thoát nước đối với các dự án đầu tư xây dựng mới

	3.1.5
	Đầu tư công trình cấp thoát nước phù hợp quy hoạch, kế hoạch; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch và yêu cầu thu gom nước mưa, nước thải, xử lý nước thải bảo vệ môi trường
	21/55 tỉnh/thành phố kiến nghị: Đầu tư công trình cấp thoát nước phù hợp quy hoạch, kế hoạch; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch và yêu cầu thu gom nước mưa, nước thải, xử lý nước thải bảo vệ môi trường
Tỉnh Đồng Nai kiến nghị xem xét yêu cầu phải có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 đối với các cấp trình cấp nước khi lựa chọn chủ đầu tư, yêu cầu cấp giấy phép xây dựng hệ thống đường ống cấp nước không có sử dụng đất

	3.1.6
	Các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
	18/55 tỉnh/thành phố có ý kiến cần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Trong đó 08 ý kiến kiến nghị huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước/đầu tư công, vốn ODA, PPP; 02 ý kiến đề xuất xây dựng chính sách đặc thù cho khu vực miền núi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư từ GPMB đến cơ chế hỗ trợ giá. Một số ý kiến đề xuất xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút khối đầu tư tư nhân tham gia phát triển quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, xem xét về khung giá tối đa theo Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 và rà soát Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

	3.1.7
	Các hình thức đầu tư
	Số ít tỉnh (5 tỉnh/thành phố) có ý kiến về các hình thức đầu tư, trong đó Bình Định đề xuất cho phép nhà tài trợ đầu tư trực tiếp toàn bộ công trình cấp thoát nước, sau đó bàn giao cho Nhà nước và Nhà nước chỉ tham gia kiểm soát quá trình đầu tư. Tỉnh Đồng Nai kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cấp nước sạch có sử dụng đất

	3.1.8
	Các ý kiến khác
	Một số ý kiến báo cáo về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các văn bản pháp luật như Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Nghị định 124/2011/NĐ-CP, Nghị định 32/2019/NĐ-CP, do vậy cần được nghiên cứu, rà soát và sửa đổi. Đồng thời đề xuất sớm công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước thay thế Quyết định 590/QĐ-BXD ngày 30/5/3024 cho phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01-1:2008/BYT. 
Đối với công trình cấp nước nông thôn, cần có quy định về nội dung xác định rõ đối tượng bàn giao tài sản, phương thức giao tài sản sau khi dự án hoàn thành ngay trong bước lập dự án ĐTXD công trình. Đơn vị dự kiến được giao tài sản cần tham gia quá trình kiểm tra, nghiệm thu dự án trước khi hoàn thành. Cơ quan chuyên môn được giao thẩm định báo cáo kỹ thuật phải lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đơn vị dự kiến được giao quản lý công trình

	3.2.
	Quản lý vận hành công trình cấp thoát nước
	 

	3.2.1
	Lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị cấp, thoát nước, chủ đầu tư các dự án cấp thoát nước đáp ứng năng lực tài chính, kỹ thuật trong đầu tư, nâng cao chất lượng hợp đồng quản lý vận hành công trình (áp dụng loại hình hợp đồng)
	21/55 tỉnh/thành phố có ý kiến về sự cần thiết có quy định cụ thể về việc lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị cấp, thoát nước đáp ứng năng lực tài chính, kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp đồng quản lý vận hành công trình. Bổ sung quy định yêu cầu về năng lực vận hành khai thác công trình đối với đơn vị được giao quản lý, khai thác. Cho phép chủ sở hữu được toàn quyền quản lý vận hành công trình cấp thoát nước, Nhà nước kiểm soát chặt chẽ, liên tục chất lượng đầu ra. Đồng thời cần có quy định cụ thể về lựa chọn chủ đầu tư các dự án cấp nước theo quy định Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật chuyên ngành cấp thoát nước tránh trường hợp do quy định của pháp luật không thực hiện được. Cần bổ sung quy định về việc mua bán chuyển nhượng cổ phần, tài sản công vì đây là ngành đặc thù.  

	3.2.2
	Quản lý vận hành và bảo trì công trình cấp, thoát nước đáp ứng yêu cầu bền vững và kinh tế
	12 tỉnh/thành phố có ý kiến về quản lý vận hành và bảo trì công trình cấp thoát nước.
Bộ Xây dựng ban hành định mức chung trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước thải, Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về vận hành, nghiệm thu công tác quản lý vận hành và bảo trì công trình cấp, thoát nước đáp ứng yêu cầu bền vững và kinh tế.
Cần nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các quy định cụ thể đối với công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, kiểm tra giám sát đối với hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các quy định pháp luật hiện hành quy định đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, dịch vụ công ích trong lĩnh vực thoát nước và XLNT có tính chất đặc thù, cần được thực hiện kịp thời, tức thì để đảm bảo an sinh xã hội, các thao tác công việc đơn giản hơn, được lặp đi lặp lại và thường xuyên có công việc phát sinh, đột xuất nên việc kiểm tra, giám sát và nghiệm thu không cần thiết phải nhiều bước, liên tục như giám sát hoạt động XDCB mà có thể áp dụng các hình thức quản lý, giám sát theo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề hoặc áp dụng nhiều biện pháp bằng công nghệ tiên tiến (hình ảnh, camera, ...) trong quá trình quản lý, khai thác và giám sát
Cần có quy định cụ thể trình tự thủ tục lựa chọn đơn vị cấp nước nông thôn, hướng dẫn cụ thể về vùng chuyển nhượng vùng phục vụ có liên quan đến hạ tầng phân phối nước đã đầu tư làm cơ sở cho việc chuyển giao, thay thế đơn vị cấp nước.
Cần bổ sung chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cấp nước sạch nông thôn không đáp ứng yêu cầu chất lượng, không đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn và không theo quy hoạch
Cần giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ trong các đơn vị cấp nước (theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022)

	3.2.3
	Khai thác, sử dụng và quản lý tài sản công trình cấp thoát nước hiệu quả
	18/55 tỉnh/thành phố có ý kiến về việc khai thác, sử dụng quản lý tài sản công trình cấp thoát nước hiệu quả. Đề xuất quy định về khai thác, sử dụng và quản lý tài sản công trình cấp thoát nước hiệu quả; Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn; Thu gom, xử lý nước thải theo lưu vực thoát nước, lưu vực sông; Cần có kịch bản vận hành cụ thể đối với các thủy điện và hồ chứa, đảm bảo duy trì đủ lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu ở phía hạ lưu cũng như hạn chế xâm nhập mặn vào mùa khô, đảm bảo an toàn cấp nước.

	3.2.4
	Nâng cao Quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải tại địa phương; quản lý cao độ nền đô thị, khu dân cư gắn với hoạt động thoát nước chống ngập; quản lý hồ điều hoà, thoát nước chống ngập; quản lý bùn thải và tái sử dụng nước thải
	18/55 tỉnh/thành phố kiến nghị rà soát, cập nhật và ban hành các quy định mới có liên quan đến quản lý chất thải, đặc biệt là bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và khu công nghiệp, các công trình vệ sinh và các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư. Cần bổ sung nội dung quản lý bùn thải ngay trong bước lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch chuyên ngành HTKT. 
Nhà nước cần quản lý chặt chẽ cao độ nền đô thị và xây dựng thêm nhiều điều hòa.
Cần có cơ chế chính sách huy động các nguồn lực tham gia đầu tư quản lý, vận hành thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải; Khuyến khích nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong xử lý bùn thải hướng tới giảm tối đa việc chôn lấp kết hợp yếu tố môi trường và kinh tế để đưa ra các công nghệ thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.
Sắp xếp lại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý bùn thải và mô hình hoạt động quản lý, vận hành


	3.3.
	Quản lý dịch vụ cấp thoát nước
	 

	3.3.1
	Quản lý dịch vụ cấp thoát nước, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của đơn vị cấp thoát nước và khách hàng sử dụng dịch vụ
	Đề xuất Bộ Xây dựng hướng dẫn, quy định cụ thể, thống nhất về bộ máy giúp việc cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các địa phương; Cần có quy định chung về quản lý dịch vụ cấp thoát nước và hướng dẫn cụ thể hơn về giá cấp nước thô, giá bán sỉ từ đơn vị sản xuất nước đến đơn vị cung cấp nước. 
Cần tách bạch quản lý tài nguyên nước với quản lý, vận hành công trình khai thác sử dụng nước. 
Cần bổ sung các quy định về hành lang quản lý hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công trình ngầm, nổi, đặc biệt tại các khu địa điểm trọng yếu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh chính trị. Quy định rõ trách nhiệm xử lý, tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị trong công tác chống vi phạm, lấn chiếm của hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
Cần xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn; hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung

	3.1.2
	Nâng cao trách nhiệm của đơn vị cấp thoát nước và vai trò quản lý của chính quyền địa phương trong quản lý dịch vụ cấp thoát nước
	23 ý kiến đề xuất nâng cao trách nhiệm của đơn vị cấp thoát nước và vai trò quản lý của chính quyền địa phương trong quản lý dịch vụ cấp thoát nước, cụ thể như:
- Có chế tài, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát việc đấu nối của các doanh nghiệp thứ cập vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp; 
- Phân cấp thêm cho cấp huyện được quản lý tài sản cấp nước nhằm giảm tải cho cấp tỉnh và đồng bộ với quy hoạch quản lý tài sản kết cấu hạ tầng khác
- Quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị cấp nước với đơn vị lựa chọn đơn vị cấp nước, với chính quyền địa phương để đảm bảo sự chấp hành của đơn vị cấp nước trong quản lý vận hành nhà máy, hệ thống đường ống. Đề nghị thống nhất 01 cơ quan chuyên môn để thuận lợi theo dõi, quản lý

	3.1.3
	Kiểm soát giá dịch vụ, bảo đảm hài hòa lợi ích của đơn vị cấp nước với khách hàng sử dụng nước sạch; người xả nước có trách nhiệm chi trả chi phí thu gom và xử lý nước thải
	24/55 tỉnh kiến nghị cần Kiểm soát giá dịch vụ, bảo đảm hài hòa lợi ích của đơn vị cấp nước với khách hàng sử dụng nước sạch; người xả nước có trách nhiệm chi trả chi phí thu gom và xử lý nước thải; Bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước và bảo vệ vệ sinh môi trường đối với nước thải
Quy định 01 vùng chỉ có 01 đơn vị cấp nước theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP cần được xem xét, bãi bỏ để tránh sự độc quyền trong cung cấp nước sạch và có phương án dự phòng khi có sự cố cấp nước

	3.1.5
	Trách nhiệm, tổ chức đấu nối nước sạch và thoát nước mưa, nước thải
	18 ý kiến cho rằng cần quy định trách nhiệm, tổ chức đấu nối nước sạch, thoát nước mưa, nước thải, có các chế tài xử lý đối với các hộ dân không chấp thuận vào đường ống thoát nước dù các hộ dân đó thuộc đối tượng phải đấu nối theo quy định, đồng thời cần xem xét trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức có tính chất tương tự đơn vị cấp nước như: Đơn vị phát triển hạ tầng trong các khu công nghiệp, khu Chế xuất, Ban quản trị chung cư và các tổ chức có tính chất tương tự.

	3.1.6
	Kế hoạch thực hiện cấp nước của đơn vị cấp nước và thoát nước, xử lý nước thải của đơn vị thoát nước
	14 ý kiến về sự cần thiết xây dựng quy định khung về xây dựng kế hoạch thực hiện cấp nước của đơn vị cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải của đơn vị thoát nước; Quy định về kiểm soát lưu lượng nước khai thác của các công trình có lưu lượng từ 10m3 đến dưới 100m3; Không chia vùng cấp nước cụ thể mà Nhà nước sẽ quản lý đơn vị cấp nước qua kế hoạch cấp nước hàng năm tránh tình trạng đơn vị cấp nước được giao vùng cấp nước chậm triển khai và thuận lợi cho Nhà nước kêu gọi các Nhà đầu tư tiềm năng

	3.4.
	Tài chính về cấp thoát nước
	 

	3.4.1
	Nguyên tắc xác định chi phí cấu thành giá dịch vụ cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
	20 tỉnh có kiến nghị về nguyên tắc xác định chi phí cấu thành giá dịch vụ cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Trong đó cần xem xét những vướng mắc về xác định chi phí cấu thành chung (hệ số phụ cấp nặng nhọc, tiền lương nhân công) giữa các văn bản pháp luật như Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH, Thông tư 11/2020/ TT-BLĐTBXH, Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư 44/2021/TT-BTC, Quyết định 590/QĐ-BXD; Thông tư 02/2015/TT-BXD, Thông tư 13/2018/TT- BXD và Nghị định 80/2014/NĐ-CP 

	3.4.2
	Cần quy định nguyên tắc lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; Về quản lý tài chính
	16 tỉnh đề xuất  cần quy định nguyên tắc lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và quản lý tài chính, trong đó đề xuất xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư công trình thoát nước và xử lý nước thải, quản lý và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước, cơ chế ưu đãi cấp nước nông thôn. 
Cần bổ sung quy định về nguồn lực cho bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế thông qua các quy định về phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

	3.5.
	Xã hội hóa ngành nước
	30/54 tỉnh có ý kiến về xã hội hóa ngành nước, trong đó đề xuất: (i) Có hướng dẫn chi tiết về đầu tư PPP nhằm giúp các bên tham gia đầu tư đủ cơ sở pháp lý để tính toán hiệu quả đầu tư dự án; (ii) Tăng mức vốn tham gia của nhà nước trong chi phí đầu tư dự án, giảm bớt rủi ro cho phía nhà đầu tư; (iii) Có cơ chế rà soát, điều chỉnh, ban hành chính thức biểu giá/giá dịch vụ thoát nước và cơ chế hỗ trợ giảm thiểu rủi ro liên quan đến tính thanh khoản cho nhà đầu tư; (iv) Cần huy động nguồn lực xã hội, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước cho đầu tư, phát triển cấp thoát nước; (v) Cần quản lý và kiểm soát hoạt động đầu tư, vận hành công trình cấp thoát nước bảo đảm cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường.
Tiếp tục các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP

	IV
	Một số quan điểm quản lý ngành nước
	 

	1
	Quan điểm xã hội hóa cấp nước
	37/54 tỉnh có quan điểm về quản lý ngành nước, trong đó 27 tỉnh đề xuất tiếp tục xã hội hóa ngành nước, 19 tỉnh đề nghị tiếp tục thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cấp nước, 20 ý kiến nên tiếp tục huy động tư nhân tham gia đầu tư và kiểm soát hoạt động cấp nước bằng quy định của Luật, 3 ý kiến (Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh) cho rằng Nhà nước nên nắm giữ cổ phần chi phối, 8 tỉnh/thành phố (TP.HCM, Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long) và 6 ý kiến sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng vốn nhà nước đầu tư cho cấp thoát nước. Một số ít tỉnh (Hà Giang, Trà Vinh, An Giang) kiến nghị ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cấp, thoát nước và phát triển dịch vụ VSMT tại vùng nông thôn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

	2
	Thẩm quyền ban hành giá nước
	39 tỉnh có quan điểm về thẩm quyền ban hành giá nước, trong đó 29 tỉnh kiến nghị duy trì việc UBND cấp tỉnh quyết định giá nước sạch theo quy định của Luật giá, 9 tỉnh có đề xuất sửa đổi theo hướng cơ quan nhà nước thẩm định giá và giao cho doanh nghiệp địa phương ban hành. 4 tỉnh có ý kiến giá nước sạch nên quy định theo từng vùng phục vụ của các đơn vị cấp nước phụ thuộc vào quy mô, công nghệ, chất lượng nước phục vụ của từng doanh nghiệp tương ứng.

	3
	Quan điểm xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
	30/54 tỉnh có quan điểm về xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trong đó 30 ý kiến cho rằng người xả thải phải chi trả chi phí thu gom, xử lý nước thải; 27 ý kiến cho rằng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) phải đảm bảo đủ chi phí quản lý, vận hành, có lộ trình thu hồi chi phí đầu tư công trình, và 22 ý kiến về Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp bảo đảm thu hồi toàn bộ chi phí đầu tư, vận hành công trình

	4
	Nguồn lực đầu tư cho thoát nước và xử lý nước thải
	27/54 tỉnh có quan điểm Nhà nước hỗ trợ đầu tư công trình thoát nước và xử lý nước thải theo tỷ lệ nhất định: Chính phủ, chính quyền địa phương và các nguồn lực khác. Nguồn lực Nhà nước (%GDP) hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 20-30 năm (theo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới); trong đó 6 ý kiến ban hành tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ đầu tư công trình thoát nước và xử lý nước thải, chính quyền địa phương và các nguồn lực khác; 1 tỉnh có ý kiến Nhà nước đầu tư quản lý mạng thu gom; xã hội hóa nhà máy xử lý nước thải, Nhà nước kiểm soát chất lượng đầu ra. 

	V
	Đề xuất, kiến nghị khác (nếu có)
	Bộ Y tế kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và UBND tỉnh/thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng nước. Đưa việc đảm bảo chất lượng nước sạch vào trong Luật Cấp, Thoát nước, Luật Phòng bệnh và Nghị định sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP. Đồng thời đề nghị rà soát, tránh sự chồng chéo trong các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch như QCVN 07-1:2016/BXD, QCVN 91-1:2018/TT-BYT. Yêu cầu cập nhật  Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn theo Quyết định 4826/QĐ-BNN-TCCL.
Một số tỉnh có đề xuất xây dựng Nghị định, Thông tư quy định về cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn; để quy định và hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên, trong đó cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về nước sạch, đô thị và nông thôn; Sửa đổi Thông tư 08/2012/TT-BXD.

	 
	Xây dựng Nghị định, Thông tư quy định về cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn; để quy định và hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên, trong đó cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về nước sạch, đô thị và nông thôn
	12 ý kiến đề xuất thống nhất 01 Bộ, ngành quản lý lĩnh vực cấp nước trên phạm vi toàn quốc; 10 ý kiến đề xuất giữ nguyên quy định giao cho 02 bộ, ngành quản lý lĩnh vực cấp nước (cấp nước đô thị và nông thôn) do đặc thù cấp nước đô thị và nông thôn khác nhau.
1 ý kiến cho rằng việc quản lý tài sản đối với kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nên giao Bộ Tài chính (địa phương là Sở Tài chính) thực hiện sẽ phù hợp với quy định về quản lý tài sản công.
Một số ý kiến khác cho rằng kinh doanh nước sạch nên là hoạt động có điều kiện, dịch vụ cấp nước đô thị không phải là sản phẩm dịch vụ công ích do vậy cần quy định điều kiện kinh doanh nước sạch bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cấp nước; Cần bổ sung quy định chi tiết về thẩm quyền, nguyên tắc lựa chọn đơn vị cấp nước, quyết định vùng phục vụ cấp nước; Xây dựng mới các định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước làm cơ sở lập dự toán thực hiện theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn; cơ chế hỗ trợ đầu tư đồng bộ hệ thống, cụm xử lý nước sạch hiệu quả và tăng cường năng lực, nhân sự các sở trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch.
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	TT
	Luật liên quan
	Nội dung chính có liên quan
	Nội dung liên quan tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước 
	Đánh giá tính tương thích với đề nghị xây dựng Luật

	1 
	Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:  
Luật Quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt 
- Điều 18. Các loại quy hoạch: 
2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. 
- Điều 36. Đối tượng của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị được lập cho các đối tượng sau đây:
1. Giao thông đô thị;
2. Cao độ nền và thoát nước mặt đô thị; 
3. Cấp nước đô thị; 
4. Thoát nước thải đô thị;
5. Cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị;
6. Thông tin liên lạc;
7. Nghĩa trang và xử lý chất thải rắn.
-  Điều 37. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị:
2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị bao gồm việc xác định khu vực thuận lợi cho việc xây dựng trong từng khu vực và đô thị; xác định lưu vực thoát nước chính, khu vực cấm và hạn chế xây dựng, cốt xây dựng, mạng lưới thoát nước mặt và công trình đầu mối; giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
3. Quy hoạch cấp nước đô thị bao gồm việc xác định nhu cầu và lựa chọn nguồn nước; xác định vị trí, quy mô công trình cấp nước gồm mạng lưới tuyến truyền tải và phân phối, nhà máy, trạm làm sạch, phạm vi bảo vệ nguồn nước và hành lang bảo vệ công trình cấp nước.
4. Quy hoạch thoát nước thải đô thị bao gồm việc xác định tổng lượng nước thải, vị trí và quy mô công trình thoát nước gồm mạng lưới tuyến ống thoát, nhà máy, trạm xử lý nước thải, khoảng cách ly vệ sinh và hành lang bảo vệ công trình thoát nước thải đô thị.
[bookmark: dieu_38]-Điều 38. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật 
1. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này được lập cho từng đối tượng hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi toàn đô thị. 
2. Nội dung đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm các quy định tại Điều 37 và Điều 39 của Luật này và phù hợp với đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt.
	Nội dung liên quan đến Quy hoạch được đề xuất tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước tại các Điều sau:
- Điều 19. Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch cấp, thoát nước trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng 
- Điều 20. Lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh 
- Điều 21. Nội dung quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trong quy hoạch đô thị và nông thôn
	- Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, Quy hoạch nông thôn (Đang trình Đề nghị xây dựng Luật), Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được lập riêng cho các thành phố trực thuộc trung ương. Quy hoạch cấp nước, thoát nước và cao độ nền, thoát nước thải là một nội dung của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.
+ Quy định về nội dung của quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải là nội dung được quy định tại luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, phù hợp với Luật quy hoạch năm 2017, Luật quy hoạch đô thị 2009, Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (Đang xây dựng Luật). Tại Điều 21, dự thảo đề cương chi tiết sẽ quy định nội dung cụ thể đối với quy hoạch cấp, thoát nước trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.
- Theo đề xuất tại dự thảo Luật Cấp, Thoát nước: Lập quy hoạch quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh, cụ thể hóa nội dung quy hoạch cấp nước tại quy hoạch tỉnh. Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh tại Luật Quy hoạch năm 2017 (bổ sung danh mục các Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2) 
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	Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017
	- Điều 3. Giải thích từ ngữ: 
9. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại Phụ lục 2 của Luật này.
- Điều 27.Nội dung của quy hoạch Tỉnh
2. Quy hoạch tỉnh gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
h. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, bao gồm mạng lưới thủy lợi, mạng lưới cấp nước quy mô vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới thủy lợi, cấp nước liên huyện”
i. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải, bao gồm các khu xử lý chất thải nguy hại cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; các khu xử lý chất thải liên huyện;
3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch tỉnh tại khoản 2 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch tỉnh. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để triển khai các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan
- Phụ lục II. Danh mục các quy hoạch có tính chất Kỹ thuật, chuyên ngành: 
Không quy định quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước trong Danh mục
	
Nội dung liên quan đến Quy hoạch được đề xuất tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước tại các Điều sau:
- Điều 19. Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch cấp, thoát nước trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng 
- Điều 20. Lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh 
- Điều 21. Nội dung quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trong quy hoạch đô thị và nông thôn
	- Quy định lập quy hoạch quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh (tại Điều 20 dự thảo đề cương) làm cơ sở tích hợp, cụ thể hoá nội dung quy hoạch cấp nước trong quy hoạch tỉnh. Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh trong Luật Quy hoạch năm 2017, bổ sung danh mục các Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật làm cơ sở thực hiện Quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh.
- Quy định về nội dung của quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải là nội dung được quy định tại luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, phù hợp với Luật quy hoạch năm 2017, Luật quy hoạch đô thị 2009, Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (Đang xây dựng Luật). Tại Điều 21, dự thảo đề cương chi tiết sẽ quy định nội dung cụ thể đối với quy hoạch cấp, thoát nước trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.
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	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày18/6/201 Và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020  (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020)
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 
Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. 
- Điều 13. Quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
- Điều 23. Nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện:
1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện gồm:
a) Xác định luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới quy hoạch của vùng liên huyện;
b) Xác định mục tiêu phát triển; 
c) Dự báo quy mô dân số, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn phát triển;
d) Xác định yêu cầu về tổ chức không gian đối với hệ thống đô thị, khu vực nông thôn và khu chức năng chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi lập quy hoạch theo từng giai đoạn. 
2. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch nông thôn và dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật liên huyện, huyện.
3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện.
	Nội dung liên quan đến Quy hoạch được đề xuất tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước tại các Điều sau:
- Điều 19. Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch cấp, thoát nước trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng 
- Điều 20. Lập quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh 
- Điều 21. Nội dung quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trong quy hoạch đô thị và nông thôn
	Nội dung đề xuất về Quy hoạch tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước không chồng chéo với quy định về Quy hoạch xây dựng tại luật Xây dựng.
Nội dung quy hoạch Cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải được quy định là nội dung của quy hoạch hệt thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

	
	
	- Chương II. Dự án đầu tư xây dựng (Mục 1. Quy định chung; Mục 2. Lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng; Mục 3. Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng; Mục 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu tư vấn và người quyết định đầu tư) từ Điều 49 đến Điều 72
	Nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng dự án, công trình cấp, thoát nước đề xuất tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước tại các Điều sau:
- Điều 23. Quản lý dự án, công trình cấp nước 
- Điều 24. Nguồn lực đầu tư xây dựng dự án, công trình cấp nước
- Điều 25. Quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình thoát nước và xử lý nước thải
- Điều 26. Quản lý đầu tư dự án, công trình thoát nước chống ngập
- Điều 27. Quản lý đầu tư công trình thoát nước và xử lý nước thải phân tán, phi tập trung (nhỏ lẻ, quy mô hộ/cụm gia đình)
	Nội dung liên quan đến đầu tư tại dự thảo đề cương Luật: 
- Quy định về chủ quản đầu tư, chủ sở hữu, chủ đầu tư dự án, công trình cấp nước; về lựa chọn công nghệ, phương án cấp nước; hình thức đầu tư; đầu tư trong trường hợp cấp bách; quản lý đầu tư theo vùng phục vụ cấp nước.

	4 
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014 ngày và Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước.
2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:
3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Điều 10. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp (Nhà nước nắm giữa 100%)
1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây:
a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
- Điều 16. Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không thu hút được các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đối với doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
- Điều 19. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp
1. Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:
c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội.
	Nội dung liên quan đến quản lý, dử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đề xuất tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước tại các Điều sau:
- Điều 24. Nguồn lực đầu tư xây dựng dự án, công trình cấp nước
1. Quy định các nguồn lực nhà nước, tư nhân và các nguồn lực khác cho dự án, công trình cấp nước, vùng phục vụ cấp nước, thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.
2. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực cấp nước
- Điều 56. Quản lý tài chính về cấp nước
Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư công trình cấp nước, cụ thể cấp nước cho dân cư nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn về nguồn nước, vùng chịu tác động lớn về biến đổi khí hậu; quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp cấp nước; nguồn vốn nhà nước cho đầu tư phát triển cấp nước. Quản lý vốn đầu tư nhà nước trong doanh nghiệp cấp nước
	- Bổ sung quy định nhà nước bố trí vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch do nước sạch liên quan đến an sinh xã hội; đặc biệt trong điều kiện tác động biến đổi khí hậu, nhiều khu vực khó khăn về nguồn nước do khô hạn hoặc xâm nhập mặn cần thiết phải có hỗ trợ đầu tư của nhà nước 
- Đối với thoát nước là lĩnh vực  cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước mua lại một phnà hoặc toàn bộ doanh nghiệp.
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	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 8/7/2022
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Đối với tài sản công là tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Chương IV, Chế độ quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng (Mục 1. Quy định chung về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng từ Điều 74 đến Điều 77; Mục 3. Khai thác tài sản kết cấu Hạ tầng từ Điều 80 đến Điều 86; Mục 4. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng từ Điều 87 đến Điều 94 và Mục 5. Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu Hạ tầng được đầu tư theo hình thức đối tác công Điều 95, 96) 
	Nội dung liên quan đến quản lý, dử dụng tài sản công đề xuất tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước tại Điều 44 sau:
- Điều 44. Quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công trình thoát nước và xử lý nước thải
1. Quy định tổ chức quản lý tài sản công trình thoát nước và xử lý nước thải theo Luật Tài sản công.
	


Đề xuất tại dự thảo đề cương chi tiết phù hợp với các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.
- Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư
1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm:
g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;
h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;
2. Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:
a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
- Phụ lục IV. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
…
100. Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)
….
213. Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
	- Điều 56. Quản lý tài chính về cấp nước
1. Quy định cơ chế ưu đãi đầu tư công trình cấp nước. 
2. Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ giá nước sạch cho dân cư nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn về nguồn nước vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu.
3. Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ giá nước sạch công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh.
- Điều 59. Quản lý tài chính về thoát nước và xử lý nước thải
1. Quy định cơ chế ưu đãi đầu tư công trình thoát nước và xử lý nước thải.
2. Quy định cơ chế hỗ trợ giá giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.
5. Quy định về ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, quản lý vận hành thoát nước và xử lý nước thải.
	- Dự thảo đề cương xây dựng Luật đề xuất những quy định còn chưa thống nhất hoặc còn thiếu chưa được đề xuất tại Luật Đầu tư, cụ thể:
+ Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư công trình cấp nước, cụ thể cấp nước cho dân cư nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn về nguồn nước, vùng chịu tác động lớn về biến đổi khí hậu; quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp cấp nước; nguồn vốn nhà nước cho đầu tư phát triển cấp nước.
+ Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ giá dịch vụ thoát nước; quản lý và sử dụng nguồn thu, chi từ dịch vụ thoát nước, vận hành công trình. Giá thoát nước và phí nước thải là nguồn thu ngân sách nhà nước phục vụ cho đầu tư, vận hành công trình thoát nước và xử lý nước thải
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	Luật đầu tư theo đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 và Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 25/01/2022
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
9. Dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau đây:
a) Xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;
b) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;
c) Vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.
10. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Public Private Partnership - sau đây gọi là đầu tư theo phương thức PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.
-Điều 69. Sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP
1. Vốn nhà nước được sử dụng cho các mục đích sau đây:  
a) Hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP;
b) Thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;
2. Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với dự án có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thì tỷ lệ vốn nhà nước quy định tại khoản này được xác định trên tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó. 
- Mục 3. Ưu đãi đầu tư (Từ điều 79 đến điều 82)
Quy định về ưu đãi và bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư dự án PPP nhưng lại không bao gồm nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán của Nhà nước, điều này có thể khiến nhà đầu tư không muốn đầu tư vào lĩnh vực thoát nước do e ngại rủi ro.
	Nội dung đề xuất liên quan đến đầu tư theo mô hình đối tác công tư (PPP)
- Điều 25. Quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình thoát nước và xử lý nước thải
3. Khuyến khích đầu tư theo mô hình hợp tác công tư.
	- Về thu hút đầu tư theo hình thức PPP: khung pháp lý liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP còn nhiều điểm gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư.
+ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP được ban hành năm 2020, tuy nhiên đến thời điểm này chưa có thêm công trình thoát nước và xử lý nước thải nào được đầu tư theo hình thức này. Một trong những lý do chính là cơ chế về nguồn thu cho dự án chưa khả thi do giá dịch vụ thoát nước chưa được ban hành hoặc ban hành ở mức rất thấp chưa đảm bảo tính đúng, tính đủ cho các nhà đầu tư.
+ Luật Đầu tư PPP quy định về ưu đãi và bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư dự án PPP nhưng lại không bao gồm nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán của Nhà nước, điều này có thể khiến nhà đầu tư không muốn đầu tư vào lĩnh vực thoát nước do e ngại rủi ro. 
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	Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
- Điều 4. Giải thích từ ngữ
15. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.
16. Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.
17. Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bổ vốn, các giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện.
-  Điều 46. Phân loại kế hoạch đầu tư công: 
Theo thời gian kế hoạch (Đầu tư công trung hạn 5 năm, ĐTC hàng năm); theo cấp quản lý.
	Nội dung đề xuất liên quan đến luật Đầu tư công tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, thoát nước.
- Điều 23. Quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình cấp nước
1. Cơ quan quản lý, chủ đầu tư dự án, công trình cấp nước.
b) Chủ đầu tư dự án, công trình cấp nước đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan theo phân cấp quyết định; đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác là đơn vị cấp nước hoặc do đơn vị cấp nước quyết định. Đơn vị cấp nước thực hiện đầu tư, vận hành công trình cấp nước là chủ đầu tư dự án. Quy định chủ đầu tư dự án cấp nước phải phù hợp với quy định của Luật đầu tư, Luật đầu tư công và Luật Doanh nghiệp.
	- Đề xuất tại dự thảo đề cương chi tiết phù hợp với các quy định tại Luật Đàu tư công.
- Luật Đầu tư công 2019 cũng quy định về việc lập KHĐTC hàng năm và KHĐTC trung hạn (5 năm). Quy định của các luật này cố định và giới hạn mức ngân sách chi cho đầu tư phát triển thoát nước cũng như danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách, điều này có thể sẽ không thể kịp thời giải quyết nhu cầu đầu tư nếu áp dụng hình thức đầu tư công
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	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. 
- Điều 4. Giải thích từ ngữ
....
11. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.

28. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.
....
- Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
- Điều 88. Doanh nghiệp nhà nước


	Nội dung đề xuất liên quan đến luật Doanh nghiệp tại Chương IV. Vận hành, khai thác công trình Cấp thoát nước, dự thảo đề cương chi tiết Luật.
- Điều 29. Lựa chọn đơn vị cấp nước
- Điều 32. Quản lý công trình cấp nước phân tán, quy mô hộ gia đình
- Điều 33. Quản lý công trình cấp nước quy mô liên tỉnh	
- Điều 34.  Lựa chọn đơn vị thoát nước
- Điều 38. Quy định về quản lý vận hành, khai thác công trình thoát nước và xử lý nước thải
	- Quy định nguyên tắc lựa chọn đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước theo vùng phục vụ cấp nước, vùng cấp nước; quy định nguyên tắc thay đổi đơn vị cấp nước khi không đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ. Trong đó, lựa chọn chủ đầu tư công trình cấp nước tuân thủ theo pháp luật đầu tư và đấu thầu; lựa chọn đơn vị cấp nước (đơn vị quản lý vận hành) phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành.
- Quy định nguyên tắc lựa chọn đơn vị thoát nước thực hiện dịch vụ thoát nước; các yêu cầu về năng lực, trang thiết bị của đơn vị thoát nước; quy định tổ chức đơn vị thoát nước tại địa phương.
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	Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.
- Điều 21. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
1. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
c) Hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;
d) Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua, bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh.
3. Thẩm quyền, trách nhiệm định giá được quy định như sau:
a) Thủ tướng Chính phủ định giá đối với hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô, đời sống người dân;
b) Bộ Tài chính định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý; hàng hóa, dịch vụ thuộc nhiều ngành, lĩnh vực quản lý và ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước;
c) Bộ, cơ quan ngang Bộ định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, phạm vi chuyên ngành quản lý theo quy định của pháp luật;
d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá đối với hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý theo địa bàn.
4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hình thức định giá và thẩm quyền, trách nhiệm định giá được quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật này. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy định thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền.
- Phục lục số 2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
15. Nước sạch (Bộ Tài chính định khung giá; UBND cấp tỉnh định giá cụ thể)
39. Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (trừ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước). Ủy ban nhân dân tỉnh định giá cụ thể
	Các nội dung liên quan về giá tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước được quy định tại các Điều sau đây:
- Điều 54. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ nước sạch
- Điều 55. Quy định lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ nước sạch	
- Điều 57
. Nguyên tắc xác định chi phí cấu thành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
- Điều 58. Quy định lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
	- Theo quy định tại Luật giá năm 2023, các quy định cụ thể liên quan đến giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ do nhà nước định giá (Phụ lục số 2). Trách nhiệm ban hành giá thuộc UBND cấp tỉnh (đối với nước sạch Bộ Tài chính ban hành khung giá).
 - Dự thảo đề cương Luật xây dựng các quy định về giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo các quy định: 
+ Quy định nguyên tắc thu hồi chi phí đầu tư, vận hành công trình cấp nước; đối tượng được hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ giá nước sạch. Quy định về giá dịch vụ cấp nước.
+ Quy định nguyên tắc thu hồi chi phí đầu tư, vận hành công trình thoát nước, xử lý nước thải; đối tượng được miễn giảm giá dịch vụ. Quy định về giá, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải. Giá thoát nước và xử lý nước thải được xác định trên nguyên tắc người xả nước thải có trách nhiệm chi trả chi phí xử lý nước thải. Giá thoát nước và xử lý nước thải có lộ trình điều chỉnh từ thu hồi đủ chi phí vận hành, một phần chi phí đầu tư xây dựng đến toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải.
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	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và văn bản hợp nhất số 37/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này. 
- Phụ lục số 01. Danh mục Phí, Lệ Phí 
+ điểm 1.1 Mục IX  ““Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải” 
	Hiện nay, dự thảo đề cương xây dựng Luật từng bước xây dựng lộ trình về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Giá thoát nước và xử lý nước thải được xác định trên nguyên tắc người xả nước thải có trách nhiệm chi trả chi phí xử lý nước thải. Giá thoát nước và xử lý nước thải có lộ trình điều chỉnh từ thu hồi đủ chi phí vận hành, một phần chi phí đầu tư xây dựng đến toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải. 
	- Hiện nay, phần lớn các địa phương chưa xây dựng được giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Cấp, thoát nước lộ trình về giá xử lý nước thải, sẽ tiến tới thay thế quy định “phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”
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	Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
 Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.
- Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước.
Điều 11. Quy hoạch thủy lợi
1. Quy hoạch thủy lợi làm cơ sở để đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
2. Quy hoạch thủy lợi bao gồm:
a) Quy hoạch thủy lợi tổng hợp được lập trên phạm vi toàn quốc, vùng, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, đơn vị hành chính để giải quyết tổng hợp các vấn đề cấp, tưới, tiêu, thoát nước; phòng, chống thiên tai liên quan đến nước;
b) Quy hoạch thủy lợi chuyên đề được lập trên phạm vi vùng, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, đơn vị hành chính để giải quyết một trong các vấn đề cấp, tưới, tiêu, thoát nước; phòng, chống thiên tai liên quan đến nước.
3. Quy hoạch thủy lợi vùng, quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi, quy hoạch thủy lợi theo đơn vị hành chính phải phù hợp với quy hoạch thủy lợi toàn quốc, quy hoạch thủy lợi lưu vực sông.
- Điều 30. Phân loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 2 . Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm:
b) Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị;
c) Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt.
3. Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác bao gồm:
a) Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp;
b) Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;
	Các nội dung liên quan đến Luật Thủy Lợi tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước được quy định tại các Điều sau đây:
- Điều 11. Sử dụng nguồn nước cho hệ thống cấp nước 
2. Quy định sử dụng nguồn nước từ công trình thủy điện, thủy lợi cho công trình cấp nước sạch.
- Điều 26. Quản lý đầu tư dự án, công trình thoát nước chống ngập 
Cơ sở lập dự án đầu tư; phạm vi, đối tượng nghiên cứu; nội dung đầu tư; tính đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước thủy lợi; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Điều 36. Quản lý lưu vực thoát nước và phân vùng thoát nước
1. Quy định quản lý phân vùng thoát nước mưa và chống ngập theo điều kiện địa hình, phân bố dân cư và kết nối với tiêu thoát nước thủy lợi, lưu vực sông. 
- Điều 38. Quy định về quản lý vận hành, khai thác công trình thoát nước và xử lý nước thải
1. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước mưa.
a) Quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa, các kênh mương thoát nước chính, hồ điều hòa và các trạm bơm chống úng ngập, cửa điều tiết, các van ngăn triều đến hệ thống tiêu thoát nước thủy lợi, lưu vực sông.
- Điều 42. Quản lý cửa xả và chất lượng nước thải sau xử lý
1. Việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp luật có liên quan.
	- Luật Thủy lợi năm 2017 quy định về quy hoạch thủy lợi, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi. Luật Thủy lợi hỗ trợ tạo nguồn nước cho công trình cấp nước thông qua đầu tư công trình thủy lợi (hồ đập trữ nước, kênh mương dẫn nước); ngoài ra, Luật Thủy lợi quy định về đầu tư, quản lý hệ thống tiêu thoát nước mưa cho khu vực nông thôn thông qua quy hoạch nông thôn mới, khu vực ngoài đô thị nhưng chưa quy định tiêu thoát nước mưa khu vực đô thị; 
- Luật Cấp, Thoát nước quản lý hệ thống thoát nước mưa và chống ngập cho khu vực đô thị và khu vực nông thôn tập trung. Phạm vi điều chỉnh tại dự thảo không chồng chéo với phạm vi tại Luật Thủy lợi quy định quản lý tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn.
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	Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và Văn bản hợp nhất Luật Tài nguyên nước số 22/VBHN-VPQH  ngày 10/12/2018
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Nước dưới đất và nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

- Điều 2, giải thích từ ngữ.
3. Nước mặt là nước tồn tại trên mặt đất liền hoặc hải đảo.
11. Nước sinh hoạt là nước sạch hoặc nước có thể dùng cho ăn, uống, vệ sinh của con người.
13. Nguồn nước sinh hoạt là nguồn nước có thể cung cấp nước sinh hoạt hoặc có thể xử lý thành nước sinh hoạt.
14. Ô nhiễm nguồn nước là sự suy giảm về số lượng, chất lượng nguồn nước so với trạng thái tự nhiên hoặc so với trạng thái của nguồn nước đã được quan trắc trong các thời kỳ trước đó.
- Điều 4. Chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước
 4. Đầu tư và có cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để quản lý, bảo vệ, phát triển các nguồn nước, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái sử dụng, xử lý nước mặn, nước lợ thành nước ngọt, thu gom, sử dụng nước mưa, bổ sung nhân tạo nước dưới đất, khôi phục nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
- Điều 32. Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt
- Điều 37. Xả thải vào nguồn nước
1. Quy hoạch đô thị, khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải phù hợp với quy mô xả nước thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi trình phê duyệt.
2. Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom tách riêng nước mưa, nước thải; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống tiêu, thoát, dẫn nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Điều 39. Biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
- Điều 45. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt
- Điều 65. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây:
b) Khai thác nước để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp;
2. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xác định căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác, mục đích sử dụng nước.
	Các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước được quy định tại các Điều sau đây:
- Điều 11. Sử dụng nguồn nước cho hệ thống cấp nước 
1. Quy định sử dụng nguồn nước mặt, nước dưới đất cho công trình cấp nước sạch.
2. Quy định sử dụng nguồn nước từ công trình thủy điện, thủy lợi cho công trình cấp nước sạch.
3. Quy định sử dụng nguồn nước ưu tiên cho cấp nước sinh hoạt trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, hạn hán. Quản lý rủi ro liên quan đến nguồn nước và phương án nguồn nước dự phòng. 
4. Bảo vệ nguồn nước liên quan đến xả chất thải, nước thải, biến đổi khí hậu, thiên tai, phá hoại.
- Điều 20. Quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh	
2. Nội dung quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh
b) Đánh giá cụ thể trữ lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác cho cấp nước;
- Điều 43. Tái sử dụng nước mưa, nước thải sau xử lý	
Quy định quản lý tuần hoàn tái sử dụng nước từ nguồn nước mưa, nước thải sau xử lý.
1. Quy định tái sử dụng nước mưa.
2. Quy định sử dụng nước thải sau xử lý.
- Điều 53. Quản lý thoát nước an toàn và bền vững 
1. Bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường đối với nước thải và kiểm soát ngập úng
b) Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước;
	- Luật Tài nguyên nước năm 2012 và dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi dự kiến ban hành năm 2023 quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu quả do nước gây ra. Luật Tài nguyên nước chủ yếu quản lý về tài nguyên nước để cung cấp nguồn nước thô cho các công trình cấp nước còn gọi là đầu vào của công trình cấp nước. Phạm vi điều chỉnh của Luật Cấp thoát nước từ công trình cấp nước thô, xử lý nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, được kiểm soát và xử lý trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.
- Quy định các nội dung cụ thể liên quán đến đánh giá trữ lượng, chất lượng nước mặt và khả năng khat thác nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
- Quy định cụ thể việc tái sử dụng nước mưa, nước thải sau xử lý đảm bảo sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm theo Luật tài nguyên nước đã quy định.
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	Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường
- Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường
2. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.


- Điều 7. Quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt
2. Nguồn thải vào môi trường nước mặt phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. 
- Điều 57. Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư
2. Khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:
a) Mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; trường hợp khu đô thị, khu dân cư tập trung đã hình thành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 86 của Luật này;
Điều 58. Bảo vệ môi trường nông thôn
1. Yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn được quy định như sau:
b) Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp; điểm tập kết chất thải phải được bố trí hợp lý; 
	Các nội dung liên quan về sử dụng đất tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước được quy định tại các Điều sau đây:
- Điều 42. Quản lý cửa xả và chất lượng nước thải sau xử lý
1. Việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận được quản lý thống nhất theo lưu vực. 
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phân cấp, quản lý thống nhất các điểm xả; giám sát chất lượng nước thải của hệ thống thoát nước và các hộ thoát nước trên địa bàn tỉnh xả thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận.
- Điều 53. Quản lý thoát nước an toàn và bền vững 
Quy định về quản lý thoát nước an toàn và bền vững bao gồm kiểm soát thoát nước chống ngập, kiểm soát rủi ro ô nhiễm môi trường do nước thải và vệ sinh từ các hộ xả nước thải, thu gom, xử lý nước thải đến xả ra môi trường; quy định nội dung, trách nhiệm quản lý, lập và thực hiện 
	- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường liên quan tới đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch và đánh giá tác động môi trường trong các dự án đầu tư; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt. Đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại dự thảo đề cương Luật Cấp, Thoát nước quy định nguyên tắc quản lý nước thải phát sinh từ đô thị, khu dân cư tập trung và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; 
- Luật Bảo vệ môi trường tập trung kiểm soát chất lượng nước thải trước khi xả ra dòng chảy mặt nhưng chưa quy định về đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cũng như dịch vụ thoát nước.
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	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 39. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:
d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;
Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;
- Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2. Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm:
c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải;
3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:
b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;
	Các nội dung liên quan về sử dụng đất tại dự thảo đề cương chi tiết Luật Cấp, Thoát nước được quy định tại các Điều sau đây:
- Điều 10. Sử dụng đất cho công trình cấp, thoát nước 
Quy định sử dụng đất cho nhà máy xử lý nước sạch và xử lý nước thải, công trình trên mạng đường ống cấp nước và thoát nước mưa, nước thải liên quan đến giải pháp công nghệ, hợp khối công trình nhằm giảm quỹ đất xây dựng; đồng thời tăng cường quỹ đất cho bố trí công trình hồ điều hòa nước mưa, chống ngập, hồ sơ lắng kết hợp bảo đảm nguồn cấp nước an toàn.
 - Điều 20.	Quy hoạch chuyên ngành cấp nước tỉnh	
đ) Phân vùng cấp nước theo một hoặc một số các nhà máy cấp nước lớn, cấp nước phân tán và điều kiện cụ thể của nguồn nước; nhu cầu sử dụng đất cho các công trình cấp nước
	- Dự thảo Luật Cấp, Thoát nước liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, sử dụng đất cho công trình cấp, thoát nước.
- Quy định sử dụng đất tại Điều 10 nhằm cụ thể hóa quy định sử dụng đất cho các công trình (nhà máy, công trình trên tuyến) hướng tới áp dụng công nghệ mới, hợp khối công trình nhắm giảm thiểu quỹ đất xây dựng. Ngoài ra, các quy định nhằm tăng quỹ đất cho các hoạt động giảm thiểu ngập úng đô thị, xây dựng hồ sơ lắng trong cấp nước bảo đảm an toàn nguồn nước.





